
KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Q U Y Ể N  T H Ứ  H A I M Ư Ơ I  S Á U

Hán dịch : Pháp S ư  Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM l ụ c  d ụ

THỨ BẢY MƯƠI BẢY

Ngài Tu Bồ Đề bạch  P h ật : "Bạch đức 
T h ế  Tôn ! T h ế  nào là ở  trong .các  pháp 
vô tiróng tự  tướng không chẳng phân 
b iệt mà trọn  vẹn tu sáu ba la m ật, đó là 
T h í ba la m ật, G iới ba la mật, Nhẫn ba 
la mât, T iến  ba la mât, Thiền  ba la mật • 7 • 
và B á t nhã ba la  mật ?

B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là ở  trong 
pháp không biệt dị mà phân b iệt nói tướng 
dị b i ệ t ?

B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là B á t nhã 
ba lâ  mật nhiếp lây thí, giới, nhẫn, tiên  và 
th iền  ?
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B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là thật 
hành pháp có tướng b iệt di rồ i dùng đạo 
nhứt tướng mà đắc quả ?".

Đ ức P h ật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Nầy 
Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át an trụ  trong năm 
âm n h ư  mộng, nh ư  hưxỷng, như* ảnh, n h ư  
diệm, như* huyễn, như* hóa mà thật hành 
bô thí, tr ì giới, mà tu nhẫn nhục, tinh  
tiên , mà nhập th iền  đinh, mà rèn tr í  huệ, 
b iết năm âin nầy như* mộng, n h ư  hưởng, 
như* ảnh, như* dỉệm, n h ư  huyễn, n h ư  hóạ, 
b iêt năm âm vô tiróng như* mông cho dên 
b iêt năm  âm vô tiróng như* hóa.

T ại sao ? Vì mộng không tụ* tánh, 
hirỏ-ng, ảnh, diệm, huyễn, hóa đều không 
tự  tán h ẵ Nê'u pháp không tự* tán h  th ì là 
pháp vô tướng. Nếu pháp vô tiróng th ì 
là  pháp nhứt tướng, đó là vô tiróng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Do nhon duyên như* 
vây nên b iêt Bồ Tát bô th í vô tiróng : 
người th í vô tiró-ng, người thọ cũng vô 
tiróng. Có thê biêt bô th í như* vây th ì 
hay đầy đủ Bô' th í ba la mật nhẫn đến
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hay đầy đủ B át nhả ba la  m ật, hay đầy 
đủ tứ  niệm  xứ* đến bát thánh đạo, hay 
đầy đủ nội không đến vô pháp hữu pháp 
không, hay đầy đủ không, vô tưứng, vô 
tác  tam  muội, hay đầy đủ bát bội xả, cửu 
thú* đệ đinh, năm  thần thông, năm  trăm  
môn đà la  ni, hay đầy đủ m ười tr í lựic, 
bôn vô úy, bốn tr í vô ngại, mirời tám  
pháp b át cộng.

Bồ T át nầy an trụ  trong pháp báo 
đắc vô lâu  bay qua vô lirọ-ng cõi niró-c 
phưtmg Đông, nhẫn đên bay qua vô 
lirợng cõi nước mười phưtmg, cúng 
dường chư* P h ật và lợ i ích  chúng sanh. 
Chúng sanh nào nên dùng bố' th í để 
nhiếp th ì dùng bô' th í nhiếp họ, nên 
dùng tr ì giới để nhiếp th ì dùng tr ì giới 
để dạy họ, nên dùng nhẫn nhục, tinh  
tiến , th iền  định, tr í  huệ để nhiếp th ì 
day ho nhẫn  nhục, tinh  tiến , th iền  định, 
tr í  huệ, nhẫn đến nên dùng các  th ứ  
pháp lành  đê nhiếp th ì dùng các th ứ  
pháp làn h  để nhiếp lây họ.
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BỒ T át nầy thành tựu tâ't cả  pháp lành 
n h ư  vậy thọ thân  th ế  gian chẳng bị th ế  
gian sanh tử  làm ô nhiễm. Do vì chúng 
sanh nên Bồ T át ỏ* trên  T rời, trong Ngirò-i 
thọ sự  tôn quý giàu vui, đem sự  tôn quý 
giàu  vui nầy nhiếp lây chúng sanh.

Vì Bồ T át nầy b iết tấ t  cả  pháp vô 
tướng nên b iết quả Tu Đà Hoàn mà chẳng 
an trụ  trong đó, b iết quả Tư* Đà Hàm, 
quả A Na Hàm, quả A la Hán, đạo B ích  
Chi P h ật mà chẳng an trụ  trong đó. T ại 
sao ? Vì Bồ T át nầy dùng nhứt th iết 
chủng tr í  b iết tấ t cả pháp rồi sẽ phải 
đutỵc nhứt th iết chủng tr í nên chẳng cùng 
đồng vói hàng Thanh Văn, B ích  Chi Phật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át b iết tâ't 
cả  pháp vô tưróig như* vậy rồ i b iết sáu 
ba la mật vô tiró-ng nhẫn đến b iết tấ t  cả  
P h ật pháp vô tiró-ng.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
an trụ  năm  ấm như* mộng, như* hưxmg, 
n h ư  ảnh, như* diệm, như* huyễn, như* hóa 
th ì hay đầy đủ Giới ba la mật vô tướng.
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G iới nầy chẳng thiếu, chẳng hư*, chẳng 
tạ p ,ch ẳ n g  chấp, là giới vô lậu mà thánh 
nhon khen ngợi vào tám  phần th ánh  đạo. 
An trụ  trong giới nầy tr ì tâ t cả giới, đó 
là  danh tự  giới, tự  nhiên giới, luật nghi 
giới, tá c  giới, vô tác  giới, oai nghi giới, 
phi oai nghi giới.

Đ ại Bồ T át nầy th ành  tựu các giới 
chẳng nguyện cầu  sanh vào dòng lớn 
Sát Đ ế  Lợi, B à  La Môn, Cư Sĩ, cũng 
chẳng nguyên cầu  sanh vào nhà T iêu  
Vircmg hay Chuyển Luân T hán h Vuxmg, 
chẳng nguyên cầu  sanh các cõi T rờ i, 
chẳng nguyện cầu  đưtỵc quả Thanh Văn, 
đạo B ích  Chi Phật. T ạ i sao ? Vì tấ t  cả 
pháp vô tướng đó là nhứt tướng, pháp 
vô tưó-ng không thể đirợc pháp vô tưím g, 
pháp hữu tướng không thể được pháp 
hữu tướng, pháp hữu tướng không thể 
được pháp vô tiróng, pháp vô tướng thể 
đirọ-c pháp hữu tướng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát nầy lúc hành 
B á t nhã ba la  mật như* vậy hay đầy đủ
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G iới ba la mật mà vào Bồ T át vị, vào Bồ• •7 

T át vi rồi được vô sanh pháp nhẫn, hành 
đạo chủng trí, đvrợc báo đắc năm  thần 
thông, an trụ  nảm trăm  môn đà la ni, 
đirọ-c bôĩi tr í vô ngại, từ  một cõi P h ật 
đến một cõi P h ật cúng dường chư* P h ật, 
th ành  tựu chúng sanh, thanh tin h  P h ật 
độ, dầu vào trong nảm điròng chúng sanh 
mà nghiệp báo sanh tử  không làm nhiễm  
ô đirọ-c.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* hóa Chuyển 
Luân T hán h Vưxrng dầu ngồi, nằm, đi, 
đứng chẳng thấy chỗ đến, chẳng thây chỗ 
đi, chẳng thấy chỗ đứ?ig, chỗ ngồi, chỗ 
nằm mà hay lọ-i ích  chúng sanh, cũng 
chẳng thây có chúng sanh. Bồ T át nầy 
cũng như* vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* Tu P h iến  
Đa P h ật đirọ-c Vô Thưxỵng Bồ Đề vì ba 
th ữ a mà chuyên pháp luân, không cố 
ai đưtỵc thọ ký Bổ T át, hóa làm  P h ật 
rồ i xả  thọ m ạng nhập vô dư* N iết Bàn . 
Bồ T át lúc hành B á t nhã ba la  m ật
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cúng như- vậy, hay đầy đủ G iới ba la  
m ật. Đ ầy đủ G iới ba la  mật rồ i nhiếp  
tá t cả  pháp lành.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át 
nhã ba  la  m ật, đại Bồ T át an trụ  nảm• 7 • • 
âm như- mộng, như* hưỏ-ng, nhu* ảnh, như* 
dỉệm, như* huyễn, như* hóa, đầy đủ Nhẫn 
nhục ba la mật vô tuóng.

Nầy Tu Bồ Đề ĩ Đ ại Bồ T át an trụ  
trong hai th ứ  nhẫn th ì có th ể đầy đủ 
Nhẫn nhục ba la mật, đó là sanh nhẫn 
và pháp nhẫn. T ừ  lúc mới phát tâm  đến 
lúc ngồi đạo tràng, nếu có bất luận chúng 
sanh nào đến mắng chửi, đánh đập, chém  
giết Bồ T át, Bồ Tát nầy vì muốh đầy đủ 
Nhẫn nhục ba la mật nên chẳng sanh 
lòng giận thù, dầu chỉ một niệm.

Bồ T át nầy suy nghĩ như* vầy : Ai mắng 
ta  ? Ai đánh ta  ? Ai chém  ta  ?

T ại sao vậy ? Vì Bồ T át nầy ở  trong 
tấ t cả  pháp được vô tướng nhẫn, nên 
chẳng bao giò* nghĩ rằng người đó mắng 
ta, hai ta.



77 - PHÃM LỤC DỤ 281

Nếu th ât hành nh ư  vây, đại Bồ T át 
hay đầy đủ Nhẫn nhục ba la mật. Do đầy 
đủ Nhẫn nhục ba la  mật nên được vô• • • 

sanh pháp nhẫn".

Ngài Tu Bồ Đề thira : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! Thê nào là vô sanh pháp nhẫn ? 
Nhẫn nầy đoạn dứt những gì và b iết 
những gì ?"ẽ

Đ ức P h ật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Nầy 
Tu Bồ Đề ! Đtrực pháp nhẫn, nhẫn đến 
chẳng sanh mảy may pháp chẳng lành 
nên gọi là vô sanh nhẫn. Tâ't cả  phiền 
não sở đoạn của Bồ Tát đều hết, đó gọi 
là  đoạn dứt. Dùng tr í huệ b iết tấ t cả 
pháp chẳng sanh, đây gọi là biết".

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Vô sanh pháp 
nhẫn của của hàng Thanh Văn, B ích  Chi 
P h ật cùng vô sanh pháp nhẫn của Bồ 
T át có gì khác nhau ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Hoăc tr í hoăc đoạn 
của Tu Đà Hoàn gọi là nhẫn của Bổ Tát, 
hoặc tr í  hoặc đoạn của T ư  Đà Hàm gọi 
là nhẫn của Bồ Tát, hoặc tr í hoặc đoạn• • •
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của A Na Hàm gọi là nhẫn của Bồ Tát, 
hoăc tr í hoăc đoạn của A La Hán gọi là 
nhẫn của Bồ Tát, hoăc tr í hoăc đoan của 
B ích  Chi P h ật gọi là nhẫn của Bồ Tát, 
đó là sai khác.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát th ành  tựu 
nhẫn nầy hon cả hàng Thanh Văn, B ích  
Chi Phật.

•

An trụ  trong báo đắc vô sanh nhẫn 
nầy, đại Bồ T át hành Bồ Tát đạo đầy đủ 
đạo chủng trí. Vì đầy đủ đạo chủng tr í 
nên thường chẳng rời lìa ba mưm bảy 
phẩm trọ* đạo nhẫn đến không, vô tướng, 
vô tác  tam muội, thưtỳng chẳng rờ i lìa 
năm thần thông. Vì chẳng rờ i lìa  năm 
thần thông nên hay thành tựu chúng 
sanh, thanh tịnh  P h ật độ. T hành tựu 
chúng sanh, thanh tinh P h ật độ xong sẽ 
được nhứt th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át đầy đủ 
Nhẫn nhục ba la mật vô uróng như* vậy.

L ai nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an 
trụ  trong năm âm vô tướng như* mộng,
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n h ư  hưởng, n h ư  ảnh, như* diệm, như  
huyễn, như* hóa mà thật hành thân tinh 
tiến  và tâm  tinh  tiến.

Do thân  tinh  tiên  mà khởi thần  thông. 
Do khởi thần thông mà đến th ế  giới mười 
phưtmg cúng dường ch ư  Phật, lợ i ích  
chúng sanh. Dùng sữc thân tinh  tiên  mà 
giáo hóa chúng sanh cho họ an trụ  nơi 
ba thừa.

Nầy Tu Bồ Đề »ề Đ ại Bồ T át hành B át 
nhã ba la  mật hay đầy đủ T inh tiến  ba 
la mật vô tướng như* vậy.

Bồ T át nầy do tâm  tinh tiến, tinh  tiến
mà nhập trong tám 

phần th ánh  đạo, hay đầy đủ T inh tiến  
B a  la mât, T inh tiên  ba la mât nầy nhiếp 
hêt tât cả pháp lành, những là tứ  niệm  
xữ, tữ  chánh cần, tứ  như* ý túc, ngũ căn, 
ngũ lực, thất giác phần, bát thánh  đạo, 
tứ  th iền, tứ  vô lưtỵng tâm, tữ  vô sắc định, 
bát bội xả, cứu th ứ  đê đinh, mười tr í 
lựXì, bôn vô úy, bôn trí vô ngại, m ười 
tám  pháp bất cộng. Bồ Tát thật hành
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những pháp lành trong đây tá t phải đầy 
đủ nhứt th iết chủng trí.

Đầy đủ nhứt th iết chủng tr í  rồi dữt 
tấ t cả tập chủng phiền não, đầy đủ ba 
mươi hai tướng, thân  phóng vô lượng vô 
đẳng quang minh.

Phóng quang m inh rồi chuyển ba  lần 
m ười hai hành pháp luân.

Do chuyển pháp luân nên Đ ại Thiên  
th ế  giới chân  động sáu cách, quang m inh 
ch iêu  khắp Đ ại Thiên thê giới.

Chúng sanh trong Đ ại Thiên  thê giói 
nghe âm thanh thuyết pháp đều được do 
ba th ừ a mà đưọ-c độ thoát.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ai Bồ T át an trụ  
trong T inh  tiến  ba la mật hay lợi ích  lớn 
cho chúng sanh, hay đầy đủ nhứt th iêt 
chủng tr í  như- vậy.

L ai nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át an 
trụ  trong năm â'm vô tiróng như* mộng, 
như* hưởng, như* ảnh, nh ư  diệm, như* 
huyễn, như* hóa, hay đầy đủ Thiên  ba la 
m âtể
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Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át nhâp sơ 
th iền  nhẫn đên nhâp đê tứ* th iền, nhâp tứ  
vô lượng tâm  : từ, bi, hỉ, xả, nhập hư  không 
vô b iên  x ứ  nhẫn đến nhập phi tưởng phi 
phi tưỏ-ng xứ, nhập không tam  muội đến 
nhập vô tướng, vô tác tam muội, nhập n h ư  
điện quang tam muội, nhập như* kim cang 
tam  muội, nhâp thánh chánh tam muôi. 
T rữ  tam  muội của ch ư  P hật, những tam 
muội khác, hoặc những tam muội cùng 
đồng Thanh Văn, B ích  Chi P h ật, Bồ T át 
nầy đều chứng, đều nhâp. Dầu nhập nhưng 
cũng chẳng thọ mùi vi tam muôi, cũng 
chẳng thọ quả tam muội.

T ại sao ? Vì Bồ T át nầy triết những 
tam  muội êíy không tướng, không tánh 
sỏ* hữu th ì có đâu lại ở  trong pháp không 
tiró-ng mà thọ mùi vi pháp không tiróng, 
ở  trong pháp vô sở hữu mà thọ mùi vi 
pháp vô sở hữu.

Nếu chẳng thọ mùi vị th ì chẳng theo 
sức của th iền  định sanh trờ i cõi s ắ c  hay 
Vô sắc.



286 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

T ại sao ? Vì Bồ T át nầy chẳng tháy 
hai cõi ây, cũng chẳng thấy th iền  đinh 
ấy, cũng chẳng tháy người nhập thiền, 
cũng chẳng thấy ngirò-i dùng pháp ây 
nhập th iền , chẳng thây chỗ nhập thiền.

Nêu ở  noi pháp ây mà chẳng có đirợc. 
B ấy  giờ  Bồ T át liền  hay đầy đủ Thiền  
na ba  la  mật vô tướng.

Bồ T át dùng Thiền  na ba la mật vô 
tướng nầy có thể vircrt hon bực Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là Bồ 
Tát do đầy đủ Thiền ba la mật vô tirớng 
mà hay vtrcrt hơn bực Thanh Văn, B ích  
Chi Phật.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át nầy khéo học 
nội không, khéo học ngoại không, nhẫn 
đến khéo học vô pháp hữu pháp không. 
Noi các th ứ  không ây, không có pháp để 
làm chỗ an tru  đưtỵc, như* hoặc là quả 
Tu Đà Hoàn, hoặc là quả Tư- Đà Hàm, 
nhẫn đến nhứt th iết chủng trí. Những 
pháp không nầy củng không.
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Đ ại Bồ T át th ật hành những pháp không 
như- vậy hay vào trong bự c Bồ Tát.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là bực 
đại Bồ T át ? T h ế  nào là chẳng phải bực ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! T ất cả  hữu sở  đắc 
là chẳng phải bự c Bồ Tát. Tâ't cả  vô sỏ* 
đắc là bự c Bồ Tát.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là  hữu 
sở  đắc ? Những gì là vô sở đắc ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! sắ c  là hữu sở đắc, thọ, 
tưởng, hành, thức là hữu sở đắc. Nhãn, 
nhĩ, tỉ, th iệt, thân, ý là hữu sở  đắc, nhẫn 
đến nhứt th iết chủng tr í là hữu sở  đắc. 
Đây là chẳng phải bực Bồ Tát.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bựic Bồ T át là các 
pháp ây chẳng chỉ bày được, chẳng nói 
phô được.

Các pháp nào chẳng chỉ bày đirợc, 
chẳng nói phô đirọ-c ? Đó là sắc nhẫn 
đến nhứt th iết chủng trí.

T a i sao ?
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Nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  tán h  là chẳng chỉ 
được, chẳng nói được, nhẫn đến nhứt 
th iết chủng tr í tán h  là chẳng chỉ dưtỵc, 
chẳng nói đirọ-c. Như* th ế  gọi là Bồ Tát.

Bồ T át vào trong bự c Bồ T át rồi, tấ t 
cả  th iền  đinh tam  muội đầy đủ còn chẳng 
theo sức của th iền  đinh để sanh, huống 
là  an trụ  trong tham , sân, si, để sanh 
khởi những tội nghiệp ir  !

Bồ T át an trụ  trong pháp như* huyễn 
lọ i ích  cho chúng sanh, nhưng cũng chẳng 
thấy  có chúng sanh, cũng chẳng thấy có 
huyễn. Nếu tất cả  không thấy có được 
th ì hay th àn h  tựu chúng sanh, thanh tịn h  
P h ật độ.

Nầy Tu Bồ Đề ! N hư th ế  gọi là Bồ T át 
đầy đủ Thiền  ba la mật vô tướng hay 
chuyển pháp luân, đó là pháp luân không 
có được.

L ai nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
hành B át nhã ba la mật b iêt tâ t cả pháp 
nhu* mộng, nh ư  huxmg, như* ảnh, như  
diệm, như* huyễn, như* hóa.
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là đại 
Bô T át b iêt tâ t cả pháp như* mông, như*
huơng, như* ảnh, nh ư  diêm, như* huyễn 
n h ư  hóa ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át nhã 
ba la  m ạt, đại Bô T át chảng thây mông 
chăng thây ngirò,i thây mộng, chẳng thây 
hương, chang thây ngươi nghe hiitỷng 
chăng thây ảnh, chẳng thây n g ư ờ i th ấ y  
ảnh, chẳng thấy diệm, chẳng thấy n g ư ờ i  
thây diệm, chẳng thấy huyền, chẳng thây 
ngươi thấy huyễn, chẳng thấy hóa, chẳng 
th â y  n g ư ờ i th â y  h ó a .

T ại sao ? Vì những mộng, hưởng, ảnh, 
diệm, huyễn và hóa ấy là pháp đien đảo 
của kẻ phàm, người ngu vậy.

A La Hán chẳng thấy mộng, chẳng thây 
n g irờ i thấy mộng, nhẩn đen chẳng thay 
hóa, chẳng thấy ngirò-i thấy hóa.

B ích  Chi P h ật, đại Bồ Tát và ch ư  P h ật 
đêu cũng chẳng thây mộng, chẳng thây 
người thấy mộng, nhẫn đến chẳng thấy 
hóa, chẳng thây ngirò-i thấy hóa.



290 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

T ai sao ? Vì tấ t cả  pháp không có tán h  
sở  hữu, chẳng sanh, chẳng định.

Nếu là pháp không có tánh sở hữu, 
chẳng sanh, chẳng định th ì th ế  nào đại 
Bồ T át hành B át nhả ba la mật lạ i ở  
trong ấy nắm  lấy tướng sanh, tướng định, 
v iệc ấy chẳng phải vậy.

T ai sao ? Vì các pháp nếu có ít nhiều  
tánh, có sanh, có dinh th ì chang ếọi 
B á t nhã ba la mật.

T h iêt vây, nầy Tu Bô Đê ĩ H ành B á t nha 
ba la  m ật, Bồ T át chẳng trư ớc chấp noi 
sắc nhẫn đến chẳng triró-c chấp noi thức, 
chẳng trư ớ c chấp Dục, Sac, Vô sac ba COI, 
chẳng trư ớ c châp các thiên, các giai thoat 
tam  muội, chẳng trư ớc châ'p tữ  niệm  x ữ  
nhẩn đến bát thánh đạo, chẳng trư ớ c chấp 
không tam  muội, vô tướng tam  muội, vô 
tá c  tam  muội, chẳng chấp trư ớc Đ àn na 
b a  la mật nhẫn đên B á t nhã ba la  mật.

Do vì chẳng trirớc cháp nên hay đầy 
đủ B ồ T át sơ  địa. Trong sơ địa cũng 
chẳng trưó-c chấp.
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T ại sao ? Vì Bồ T át nầy còn chẳng thấy 
có được địa ây, huông là sanh lòng trtróc 
châp ! Nhẫn đến thập đia cũng vậy.

Đ ại Bồ T át nầy hành B á t nhà ba la 
mật cũng chẳng thây có được B á t nhã 
ba la mật.

Nêu lúc hành B át nhã ba la mât chẳng 
thây có đưọ-c B á t nhã ba la m ật, th ì lúc 
ây thây tât cả pháp đều vào trong B át 
nhã ba la mật, cũng chẳng thâ'y có duxỵc 
các pháp ấy. Vì các pháp ây cùng B át 
nhã ba la mật không hai, không khác.

T ại sao ? Vì các pháp vào trong như*, 
pháp tánh, th iệt tế  nên là vô phân biệt.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu các pháp
vô tướng, vô phân biệt sao lại nói là
th iện, là bất thiện, là hữu lậu, là  vô lậu,
là th ế  gian, là xuất th ế  gian, là hữu vi, 
là  vô vi ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Theo ý ông th ế  nào ? 
Trong th iệt tuớng của các pháp, có pháp 
nào nói được là thiện, là bất th iện, nhẫn 
đen hữu vi, vô vi chầng ? c ỏ  pháp nào
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nói đirợc là quả Tu Đà Hoàn, nhẫn đên 
A La Hán, B ích  Chi P h ât, Bồ Tát, Vô 
Thưtỵng Bồ Đề chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Chẳng nói duxrc.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì nhem duyên như* 

vậy nên phải b iết tấ t  cả pháp vô tướng, 
vô phân b iệt, không sanh, không định, 
chẳng ch ỉ bày, nói phô được.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ngày trư ớc lúc ta  
hành  Bồ T át đạo, cũng không có pháp 
nào có tán h  đirọ-c hoặc là sắc, hoặc là 
thọ, tirởng, hành, thứ c nhẫn đến hoặc là 
hữu vi hoăc là vô vi, hoăc là quả Tu Đà 
Hoàn nhẫn đến Vô Thirợng Bồ Đề.

Nhu* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bô Tát 
hành B á t nhã ba  la  mật tữ  lúc mới phát 
tâm  đến lúc thành Vô Thượng Bồ Đề phải 
khéo học các pháp tánh.

Vì khéo học các p h áp 'tán h  nên gọi là 
đạo Vô Thưtm g Bồ Đề.

H ành đạo ấy hay đầy đủ sáu ba la 
m ệt, th àn h  tựu chúng sanh, thanh  tịn h  
P h ậ t độ.
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An trụ  trong pháp ấy được Vô Thượng 
Bồ Đề, dùng pháp tam th ủ a độ thoát 
chúng sanh, cũng chẳng châ'p trư ớ c pháp 
tam  thừa.

Nây Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át dùng pháp 
vô tiróng phải học B át nhã ba la mật 
như* vậy".
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PHẨM t ứ  n h iế p

THỨ BẢY MƯƠI TẮM

Ngài Tu Bồ Đề bạch  đức P h ật : "Bạch 
dứtĩ T h ế  Tôn ! Nếu các pháp n h ư  mộng, 
như* hưởng, n h ư  ảnh, như* diệm, như  
huyễn, như* hóa, không có th iệt sự, không 
có tánh, tự  tưứng rỗng không, th ì làm 
th ế  nào phân b iệt là pháp lành, pháp 
chẳng lành, là  pháp thê gian, là  pháp 
xu ất thế, là pháp hữu lậu, là  pháp vô 
lậu, là  pháp hữu vi, là pháp vô vi, là 
pháp hay duxỵc quả Tu Đà Hoàn, quả Tư* 
Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, 
là  pháp hay được đao B ích  Chi P h ật, là 
pháp hay đ ư ợ c  Vô Thưọ-ng Bồ Đề ?".

Đ ức P h ật bảo ngài Tu Bồ Đề : "Kẻ 
phàm, ngiròi ngu có mộng, có người thấy 
mộng, nhẫn đến có hóa, có ngưm  thấy 
hóa. Họ phát khởi thân, khẩu, ý gây 
nghiệp th iện, nghiệp bất thiện, nghiệp vô
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ký, nghiệp phước, nghiệp tội, nghiệp bât 
động.

Đ ai Bồ T át hành B á t nhã ba la  mât
• • 

an  trụ  trong hai thứ* không : tấ t cánh  
không và vô th ỉ không, vì chúng sanh 
mà thuyết pháp rằng :

Các chúng sanh nầy ! sắ c , thọ, tưởng, 
hành, th ứ c rỗng không, không có sở  hữu; 
thập nhi nhập, thập bát giới rỗng không, 
không có sỏ* hữu.

Sắc, thọ, tưỏ-ng, hành, thữc, thập nhi 
nhập, thập bát giới là mộng, là hưởng, 
là ảnh, là diệm, là huyễn, là hóa.

Trong đó không có năm uẩn, mười 
hai nhâp, mưò-i tám  giới, không có mộng 
củng không có người thấy mộng, không 
có hirởng cũng không có ngirò-i nghe 
hưởng, không có ảnh cũng không có 
người thấy ảnh, không có diệm cũng 
không có ngirời thấy diệm, không có 
huyễn cũng không có người thấy huyễn, 
không có hóa cũng không có ngirời thấy 
hóa.
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T át cả  pháp không có căn  bổn, th iệt 
tán h  vô sở hữu.

C ác nguòi ở  trong không có ấm lại 
thây  có âm, không có nhập lạ i thây có 
nhập, không có giói lại thây có giói.

T ât cả  pháp ây đều từ  nhem duyên 
hòa hợp mà sanh. Do tâm  điên đảo mà 
khởi, thuộc nghiệp quả báo.

T ại sao các  ngiròi ở  trong nhừng pháp 
rỗng không, không có căn  bổn mà lại 
nắm  lấy tướng căn bôn ?

Lúc bây giò* đại Bồ T át hành B á t nhã 
ba la mật dùng sức phưong tiện  ở  trong 
pháp xan tham  mà cứu thoát chúng sanh 
ra, dạy họ th ật hành Đ àn ba la  mật, giữ* 
công đức bô' th í nầy đưọ-c phước báo lón. 
T ừ  noi phước báo lớn cữu thoát ra, dạy 
họ tr ì giói, nương công đức tr ì giói, đưọ-c 
sanh chỗ tôn quý trên  T rờ iễ R ồi lạ i cữu 
thoát ra, dạy họ an tru  sơ th iền , do công 
đức so* th iền, sanh T rờ i Phạm  Thiên, nhẩn 
dến dạy họ an trụ  nhi th iền, tam  thiền, 
tứ* th iền , không vô biên  xứ, thức vô b iên
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xứ*, VÔ sở hữu xứ, phi phi tuxm g  x ứ  cũng 
như* vậy.

Chúng sanh th ật hành bô' th í â'y và 
quả báo bô thí, tr ì g iớ i và quả báo tr ì

và quả báo th iền  đinh, 
từ  noi đó mà cứ u th oát họ, đặt họ noi 
vô dư* N iết B àn  và trong đạo N iết B àn , 
đó là  tứ  niệm  xứ, tứ  ch án h  cần , tứ  
như* ý túc, ngũ căn, ngữ  lực, thâ't g iác 
phan, bat th anh  đao phân, không’, vô 
tướng, vô tá c  g iả i th oát môn, b át bội 
xả, cứu th ứ  đệ định, thập lực, tứ  vô
uy, tứ  vô ngại trí, thâp bát b ât công 
pháp.

Bồ T át làm an ổn chúng sanh, cho họ 
an trụ  trong pháp vô lậu của bự c thánh, 
không sắc, không hình, không đôi.

Có ai có th ể đirọ-c quả Tu Đà Hoàn, 
th ì Bô T át an ôn giáo hóa họ, làm cho 
họ an trụ  quả Tu Đà Hoàn.

Có ai có th ể được quả Tư* Đà Hàm, quả 
A Na Hàm, quả A La Hán, đạo B ích  Chi 
P h ật thì Bô T át an ôn giáo hóa, ỉàm cho
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họ an  trụ  quả T ư  Đà Hàm, quả A Na Hàm, 
qu.ả A L a Hán, đao B ích  Chi P h ật.

Có ai có th ể được Vô Thượng Bồ Đề 
th ì Bồ  T át an ổn giáo hóa làm cho họ 
an  trụ  Vô Thưọ-ng Bồ Đề".

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Chư* đại B ồ T át 
rấ t là  hi hữu khó theo kịp. Các Ngài 
hay th ật hành  B á t nhã ba la  mật sâu 
x a  nầy.

C ác pháp không có tán h  là rô't ráo 
không, vô th ỉ không, mà các  Ngài phân 
b iê t các  pháp là  th iên , là  b ât th iện , la 
hữu lâu, là vô lâu, nhân đên là hưu VI,

A ____•à vô  vi.

- Đúng như- vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! C hư 
đại Bồ  T át rấ t là hi hữu khó theo kịp, 
hay th ật hành B át nhã ba la mật sâu xa 
nầy. Các pháp không có tánh, rot rao 
không, vô th ỉ không, mà các Ngài phân 
b iệt các  pháp.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu các ông b iết pháp 
của đại Bồ T át nầy rất là hi hữu khó 
theo kịp, thì b iết rằng tấ t cả hàng Thanh
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Văn, B ích  Chi P h ật chẳng th ể có đưiợc, 
huông là ngưò-i khác.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là  pháp 
hi hữu khó theo kip của đại Bồ T át mà 
tấ t cả  hàng Thanh Văn, B ích  Chi P h ật 
không th ể có đirợc ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nên nhứt tâm  lắng 
nghe. Có đại Bồ T át hành B á t nhã ba 
la  m ật an trụ  trong báo đắc sáu ba la 
m ật, và an trụ  trong báo đắc ngú th ần  
thông, ba mưm bảy phẩm trọ* đạo, các 
đà la ni, các tr í  vô ngại, đi qua đê 11 

cõi nước m ười phưong, có ai đáng dùng 
bô" th í được độ thì dùng bô" th í nhiếp 
họ, có ai đáng dùng trì giới đưtỵc độ 
th ì dùng tr ì giới nhiếp họ, có a i đáng 
dùng nhẫn nhuc, tinh  tiên, th iền  đinh, 
tr í  huệ được độ th ì dủng nhẫn nhục, 
tin h  tiên , th iền  đinh, tr í huệ để nhiếp 
họ. Có ai đáng dùng sơ th iền  đirợc độ 
th ì dùng sơ  th iền  đê nhiếp họ. Có ai 
đáng dùng nhi th iền , tam th iền  nhẫn 
đến phi phi tưởng x ứ  đưtỵc độ th ì theo
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chỗ th ích  ứng mà nhiếp lây  họ. Có ai 
nên dùng từ  bi hỉ xả  được độ th ì dùng 
từ  b i hỉ xả  để nhiếp họ. Có a i nên 
dùng tứ  niệm  xứ, tứ  ch án h  cần , tứ  n h ư  
ỷ túc, ngũ cản , ngú lực, th ấ t  g iác phần, 
b át th án h  đạo phần, không tam  muội, 
vô tiróng tam  muội, vô tá c  tam  muội 
đưtỵc độ th ì theo chỗ th ích  ứng để 
nhiếp láy  họ.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đ ại Bồ T át dùng 
bô' th í lợi ích  chúng sanh th ế  nào ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã 
ba la m ật, Bồ T át bô" th í tùy chỗ chúng 
sanh cần  dùng mà cung cấp tấ t cả  cho 
họ, như* là  th ứ c ăn, món uôYig, y phục, 
xe ngựa, hircmg hoa, anh  lạc v.v... đồng 
như* cúng dường chư* P h ật hay B ích  
Chi P h ật, A La Hán, A Na Hàm, Tư- 
Đà Hàm, Tu Đà Hoàn không khác. H oặc 
bô' th í cho b ifc đã nhâp ch án h  đạo, 
người phàm , dưới đến chim  thú  đều 
không phân b iệt sai khác, bô' th í đổng 
đẳng.
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T ại sao ? Vì tấ t  cả pháp chẳng khác, 
chẳng phân b iệt nên Bồ T át nầy không 
khác, không phân biệt.

Bô' th í như* vậy rồi sẽ được báo pháp 
vô phân biệt, đó là nhứt th iết chủng trí.

Nầy Tu BỒ Đề ! Nếu Đại Bồ T át thấy 
kẻ ăn  x in  mà quan niệm  rằng : P h ật là 
phước điền, ta  nên cúng dường, chim  thú 
chẳng phải là phước điền, ta  chẳng nên 
bô' th í th ì chẳng phải là pháp Bồ Tát.

T ạ i sao ? Đ ại Bồ Tát phát tâm  Vô 
Thượng Bồ Đề chẳng nghĩ rằng : Chúng 
sanh nầy nên bô' th í lợi ích, chúng sanh 
nầy chẳng nên bô' thí, do vì bô' th í chúng 
sanh nầy chrọ-c sanh dòng lớn Sát Đ ế  Lọi, 
B à  La Môn, Cư* Sĩ, nhẫn đến do vì bô 
th í nên dùng pháp tam thừ a đô họ vào 
vô dư Niết Ẹàn.

Nếu có chúng sanh đến xin, Bồ Tát 
chẳng sanh lòng phân biệt sai khác : nên 
cho ngirò-i nầy, không nên cho nguôi nầy.

T ại sao ? Vì Bồ Tát vì những chúng 
sanh nầy mà phát tâm Vô Thượng Bồ Đề,
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nếu còn phân b iệt chọn lựa th ì sa vào 
chỗ quở trách  của chư* Phật, Bồ T át, B ích  
Chi P h ật, Thanh Văn và tất cả  Trời, 
N gười, th ế  gian.

Ai th ỉnh  Ngài cứu tá t cả chúng sanh ! 
Ngài là nhà của tất cả chúng sanh, là 
chỗ hô trọ* tấ t cả chúng sanh, là chỗ 
nirong tự a của tấ t cả chúng sanh mà 
lạ i phân biệt, lựa chọn nên cho, chẳng 
nên cho.

L ại nữa, lúc đại Bồ T át hành B át nhã 
ba la  mật, hoăc có Người hay P h i Nhon 
đến muôn cầu xin  thân thể, tay ch im  của 
Bồ T át, bấy giờ Bồ Tát chẳng nên sanh 
hai lòng : nên cho hay chẳng nên cho.

T ại sao ? Vì đại Bồ T át vì chúng sanh 
mà thọ thân, nay chúng sanh đến lấy đâu 
nên chẳng cho. Bồ T át phải quan niêm  
rằng tôi vì lợi ích  chúng sanh mà thọ 
thân  nầy, chúng sanh chẳng xin  còn phải 
cho họ, huống là xin  mà lại chẳng cho !

Đ ại Bồ T át hành B át nhã ba la mật 
phải học như* vậy.
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Lại nữa, nầy Tu Bổ Đề ! Nếu thây có 
nguò-i đến xin, đại Bồ T át phải quan niệm  : 
Trong đây a i cho, ai nhận, gì là vật cho ? 
T ất cả pháp ấy đều không có tir tánh, vì 
là rôt ráo  không vậy. Pháp không tướng 
th ì không có cho, không có giựt. T ại sao ? 
Vì là rô't ráo không, là nội không, là ngoại 
không, là  nội ngoại không, là đại không, 
là đệ nhứt nghĩa không, là tự  tiróng không. 
An trụ  trong các th ứ  không ây mà bô' th í 
th ì đầy đủ Đàn ba la mật. Vì đầy đủ Đàn 
ba la  Inật nên nếu bị đâm chém  thân thể 
hay bi ciró-p giựt tà i vật, Bồ T át nầy liền 
nghĩ rằng : Chặt chém  ta là a i ? Cướp giựt 
của ta  là ai ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Đức Như* Lai dùng 
P h ật nhãn tháy phưxmg Đông có hằng sa 
đại Bồ T át, vào đại Đ ia ngục làm cho 
lửa tắt, niró-c sôi lạnh, dùng ba sự* để 
giáo hóa : một là thần thông, hai là b iết 
tâm  niêm  kẻ khác, ba là thuyết pháp.

Bồ T át nầy dùng sức thần thông làm 
cho trong đại Đ ia ngục lửa tắt, nước sôi
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lạnh, b iết tâm  niệm  kẻ khác, dùng tủ* 
bi hỉ xả  tùy ý thuyết pháp. Những chúng 
sanh ấy ở  nơi Bồ T át sanh lòng thanh 
tinh , thoát khỏi Đ ia ngục rồi lần  lần  do 
pháp tam  thừ a mà đirợc hết khổ sanh 
tử*.

Như* phưtmg Đông, chín  phirong kia 
cũng vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đức Như* Lai dùng 
P h ật nhãn quan sát trong hằng sa quốc 
đô ở  mirời phmm g, thây chir Bồ T át hầu 
hạ chư* P h ật, cung cấp đồ cần dùng, mến 
kính chư* Phât. Nếu ch ư  P h ât có dạy bảo 
th ì chư* Bồ Tát ấy đều hay thọ trì tấ t cả 
nhẫn đến lúc thành Vô Thirọ-ng Bồ Đề 
trọn  chẳng quên sót.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đức Như* Lai dùng 
P h ât nhãn quan sát mười phương hằng 
sa quô"c độ, thấy ch ư  đại Bồ T át vì Súc 
sanh mà xả  thân thể phân tán các nơi, 
có Súc sanh nào ăn  th it của đại Bồ T át 
ây đều sanh lòng mến kính. Do có lòng 
mến kính Bồ Tát nên thoát ly loài Súc
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sanh, được gặp chư* P h ật, nghe pháp tu 
hành, do ba th ủ a Thanh Văn, B ích  Chi 
P h ật và P h ật pháp mà nhập vô dir Niết 
Bàn .

Như- vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Chư* đại Bồ 
T át làm lợi ích  chúng sanh râ't nhiều, 
giáo hóa chúng sanh khiến phát tâm  Vô 
Thưtỵng Bồ Đề, đúng pháp tu hành nhẫn 
đến nhập vô dư Niết Bàn.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đức Như* Lai dùng 
P h ật nhãn thấy ch ư  đai Bồ T át trong 
hầng sa quôc đô nurời phương trù* những 
khô đói khát của hàng Ngạ quỉ. Hàng 
Ngạ quỷ nầy đều mến kính Bồ Tát. Do 
sự* mên kính Bồ T át nầy mà đưo-c thoát 
ly Ngạ quỷ, gặp P h ật nghe pháp, tu hành 
đúng pháp, lần  lần do ba th ủ a Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật, P h ật thử a mà nhập 
vô dư* N iết Bàn.

vì độ chúng sanh mà thật 
hành tâm  đại bi như* vây.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ức N hư Lai 
dùng P h ật nhãn thây ch ư  đại Bồ T át ở
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trên  T rờ i T ứ  Thiên  Vvrcrng thuyết pháp. 
Cũng thuyết pháp tạ i cung trq-i Đao Lợi, 
T rờ i Dạ Ma, T rờ i Đâu Suât, T rờ i Hóa 
Lạc, T rờ i T ha Hóa. Chư- Thiên  nghe Bồ 
T át thuyết pháp, lần  lần do ba thừ a mà 
đưio-c diêt đô.

• • •

Nầy Tu Bồ Đề ! Trong hàng Thiên  
chúng nầy, nếu có ai say mê ngũ dục, 
Bồ T át hiện lửa nổi dậy đô't cháy cung 
điện họ rồi thuyết pháp cho họ : Nầy 
chư- Thiên  ! Tâì; cả pháp hữu vi đều vô 
thirò-ng, đâu có an ổn đirợc.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đức Như* Lai 
dùng P h ât nhãn thấy hàng Phạm  Thiên 
trong hằng sa quôc độ ỏ* mười phutmg 
th ế  giới chấp lây tà  kiên. Chư* Bồ T át 
dạy họ xa  rờ i tà  kiến mà bảo rằng : Sao 
các Ngài ở  trong các pháp hư* vọng không 
tướng mà lạ i sanh tà k iên  !

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át an trụ  tâm  
đại từ* vì chúng sanh mà thuyết pháp.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đó là pháp hi hữu 
khó theo kip của Bồ Tát vậy.
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L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ức Như- Lai 
dùng P h ật nhãn thấy chư* đại Bồ Tát 
trong hằng sa quôc đô ỏ* m ười phưtmg 
th ế  giới dùng bôn sự  để nhiếp lây chúng 
sanh. Đó là bô" thí, á i ngữ*, lợi ích  và 
đồng sự*.

T h ế  nào là Bồ T át dùng bô' th í để 
nhiếp lây chúng sanh ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át dùng hai thứ* 
bô" th í để nhiếp lây chúng sanh. Đó là 
tà i th í và pháp thí.

Những gì là tà i th í nhiếp lây chúng 
sanh ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át đem các 
th ứ  bảo vật : vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
chon châu, kha bối, san hô v.v..., hoặc 
đem đồ uống ăn, y phục, mền mùng, 
phòng nhà, đèn đuôc, hoa hưcmg, anh lạc, 
hoặc con tra i, con gái, hoặc bò, dê, voi, 
ngựa, xe cộ, hoặc đem thân th ể m ình mà 
cung câ'p cho chúng sanh. Bồ T át bảo 
chúng sanh rằng : Các ngươi nếu có cần 
dùng gì th ì đên lây như* đến lây vât của
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m ình ch ớ  có nghi ngại. Bô' th í xong, Bồ 
T át nầy dạy cho họ pháp tam quy : quy 
y P h ật, quy y Pháp, quy y Tăng. H oặc 
dạy họ thọ ngũ giới, thọ bát tra i giới, 
hoặc dạy sơ  thiền, nhẫn đến phi tưởng, 
phi phi tirởng đinh, hoặc dạy từ  b i hỉ 
xả, hoặc dạy niệm  P hật, niệm  Pháp, niệm  
Tăng, niêm  giới, niệm  xả, niệm  Thiên, 
hoặc dạy quán bất tinh, quán xuât nhập 
tứ c, hoặc tướng hoặc xúc, hoặc dạy tứ  
lỊÌệm xứ, tứ  chánh cần, tứ  như* ỷ túc, 
ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát 
th ánh  đạo phần, không tam  muội, vô 
tướng tam  muội, vô tác  tam muội, bát 
bội xả, cửu th ứ  đệ đinh, thập lực, tứ  vô 
úy, tứ* vô ngại trí, thập bát bát cộng 
pháp, đại từ  đại bi, ba mưtri hai tiróng, 
tám  miroi tùy hình hảo, hoặc dạy quả Tu 
Đà Hoàn, Tư* Đà Hàm, A Na Hàm, A La 
Hán, đạo B ích  Chi P h ạt, hoặc dạy Vô 
Thưọ-ng Bồ Đề.

Nhu* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! H ành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ T át dùng sức 
phirong tiện  giáo hóa chúng sanh : tà i
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th í xong lạ i dạy cho họ đưọ-c Niết B àn  
an ổn vô thirọ-ng. Đây gọi là  pháp hi hữu 
khó theo kip của đại Bồ Tát.

Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là Bồ Tát 
dùng pháp th í nhiếp lấy chúng sanh ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Pháp th í có hai th ứ  : 
một là th ế  gian, hai là xuât th ế  gian.

Những gì là pháp th í th ế  gian ?

T rìn h  bày dạy rõ pháp th ế  gian như  
là quán bát tinh, quán xuất nhâp tức, tứ* 
th iền, tứ* vô lirợng tâm, tứ* vô sắc đinh. 
Những pháp th ế  gian n h ư  vây với những 
pháp cùng đồng với pháp sở hành của 
phàm phu, th ì gọi là pháp th í th ế  gian.

Bồ T át nầy pháp th í th ế  gian như* vậy 
rồ i dùng nhiều cách  giáo hóa cho họ xa 
rờ i pháp th ế  gian. Xa rời pháp th ế  gian 
xong, Bồ T át dùng sữc phirong tiện  làm 
cho họ đirọ-c pháp vô lậu của bự c Thánh 
và quả vô lậu của bự c Thánh.

Những gì là pháp vô lậu của bực 
T hán h ?
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Những gì là quả vô lậu của bực 
T hánh ?

Pháp vô lậu của birc Thánh là ba mươi 
bảy phẩm trọ* đạo và ba môn giải thoát.

Quả vô lậu của bực T hánh là quả Tu 
Đ à Hoàn, nhẫn đến quả A La Hán, đạo 
B ích  Chi P h ật, Vô Thưtỵng Bồ Đề.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Pháp T hánh 
vô lậu của đại Bồ T át còn có tr í huệ

• *  • 

trong quả Tu Đà Hoàn nhẫn đên tr í huê 
trong quả A La Hán, tr í  huệ trong đạo 
B ích  Chi P h ật, tr í  huệ trong ba mưtri 
bảy phẩm trọ* đạo, tr í  huệ trong sáu ba 
la  m ật nhẫn đến tr í huệ trong đại tử  
đai bi.

T ất cả pháp n h ư  vậy, hoặc pháp thô" 
gian, xuâ't th ế  gian, tr í huệ, hoặc hữu lậu 
hoăc vô lâu, hoăc hữu vi hoăc vô vi, nhứt 
th iết chủng tr í trong pháp ây thì gọi là 
pháp T hánh vô lậu của đại Bồ Tát.

Những gì là quả Thánh vô lậu ?

Dứt tấ t cả chủng tập phiền não thì 
gọi quả Thánh vô lậu.
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- B ach  đữc Thê Tôn ! Đai Bồ T át có• • 
đưtỵc nhứt th iết chủng tr í chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng như* vậy, đại 
Bồ T át đưxỵc nhứt th iết chủng trí.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Bồ T át với P h ật 
có những gì khác ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Có khác. Đ ại Bồ T át 
đưtỵc nhứt th iết chủng tr í thì gọi là Phật.

T ại sao ? Vì tâm Bồ Tát cùng tâm  P h ật 
không khác.

Bồ T át an trụ  trong nhứt th iết chủng 
trí, đôi. với tất cả pháp không pháp nào 
chẳng soi sáng.

Đ ây gọi là đại Bồ  T át th ế  gian  pháp 
thí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át nhon th ế  
gian pháp thí mà đưtỵc xuất th ế  gian 
pháp thí.

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát 
giáo hóa chúng sanh cho họ được pháp 
th ế  gian, dùng sức phưtyng tiện  dạy cho 
họ được pháp xuất th ế  gian.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là pháp xuất 
thê gian của Bồ T át ? Những pháp chẳng 
cùng đồng với pháp phàm phu. Đó là tứ  
niệm  xứ, tứ  chánh cần, tứ  như* ý túc, 
ngũ căn, ngũ lực, thâít giác phần, bát 
thánh  đạo phần, tám  giải thoát môn, bát 
bội xả, cửu thứ* đệ đinh, thâp lực, tứ* vô 
úy, tứ  vô ngại trí, thập bát bâ't cộng 
pháp, ba mưtri hai tiróng, tám  mưtri tùy 
hình hảo, năm trăm  đà la ni môn. Đây 
gọi là pháp xuâìt th ế  gian.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thê nào là tứ* niêm  
xứ* ?

Đ ại Bồ T át quán nội thân theo thân 
mà quán sát, quán ngoại thân theo thân 
mà quán sát, siêng năng tinh tiến  dùng 
nhứt tâm  tr í huệ quán sát, quán tập nhon 
của thân  do nhơn duyên sanh, quáu thân 
diệt, quán sát hành sanh diệt của thân 
tập, đạo nầy không sở y, nơi th ế  gian 
không sỏ* thọ. Đó là thân niệm  xứ*.

Thọ niệm  xứ, tâm  niệm xứ, pháp niệm  
xứ* cũng n h ư  vậy.
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Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là tứ  chánh 
cần ?

Những pháp ác bâ't th iện chưa sanh, 
vì chẳng sanh nên siêng năng tinh  tiến.

Những pháp ác bát th iện đã sanh, vì 
dứt trừ  nên siêng năng tinh tiên.

Những pháp th iện  chưa sanh, vì sanh 
khởi nên siêng năng tinh tiên.

Những pháp th iện  đả sanh, vì thêm  
lớn đầy đủ nên siêng năng tinh  tiến. Đây 
gọi tứ  chánh cần.

Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là tứ* như* ý 
túc ?

Nguyện dục tam muội quyết đoán thật 
hành thành tựu.

T in h  tiên- tam muôi quyết đoán thật 
hành th ành  tựu.

Nhứt tâm  tam  muôi quyết đoán thât 
hành thành tựu.

Tư* duy tam muội quyết đoán th ật hành 
thành tirư.

Đây gọi là tứ  như* ý túc.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Thô' nào là ngũ căn ? 
Đó là tín  căn, tinh  tiên  căn, niệm  căn, 
đinh căn  và huệ căn.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thê nào là ngũ lực ? 
Đó là tín  lực, tinh  tiên  lực, niệm  lực,• J • 7 • • ' 
đinh lực và huệ lực.

• • • *

T h ế  nào là thất giác phần ? Đó là niệm 
giác phần, trạch  pháp g iấ c  phần, tinh  tiên 
giác phần, hỉ giác phần, khinh an giác 
phần, đinh giác phần và xả giác phần.

T h ế  nào là bát thánh đạo phần ? Đó 
là chánh kiên, chánh tư* duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tiến , chánh niệm và chánh đinh.

T h ế  nào là tam tam muội ? Đó là không 
tam muội môn, vô tưtýng tam muội môn 
và vô tác  tam muội môn.

•

Thê" nào là không tam muôi ? Dùng 
không hảnh và vô ngã hành để nhiếp 
tâm  gọi là không tam muôi.

T h ế  nào là vô tướng tam muôi ? Dùng 
tich  diệt hành và ly hành để nhiếp tâm 
gọi là vô tướng tam muội.



78 - PHẨM TỨ NHIẾP 315

T h ế  nào là vô tác tam muội ? Dùng 
vô thường hành và khô hành đê nhiếp 
tâm  gọi là vô tác  tam  muội.

Thê" nào là bát bôi xả ?
Trong có tiró*ng sắc, ngoài quán sấc

là bội xả th ứ  nhút, 
t

Trong không tiróng sắc, ngoài quán 
sắc là  bội xả th ứ  hai.

T ịn h  bội xả là bội xả th ứ  ba.• • •

Qua kh ỏi tất  cả  tiróng sắc, diệt tiróng 
có đôi ngại, vì chẳng nghĩ đến tâ't cả uróng 
di b iệt mà quán hư  không vô biên , nhập 
vô b iên  hư* không xứ, là bội xả  thứ* tư*.

Nhẫn đến qua khỏi phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, nhập diệt thọ tưởng bội xả, 
là bôi xả  thứ* tám.

T h ế  nào là cửu th ứ  đê đinh ?• »

H ành giả rờ i lìa pháp ái dục, ác bất 
th iện, có giác, có quán, ly dục, sanh hỉ 
lạc, nhâp sơ thiền, nhẫn đến qua khỏi 
phi phi tưởng xứ*, nhập diệt thọ tirởng 
đinh, gọi là cửu th ứ  đệ đinh.
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T h ế  nào là mưòì tr í lực của P h ật ?
Sức tr í b iết đúng th iệt phải chỗ, chẳng 

phải chỗ.

Sức tr í b iết đúng th iệt về những nghiệp, 
những thọ, b iết chỗ tạo nghiệp, b iết nhem 
duyên, b iết quả báo suô't thuở quá khứ, 
hiện tạ i và vi lai của chúng sanh.

Sứ c tr í b iết đúng th iệt tấ t  cả th iền  
định, giải thoát tam muội.

Sức tr í b iết đúng th iệt căn tánh 
thirợng, trung hay hạ của tâ't cả  chúng 
sanh.

Sức tr í b iết đúng th iệt những tri kiến 
hiểu b iêt và chỗ th ích  muôn của tấ t cả 
chúng sanh.

Sứ c tr í b iêt đúng th iệt những cảnh 
giới sai khác của tâ't cả chúng sanh.

Sứ c tr í b iết đúng th iệt chỗ được đến 
của tấ t cả đạo hạnh.

Sức tr í b iêt đúng th iệt đời trư ớ c của 
tâ't cả  chúng sanh tữ  một kiếp đến vô 
lưxỵng kiếp.



78 - PHẨM TỨ NHIẾP 317

Sứ c tr í  b iết đúng th iệt, dùng th iên  
nhãn  thấy chúng sanh sanh về điròng 
lành, đường dữ nhẫn đến nhâp N iết Bàn.

Sứ c tr í  b iết đúng th iệt vô lâu tâm  giải 
thoát.

Đây là  mười tr í lực của Phật".



KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY

Hán dịch : Pháp Sir Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM t ứ  n h ie p

THỨ BẢY MƯƠI TÁM (tiếp theo)

Đức P h ât bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Thế 
nào là tứ  vô sỏ* úy ?

Đức P h ật nói lời thành th iệt rằng : Ta 
là người nhứt th iết chánh tr íề Nếu có Sa 
Môn hay B à  La Môn, hoặc ch ư  Thiên, Ma 
Virong, Phạm  Vương, hoặc ngưxM nào bảo 
th iệt rằng pháp â'y chẳng biết. Cũng 
chẳng thây nhẫn đến chút tướng sọ* sệt. 
Vì th ế  nên ta đirọ-c an ổn, đưtỵe không 
chỗ sơ, an trụ  chỗ của bực thánh chúa, 
ở  giữa đại chúng như  sư  tử  rôrig hay 
chuyên pháp luân thanh tinh, mà tâ t cả 
chúng khác, hoặc Sa Môn hay B à  La Môn,
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chư- Thiên, Ma, Phạm  th iệt chẳng chuyển 
được. Đây là sự  vô úy th ứ  nhứt vậy.

Đ ức P h ật nói lời thành th iệt rằng : 
Noi ta  tấ t cả tập lậu đã hết sạch. Nếu 
có Sa Môn hay B à La Môn, hoặc chư  
T hiên  hay Ma Vuxmg, Phạm  Vương, hoặc 
nhừng chúng khác như* th iêt nói tập lậu 
ây chẳng hết. Cũng chẳng thấy nhẫn đến 
có chút tướng sợ sệt. Vì th ế  nên ta  đưiọ-c 
an ổn,đưtỵc không sọ* sệt, an trụ  chỗ của 
bự c thánh chúa, ở  giữa đại chúng như* 
sư* tủ* rổng hay chuyên pháp luân thanh 
tinh, mà các Sa Môn hay Bà La Môn hoặc 
chư* Thiên, Ma Vircrng, Phạm  Vương, hoặc 
những chúng khác th iệt chẳng chuyển 
đưtỵc. Đây là sự  vô úy th ứ  hai vậy.

Đ ức P h ât nói lời thành th iệt rằng : Ta 
nói đây là pháp chiró-ng đạo. Nếu có Sa 
Môn hay B à  La Môn, hoặc chư* Thiên  hay 
Ma Vưxmg, Phạm  Vưtmg, hoặc những sanh 
chúng khác n h ư  th iệt nói thọ pháp ây 
chẳng chiróng đạo. Cũng chẳng thây nhẫn 
đến có chút tirớng sọ* sệt. Vì th ế  nên ta



320 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

được an ổn, được không sợ sệt, an trụ  
chỗ của bự c thánh chúa, ở  giữa đại chúng 
như* sư* tử  rốing hay chuyển pháp luân 
thanh tinh, mà các Sa Môn, hay B à  La 
Môn hoặc chư* Thiên, Ma Vưxmg, hoặc 
những chúng khác chẳng chuyển được. 
Đây là sự  vô úy th ứ  ba vậyỄ

Đ ức P h ật nói lờ i thành  th iệt rằng : 
T hánh đạo của ta nói có th ể ra  khỏi 
th ế  gian, th iệt hành theo đây có th ể hết 
khổ. Nê'u có Sa Môn hay B à  La Môn, 
hoặc chư* Thiên, hay Ma Vưxmg, Phạm  
Virong, hoặc những chúng khác như* th iệt 
nói hành đạo ây chẳng hay ra  khỏi thê 
gian, chẳng hay hết khổ. Cũng chẳng 
thây  nhẫn đến có chút tirớng sợ  sệt. Vì 
thê nên ta  được an ổn, được không sọ* 
sệt, an  trụ  chỗ của bự c th ánh  chúa, ở  
g iữa đại chúng như* sư* tử  rông hay 
chuyển pháp luân thanh tịnh, mà các Sa 
Môn, B à  La Môn hoặc chư* Thiên, Ma 
Vưtrng, Phạm  Vircrng, hoặc những chúng 
kh ác th iệt chẳng chuyển được. Đ ây là 
sir vô úy th ứ  tư* vậy.
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Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là bôn tr í  vô 
ngại ?

Một là nghĩa vô ngai trí. Hai là pháp 
vô ngại trí. B a  là từ  vô ngại trí. B ôn  là 
nhạo thuyết vô ngại trí.

T r í huệ duyên nơi nghĩa là nghĩa vô 
ngại trí.

T r í huệ duyên noi pháp là pháp vô 
ngại trí.

T r í huệ duyên noi ngôn từ  là tữ  vô 
ngại trí.

T r í huệ duyên nơi nhạo thuyết là nhạo 
thuyết vô ngại trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thê nắo là m ười tám 
pháp bâ't cộng ?

Nơi chư* P h ât : một là thân  không lỗi, 
hai là m iệng không lỗi, ba là niệm  không 
lỗi, bô'n là  không có tưởng dị b iệt, năm 
là không có tâm chẳng định, sáu là không 
có sự  chẳng b iêt rồi mà bỏ, bảy là nguyên 
dục không giảm, tám  là tinh  tiên  không 
giảm, chín  là niệm  không giảm, m ười là
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huệ không giảm, mxrời một là giải thoát 
không giảm, mirời hai là giải thoát tr i 
k iến  không giảm, mười ba là tâ t cả thân 
nghiệp hành động theo tr í huệ, mười bôn 
là tấ t cả  khẩu nghiệp hành động theo tr í 
huệ, mirò-i lăm là tâ't cả  ý nghiệp hành 
động theo tr í huệ, mirò-i sáu là tr í huệ 
b iết đời quá k h ứ  vô ngại, mười bảy là 
tr í  huệ b iết đời vị lai vô ngại, m ười tám• • • 

là  tr í huệ b iết đời hiện tạ i vô ngại.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thê' nào là ba mưxri 
hai tướng ?

Một, lòng bàn chân bằng phẳng. Hai, 
lòng bàn  chưn lằn  chỉ xoáy hình bánh 
xe ngàn cọng. Ba, ngón tay và ngón chưn 
dài hơn người khác. Bôn, tay và chưn 
diu mềm hon chỗ khác trên  thân. Năm, 
gót chưn rộng no đầy đẹp tôít. Sáu, các 
ngón tay, ngón chưn có màn hró-i mỏng 
trong suôlt liền  nhau, đẹp hon ngirò-i khác. 
Bảy, lưng bàn  chưn cao bằng đẹp tưtm g 
xứng vớì gót chưn. Tám , bắp chưn thon 
đẹp như* bắp chưn của lộc vircrng. Chín,
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đứng thẳng hai tay rờ  đến gô'i. Mirò-i, 
tướng âm ẩn kín  nh ư  mã vưxmg, tượng 
vuơng. Mười một, thân ngang rộng như* 
cội cây ny câu  lô. Mười hai, mỗi lỗ lông 
mọc một sợi lông màu xanh diu mềm 
xoắn về phía hữu. Mirò-i ba, lông hiróng 
lên trên  màu xanh dịu mềm mà xoắn về

•

phía hữu. Mirò-i bôn, thân m ầu hoàng 
kim, m àu đẹp hcm vàng diêm phù đàn. 
Mirò-i lăm, ánh  sáng tữ  thân chiêu  ra  một 
trưxmg. Mirời sáu, da mỏng m in tron  
chẳng dính bụi, ruồi muỗi chẳng đậu 
được. Mirò-i bảy, bảy chỗ trên  th ân  no 
đầy : hai lòng bàn  chưn, hai lòng bàn 
tay, trên  đầu hai vai và giữa cổể Miròi 
tám , dirới hai nách  no đầy. Mười chín, 
phần thân  trên  như  sư  tử. Hai m uôi, 
th ân  hình ngay thẳng. Hai miroi mốt, vai 
tròn  đẹp. Hai miroi hai, có bôìn mưtri cái 
răng. Hai mưxri ba, răng trắn g  bằng kín 
và chưn rấ t sâuế Hai miroi bôn, bốh cái 
răng nanh rất trắng  hon cả và lớn. Hai 
mircri lăm, hai má vuông bầu như* má sir 
tử. Hai mưm sáu, trong yết hầu có hai
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chỗ rin  nirớc tân  dich, vi ngọt ngon trên  
hết các vi ngọt ngon nhứt. Hai mircri bảy, 
lưỡi lớn mỏng mềm có th ể che trùm  đên 
tóc và tai. Hai mưxri tám, âm thanh trong 
trẻo  vang xa  như* tiếng ehim ca lăng tần  
g iàế H ai mưm chín, màu mắt sáng như* 
vàng ròng. B a  miroi, lông nheo như* của 
ngưu vưong. B a  miroi môt, giữa chặng 
hai mày có lông trắng mềm nhuyễn như* 
bông. B a  mưtri hai, xương th it trên  đỉnh 
đầu vun thành búi.

T hân  đức P h ật thành tựu đủ ba mươi 
hai tiróng nầy, ánh sáng chiêu  khắp cõi 
Đ ại Thiên. Nêu lúc muôn chiêu rông thời 
ch iếu  khắp vô lưọng vô sô" th ế  giới mười 
phưxmg. Vì chúng sanh nên đức P h ật thọ 
th ân  ánh sáng môt trượng. Nếu phóng 
vô lượng quang thì không có thời tiết, 
năm tháng, ngày giờ.

Âm thanh của đức P h ât vang khắp cõi 
Đ ại Thiên. Nếu lúc muôn tiếng lớn thì 
vang khắp vô lirọng vô sô" th ế  giới mirò-i 
phưxmg. Tùy theo sô" chúng sanh nhiều
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ít, âm thanh của đức P h ật đều khắp đên 
họ cả.

Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là tám  miroi 
tùy hình hảo ?

Một, đỉnh đầu không th ể thấy đênế Hai, 
mũi thẳng cao đẹp và lỗ kín. Ba, mày 
như* vành trăng  mới sanh và m àu ngọc 
lưu ly biếc. Bôn, vành tai lớn dầy. Năm, 
th ân  vóc vững chắc như* Na la diên. Sáu, 
đầu xuưng móc nhau nh ư  móc x ích ề Bảy, 
lúc xoay m ình lại dạng như  tượng vương. 
Tám , lúc đi bàn  chim  cách  đất bôn tấc 
mà chỉ chưn lại hiện trên  đất. Chín, móng 
tay như* màu đồng đỏ mỏng mà láng bóng. 
Mười, xircmg gối cứng chắc tròn  đẹp. 
Mười môt, toàn thân sach sẽ. Mười hai, • * - 
th ân  mềm diu. Mười ba, thân chẳng cong. 
M ười bôn, ngón tay dài vót tròn. MưtM 
lăm, chỉ tay trang nghiêm. Mười sáu, m ạch 
máu ẩn  sâu. Mười bảy, mắt cá chẳng lộ. 
Mirò-i tám , thân  nhuần láng. Mười chín, 
th ân  tự* g iữ  ngay, đi chẳng xiên. Hai 
mưm, th ân  đầy đủ. Hai mươi mốt, b iết
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đầy đủ. Hai mưxri hai, dung nghi đầy đủ. 
Hai m ươi ba, luôn an ổn không gì làm 
loạn động đirợc. Hai miroi bôn, oai chấn 
tá t cả. Hai mưxri lăm, tấ t cả đều th ích  
nhìn. H ai miroi sáu, khuôn măt chẳng lớn 
dài. Hai miroi bảy, chánh dung mạo chẳng 
đổi sắc. Hai mươi tám , khuôn mặt đầy 
đủ. Hai mươi chín, môi đỏ màu như* màu 
trá i tần  bà. B a  miroi, âm thanh vẳng sâu. 
B a  mưxri môt, lỗ rún sâu tròn đẹp. B a  
mưtíi hai, lông xoắn về phía hữu. B a  
m ưoi ba, tay  chim  đều bằng đầy. B a  mutri 
bôn, tay chưn n h ư  ý. B a  miroi lăm, chỉ 
tay thẳng sáng. B a  mircri sáu, chỉ tay dài. 
B a  miroi bảy, chỉ tay chẳng đứt. B a  miroi 
tám , tấ t  cả chúng sanh ác tâm  khi nhìn 
thây đều hòa vui. B a  niưtri chín, guxmg 
mặt rông râ t đẹp. Bôn miroi, gưtmg măt 
đầy sạch  như* măt trăng. Bôn mutri môt, 
tùy theo ý chúng sanh mà hòa vui cùng 
nói chuyện. Bôn mưtri hai, chưn lông ra 
hoi thom. Bôn mươi ba. m iệng ra  hơi 
thom  vô thirọ-ng. BôVi mưm bôn, nghi 
dung như* sư* tứ. Bôn mưioi lăm, đi đứng
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như* tượng vưong. BôYi mưxri sáu, cách  đi 
như- nga vương, Bô'n mưtri bảy, đầu như* 
trá i ma đà na. BôYi miroi tám , đầy đủ tất 
cả  âm th an h ề Bôn mươi chín, răng bén. 
Năm mươi, lưỡi màu đỏ. Năm m ưoi môt, 
lưỡi mỏng. Năm m irai hai, lông m àu hồng. 
Năm mưxri ba, lông sạch  sẽ. Năm mum 
bôĩi, mắt rộng dài. Năm mrnri lảm, cứa 
lỗ đủ tưrýng. Năm mưtri sáu, tay chưn 
trắn g  đỏ n h ư  màu hoa sen hồng. Năm 
mutri bảy, rún chẳng lộ. Năm mircri tám , 
bụng chẳng lộ. Năm mươi chín, bụng nhỏ. 
Sáu  mưm, thân  chẳng nghiêng động. Sáu 
mưtri mốt, thân  vững nặng. Sáu m uơi hai, 
th ân  phần lán. Sáu mưtri ba, th ân  cao. 
Sáu  mươi bôn, tay chưn dịu láng sạch 
sẽ. Sáu mưxri lăm, từ  nơi thân  ánh sáng 
chiếu  ra  một trirợng. Sáu mưm sáu, ánh 
sáng chiếu  thân  mà đi. Sáu mircri bảy, 
b ình  đẳng xem chúng sanh. Sáu  miroi 
tám , chẳng khinh chúng sanh. Sáu  mmri 
chín , tùy theo chúng sanh âm thanh chẳng 
hon kém. B ảy  muxri, thuyết pháp chẳng 
tháp. B ảy  mircri môt, tùy theo ngữ  ngôn
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củ a chúng sanh mà thuyết pháp cho họ. 
B ảy  m ưoi hai, phát âm đúng các âm 
thanh. B ảy  mưm ba, th ứ  đệ có nhon 
duyên thuyết pháp. B ảy  m ưoì bôn, tâ t cả 
chúng sanh không ai có th ể nhìn Jịem 
hết những tướng trên  thân  đức Phật. B ảy  
mưxri lăm, người xem không nhàm  chán. 
B ảy  miroi sáu, tóc dài đẹp. B ảy  mươi bảy, 
tóc chẳng rố ìề B ảy  mưoi tám, tóc xoắn 
đẹp. B ảy  m uoi chín, tóc màu như* thanh 
châu. Tám  mrnri, tay chim  có tướng phiró-c 
đức.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thân của đức P h ật 
th ành  tựu tám mum tùy hình hảo như* 
vậy.

Lại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át 
nhã ba la m ật, đai Bồ Tát giáo hóa chúng 
sanh rằng : Nầy th iện  nam tử  ! P h ải khéo 
học phân b iệt các chữ, cũng khéo b iết 
một ch ữ  nhẫn đến bôn miroi hai chữ*. Tâ't 
cả  ngữ  ngôn đều nhập tự  môn đầu tiên. 
T át cả  ngữ  ngôn cũng nhập tự  môn th ứ  
hai, nhẫn đến tự  môn th ữ  bôn mưxri hai,
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tấ t cả ngữ  ngôn đều nhập trong đó. Một 
ch ữ  đều nhập trong bôVi mưrri hai chữ*. 
Bôn mưxn hai chữ* cũng nhập trong một 
chữ*.

Chúng sanh phải khéo học bôn mươi 
hai ch ữ  ây. Khéo học bôn muữi hai ch ữ  
rồi có th ể khéo giảng thuyết tự  pháp. 
Khéo giảng nói tự  pháp rồi khéo giảng 
nói vô tự* pháp.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* đức P h ật khéo 
b iết pháp, khéo b iết tự, khéo b iết vô tự*. 
Vì vô tự  pháp mà nói tự  pháp. T ại sao ? 
Vì vượt qua tát cả danh tự* pháp nên gọi 
là P h ât pháp.

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ Tát 
dùng hai th ứ  bô" th í nhiếp lấy chúng sanh, 
đó là tà i th í và pháp thí.

Đây là v iệc hi hữu khó theo kip của 
Bồ Tát.

Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là đại Bồ Tát 
á i ngữ  nhiếp lấy chúng sanh ?

Đ ại Bồ T át dùng sáu ba la m ật, vì 
chúng sanh thuyết pháp, bảo rằng : Các



330 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

ngưm  th ật hành sáu ba la mật nhiếp lấy 
tát cả  th iện  pháp.

Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là đại Bồ T át 
lợ i hành nhiếp lấy chúng sanh ?

Đ ại Bồ T át luôn luôn giáo hóa chúng 
sanh, bảo họ thật hành sáu ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Thê' nào là đại Bồ T át 
đồng sự  nhiếp lấy chúng sanh ?

Do dùng sức sáu th ứ  thần thông, đại Bồ 
T ảt b iên  hóa nhiều cách  vào trong sáu loài 
cùng với chúng sanh đồng sự, rồi dùng 
bôYi pháp nhiếp mà nhiếp lây họ".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức Thê 
Tôn ! Nếu chúng sanh rô't ráo bát khả 
đắc, pháp cũng bất khả đ ắ c , pháp tánh 
cũng bất khả đắc, vì rốt ráo không, vô 
th ỉ không vậy. Đại Bồ Tát th ế  nào lúc 
hành B át nhã ba la mật, hành Thiền  ba 
la m ật, hành T iến  ba la mật, hành Nhẫn 
ba la m ật, hành Giới ba la mật, hành T h í • J • 7 
ba la mât lại hành tứ  thiền, tứ* vô luxmg 
tâm , tứ  vô sắc đinh, ba mưm bảy pháp 
trợ  đạo, mười tám  không; lại hành không,
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VÔ tiróng và vô tác  tam muội, bát bội xả, 
cửu th ứ  đệ đinh, lại hành P h ật thập lực, 
tứ  vô úy, bôVi tr í  vô ngại, mirời tám  pháp 
bát cộng, ba nnrcri hai tiró-ng, tám  mưoi 
tùy hình hảo ? T h ế  nào lại an trụ  báo 
đắc năm  món thần  thông mà vì chúng 
sanh thuyết pháp; chúng sanh th iệt bất 
khả đắc vì chúng sanh bất khả đắc vây. 
Sắc bát khả đắc, nhẫn đến thứ c bất khả 
đắc, vì năm  âm bât khả đắc vậy. Sáu  ba 
la m ật, nhẫn đến tám mircri tùy hình hảo 
đều bất khả đắc.

Trong những bâ't khả đắc ây, không 
có chúng sanh, không có sắc, nhẫn đên 
không có tám  mvroi tùy hình hảo.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào đại Bồ 
Tát hành B át nhã ba la mật, vì chúng 
sanh thuyết pháp ?

B ach  đức Thê Tôn ! Đai Bồ T át lúc• • 

còn hành B át nhã ba la mât, Bồ T át còn 
bất khả đắc, huôĩig là có Bồ Tát pháp !".

Đ ức P h ât bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Đúng 
như* vậy. Đúng như* lời ông nói. Vì chúng
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sanh bất khả đắc nên b iết là nội không, 
ngoại không, nội ngoại không, không 
không, đại không, đệ nhứt nghĩa không, 
hữu vi không, vô vi không, tấ t  cánh  
không, vô thỉ không, tán không, chư* pháp 
không, tán h  không, tiróng không, bất khả 
đắc không, vô pháp không, hữu pháp 
không, vô pháp hữu pháp không.

Vì chúng sanh bâ't khả đắc nên biết 
là ngủ âni không, thâp nhi nhập không, 
thập bát giới không, thập nhị nhon duyên 
không, tứ  đê' không, ngã, chúng sanh thọ 
mạng đều không, sanh giả, dưiỡng giả, 
dục giả, chúng sô' giả đều không, nhon 
giả, tác  g iả , sứ  tác giả đều không, khỏ,i 
giả, sứ  khởi giả, thọ giả, sứ  thọ giả đều 
không, tri giả, kiến giả đều không.

Vì chúng sanh bâ't khả đắc nên biết 
tứ* th iền  không, tứ  vô lưtmg tâm  không, 
tứ  vô sắc định không, nên biết ba mưoi 
bảy pháp trọ* đạo không, không, vô tiróng, 
vô tác  đều không, bát bôi xả không, cửu 
th ứ  đệ đinh không.
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Vì chúng sanh bát khả đắc nên biết 
P h ật thập lirc không, tứ  vô úy không, 
bổn tr í vô ngại không, m ưòi tám  pháp 
bất cộng không. Nên b iết quả Tu Đà Hoàn 
không, quả T ư  Đà Hàm không, quả A Na 
Hàm không, quả A La Hán không, đạo 
B ích  Chi P h ật không. Nên b iết Bồ Tát 
đia khống, Vô Thưtm g Bồ Đề không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át thấy tâ't 
cả  pháp không như* vậy, vì chúng sanh 
thuyết pháp chẳng mất các tướng không.

Bồ T át nầy lúc quán nh ư  vậy b iết rõ 
tấ t cả pháp vô ngại. B iế t tâ t cả pháp vô 
ngại rồi chẳng phá hoại các pháp tướng, 
chẳng thây khác, chẳng phân b iệt, ch ỉ vì 
chúng sanh, thuyết pháp đúng như* th iệt.

Ví n h ư  hóa nhon của đức P h ật biến  
hóa ra, hóa nhơn nầy lại hóa ra làm vô 
lirọ-ng ngàn trăm  ứ c ngirò-i, có người dạy 
bô' thí, có người dạy trì giới, nhẫn nhục, 
tinh  tiến , th iền  đinh, tr í  huệ, có người 
dạy tứ  thiền, tứ* vô lượng tâm, tứ* vô sắc 
định.



334 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẶT

Nầy Tư Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao ? Hóa 
nhơn của đức P h ật biên  hóa ra đó có 
phân biệt, phá hoại các pháp chăng ?".

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Hóa nhon đó 
không có tâm , không có tâm  sở, đâu có 
phân biệt, phá hoại các pháp.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì thê" nên phải 
b iêt đại Bồ T át hành B á t nhã ba la mât 
vì chúng sanh mà thuyết pháp đúng chỗ 
đáng nói, đem chúng sanh ra  khỏi chỗ 
điên đảo, làm cho chúng sanh được đến 
chỗ an trụ , vì pháp chẳng trói, chẳng 
mở vậy.

T ại sao vây ?

Nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  chẳng tró i, chẳng 
mở. Thọ, tirởng, hành, thức chẳng trói, 
chẳng mở.

Sắc không trói, không mỏ* chẳng phải 
sắc. Thọ, tưirng, hành, thức không trói, 
không mỏ* chẳng phải thọ, tirỏng, hành, 
thức.

T ại sao ? Vì sắc rôt ráo thanh tinh. 
Vì thọ, tirỏng, hành, thức nhẫn đến tất
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cả pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi cũng 
đều rốt ráo thanh tịnh.

•

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ Tát 
vì chúng sanh thuyết pháp cũng chẳng 
có đirọ-c chúng sanh và tát cả pháp. Vì 
tấ t cả  pháp bất khả đắc vậy.

Bồ T át vì chẳng an trụ  noi pháp nên 
an trụ  trong các pháp tiróng, đó là  sắc 
không nhẫn đến pháp hữu vi, pháp vô 
vi không.

T ại sao ? Vì sắc nhẫn đến pháp hữu 
vi, pháp vô vi tự  tán h  bất khả đắc nên 
không có 'chỗ an trụ. Pháp vô sỏ* hữu 
chẳng an trụ  pháp vô sở hữu. Pháp  tự* 
tán h  chẳng an trụ  pháp tự  tánh. Pháp 
th a tán h  chẳng an trụ  pháp th a tánh.

T ạ i sao ? Vì tâ t cả  pháp ây đều bất 
khả đắc. Pháp bát khả đắc sẽ an trụ  
chỗ nào ?

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ 
T át hành  B á t nhã ba la m ật, dùng các 
pháp không ây có th ể  thuyết pháp n h ư  
vậy.
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H ành B á t nhã ba la mật nh ư  vậy, ở  
noi chư* P h ật và hàng Thanh Văn, B ích  
Chi P h ật không có lỗi.

T ai sao ? C hư P h ât, chư* Bồ T át và 
B ích  Chi P h ât cùng A La Hán đircrc pháp 
nầy rồi vì chúng sanh thuyết pháp cũng 
chẳng chuyển các pháp tướng. Vì như*, 
pháp tánh, th iêt tê chẳng chuyển đircrc 
vậy. T ại sao ? Vì các pháp không có tánh.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nô u pháp tánh, như*, 
th iệt tê chẳng chuyên th ì sắc cùng pháp 
tán h  có khác chăng ? s ắ c  cùng với như* và 
th iệt tê có khác chăng. Thọ, tưởng, hành, 
thữ c nhẫn đến pháp hữu vi, pháp vô vi, 
pháp th ế  gian, pháp xim t th ế  gian, pháp 
hữu lậu, pháp vô lậu có khác chăng ?

- Không. Nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  chẳng 
khác pháp tánh, chẳng khác như, chẳng 
khác th iêt tê. Thọ, tirông, hành, thức nhẫn 
đên hữu lậu, vô lậu cũng chẳng khác.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Nêu sắc chẳng 
khác pháp tánh, chẳng khác như*, chẳng 
khác th iệt tế, thọ, tưxrng, hành, thức nhẫn
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đến hữu lậu, vô lậu chẳng khác th ì làm 
sao phân b iệt pháp ác  có ác  báo là Đ ia 
ngục, Ngạ quỷ, Sú c sanh, pháp lành có 
báo lành  là  Ngirời và T rờ i ? Thê' nào 
phân b iệt pháp ác, th iện  có báo ác thiện, 
pháp không ác, không th iện  có báo không 
ác, không th iện  là quả Tu Đà Hoàn nhẫn 
đến Vô Thirọng Bồ Đề ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì là thê đ ế  nên 
phân b iệt nói có quả báo, chẳng phải 
trong đệ nhirt nghĩa đế. Trong đệ nhứt 
nghĩa đê chẳng thê nói nhon duyên, quả 
báo. T ại sao ? Đệ nhứt nghĩa đ ế th iệt 
không có tướng, không có phân biệt, cũng 
không có ngôn thuyết. Đó là vì sắc nhẫn 
đến pháp hữu lậ u , vô lậu bâ't sanh bâ't 
diệt, bất cấu, bất tinh, rôít ráo không, vô 
th ỉ không vây.

- B ạch  đức Thê' Tôn ! Nê'u do nơi thê' 
đ ế  mà phân b iệt nói có quả báo chớ 
chẳng phải đệ nhứt nghĩa đế, th ì tấ t  cả 
ngirò-i phàm lẽ ra  có quả Tu Đà Hoàn 
nhẫn đôn Vô.Thưxỵng Bồ Đề ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Ý của ông nghĩ th ế  
nào ? Người phàm có b iết là th ế  đế, có 
b iết là đệ nhứt nghĩa đê' chăng ? Nếu 
b iết th ì ngtrò-i phàm ấy lẽ ra  đã là quả 
Tư Đà H oàn nhẫn đến Vô Thượng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! B ở i ngutỳi phàm th iệt 
chẳng b iết th ế  đế, chẳng b iết đệ nhứt 
nghĩa đê', chẳng b iết đạo, chẳng b iết 
phân b iệt đạo quả thì làm sao có đirợc 
các quả.

Nầ> Tu Bồ Đề ! Thánh nhon b iết th ế  đế, 
b iết đê nhứt nghĩa đê, có đạo, có tu đạo, 
thê nên thánh nhon sai b iệt có các quả.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Tu đạo đưtỵc• • • 

quả chăng ?
- Không. Nầy Tu Bồ Đề ! Tu đạo chẳng 

được quả, chẳng tu đạo cũng chẳng đirọ-c 
quả, cũng chẳng rờ i lìa đạo đtrợc quả, 
cũng chẳng an trụ  trong đạo đưtỵc quảễ

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
B át nhã ba la mật, đại Bồ T át vì chúng 
sanh mà phân b iệt các quả, cũng chẳng 
phân b iệt là tánh hữu vỉ, tánh vô vi.
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- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Nếu chẳng phân 
"Ỉ3iGt tỉỉ.ĩ'i.ỉ'x hưu vi, tánh vô vi mà được các 
quả, tạ i sao đức P h ật lại nói vì k iết sứ  
tam giới hết nên gọi là quả Tu Đà Hoàn, 
vì tham , sân, si mỏng nên gọi là  quả Tư* 
Đà Hàm, vì tham , sân, si mạn nghi cõi Dục 
hết nên gọi là quả A Na Hàm, vì tham , sân, 
si 5 mạn, nghi cõi sắ c , Vô s ắ c  hết nên gọi 
là quả A La Hán, bao nhiêu pháp tập nhon 
đều diệt tan thì gọi là B ích  Chi P h ật đạo,• • • • 7 
vì tâ t cả tập chủng phiền não dứt hẳn nên 
gọi là Vô Thirọng Bồ Đề.

B ạch  đứt3 T h ế  Tôn ! Tôi phải b iết phân 
b iệt tán h  hữu vi, tánh vô vi thê' nào để 
đưọ-c các quả ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ông cho quả Tu Đà 
Hoàn, quả Tư* Đà Hàm, quả A Na Hàm, 
quả A La Hán, đạo B ích  Chi P h ât, Vô 
Thượng Bồ Đề là hữu vi ? Là vô vi ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đều là vô vỉ.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Trong pháp vô vi có 
phân b iệt chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không.
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu có th iện  nam, 
th iện  nữ* nào thông đạt tấ t cả pháp, hoặc 
hữu vi hoặc vô vi là nhứt tiró-ng, đó là 
vô tiróng, th ì có phân b iệt là hữu vi hay 
vô vi chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Không.
- Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ Tát 

vì chúng sanh thuyết pháp chẳng phân 
b iệt các pháp. Đó là vì nội không nhẫn 
đến vì vô pháp hữu pháp không vậy.

Bồ T át ấy tự* m ình đưtỵc pháp không 
chỗ chấp trirớc rồi cũng dạy người khác 
pháp không chỗ chấp trirớc : hoặc là sáu 
ba la  mật, hoặc là tữ  thiền, tứ  vô lượng 
tâm , tứ  vô sắc đinh, hoăc là ba mưm bảy 
pháp trợ  đạo nhẫn đến nhứt th iết chủng 
trí. Vì Bồ Tát nầy tự  m ình chẳng chấp 
trư ớc, nên cũng dạy người khác điro-c 
chẳng chấp trước.

Vì không chỗ chấp trư ớc nên không 
chỗ ngại.

Ví như* hóa nhon của đức P h ật b iến  
hóa ra, bô" th í cũng chẳng thọ báo bô'
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thí, chỉ vì độ chúng sanh. Nhẫn đên hành 
nhứt th iết chủng tr í chẳng thọ báo nhứt 
th iết chủng trí.

Cúng vậy, đại Bồ T át hành sáu ba la 
m ât nhẫn đến hành tất cả pháp, hoặc 
hữu lậu, vô lâu, hữ*u vi, vô vi, đại Bồ 
T át chẳng trụ  cũng chẳng thọ báo, chỉ 
vì đô chúng sanh.

T ại sao ? Vì đại Bồ T át ấy khéo thông 
đạt tấ t cả pháp tướng vây".
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PHẨM THIỆN ĐẠT

THỨ BẢY MƯƠI CHÍN

Ngài Tu Bồ Đề bạch  đứtĩ P h ật : "Bạch 
đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là Bồ T át khéo 
thông đạt các pháp tiróng ?".

Đức P h ật bảo Ngài Tu Bồ Đề : 'V í nh ư  
hóa nhơn chẳng hiện hành tham , sân, si, 
chẳng hiện hành sắc, thọ, tirémg, hành, 
thức, chẳng hiện hành nôi ngoại pháp, 
chẳng hiện hành phiền nâo k iết sử, chẳng 
hiện hành pháp hữu lậu, pháp vô lậu, 
pháp th ế  gian, pháp xuất th ế  gian, pháp 
hữu vi, pháp vô vi, cũng không có thánh 
quả.

Cũng như* vậy, Bồ T át không có những 
sự* ấy, cũng chẳng phân b iệt pháp ấy. 
Đây gọi là thông đạt các pháp tướng".

- B ach  đức T h ế  Tôn ! Hóa nhon th ế  
nào có tu đạo ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Hóa nhon tu đạo 
chẳng cấu, chẳng tinh, cũng chẳng ỏ* năm 
loài sanh tử.

Ý của ông nghĩ sao, nầy Tu Bồ Đề ! Hóa 
nhon của đức P h ật biến  hóa ra  có sự* th iệt• • • 

căn  bổn, có cấu, có tinh  chăng ?

- B ạch  đức Thê Tôn ! Không. Hóa nhơn 
của đức P h ật biên  hóa ra  không có sự  
th iệt căn  bổn, cũng không có cấu, cũng 
không có tinh, cũng chẳng ở  năm  loài 
sanh tủ*.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át khéo thông 
đạt các pháp tướng cũng như* vậy.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T ất cả sắc, thọ, 
tưxỷng, hành, thức như* hóa chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! T ất cả sắc như* hóa, 
tấ t cả thọ, tirỏ-ng, hành, thức nh ư  hóa.

- B ach  đire T h ế  Tôn ! Nêu tất cả sắc 
như* hóa, tấ t cả thọ, tirỏng, hành, thức 
nhẫn đến tất cả pháp như* hóa.

Hóa nhon không có sắc, không có thọ, 
tưởng, hành, thức, không câu, không tịnh,
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không năm loài sanh tử, cũng không chỗ 
giải thoát, th ì Bồ T át có những công dụng 
gì ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Y của ông nghĩ sao, 
đại Bồ T át lúc hành đạo Bồ Tát, các Ngài 
có thấy có chúng sanh tử* trong Đ ia ngục, 
Ngạ quỷ, Súc sanh, Nhon, Thiên  đưtỵc 
giải thoát chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Các Ngài không 
thấy có.

- Đúng n h ư  vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại 
Bồ T át chẳng thấy có chúng sanh từ  ba 
cõi đưtỵc giải th o átỆ T ại sao ? Vì đại Bồ 
T át thấy  b iết tâì; cả pháp n h ư  huyễn, 
như* hóa.

- B ạch  đức Thê" Tôn ! Nếu đại Bồ T át 
thấy b iết tấ t cả pháp như* huyễn, nh ư  
hóa, vì những sự  gì mà Bồ T át hành sáu 
ba la mật, hành tú* thiền, tứ* vô lượng 
tâm , hành tứ  vô sắc đinh, hành ba mươi 
bảy pháp trọ* đạo nhẫn đến hành đại từ  
đại bi, tin h  P h ật qucTc độ, thành tựu 
chúng sanh ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chúng sanh tự  
b iêt các pháp như* huyễn, như* hóa thì 
đại Bồ T át trọn  chẳng ỏ* vô sô" kiếp vì 
chúng sanh mà hành Bồ T át đạo.

B ở i chúng sanh chẳng tự* b iết các pháp 
như* huyễn, nh ư  hóa nên đại Bồ T át ỏ* 
vô lưtỵng vô sô" kiếp hành sáu ba la mật, 
th ành  tiru chúng sanh, tinh  P h ật qucfc 
độ, được Vô Thirợng Bồ Đề.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tất cả pháp 
như* mộng, như  hiròng, như* ảnh, như  
diệm, như* huyễn, nh ư  hóa thì chúng sanh 
an trụ  tạ i chỗ nào đê đirợc Bồ T át hành• • • 

sáu ba la mật cứu vớt ?
- Nầy Tu Bồ Đề ! Chúng sanh chỉ an 

trụ  trong danh tiróng, hư* vọng, ứ c tưởng, 
phân biệt, vì th ế  nên Bồ Tát hành sáu 
ba la mât ở  trong danh tiróng, hư* vọng 
cứu chúng sanh ra.

- B ạch  đức Thê" Tôn ! Gì là danh ? Gì 
là tướng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Danh ấy chỉ là cirõng 
làm giả đặt ra  : nầy là sắc, là thọ, tưrimg,
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hành, thức, nầy là nam, là nữ, là lớn, là 
nhỏ, nầy là Đ ia ngục, là Súc sinh, là Ngạ 
quỉ, là  Nhon, là Thiên, nầy là hữu vi, là 
vô vi, nầy là quả Tu Đà Hoàn, quả Tư* 
Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, 
đạo B ích  Chi P h ật, nầy là P h ât đạo.

Nầy Tu Bồ Đề ! Tất cả pháp hòa hiệp 
đều là giả danh. Dùng danh lấy các pháp 
thê nên là danh. T ất cả pháp hữu vi chỉ 
có danh tướng. Ngưm phàm ở  trong đó 
sanh chấp trước.

Đ ai Bồ T át hành B át nhã ba la mât,• • * 
vì dùng sức phưxmg tiện  nên ở  trong 
danh tự, dạy cho họ xa rờ i mà bảo 
rằng : Các chúng sanh nầy ! D anh ây 
chỉ có danh rỗng không, phát sanh trong 
hir vọng, ứ c tirởng, phân biệt. Các ngưxri 
ch ớ  chấp trirớc hư* vọng, ứ c tirởng. Sir 
ấy bổn lai đều không có, vì tự  tán h  
rỗng không vây, bực tr í giả chẳng châ'p 
trirớc nó.

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đạị Bồ T át 
hành B á t nhã ba la mật, dùng sức phương
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tiện  vì chúng sanh mà thuyết pháp. Đó 
là danh.

Những gì là tướng ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Có hai th ứ  tướng là 
chỗ mà người phàm chấp trư ớc :

Một là sắc tướng. Hai là vô sắc tirớng.
Những gì gọi là sắc tướng ? Những 

thứ* có sắc hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt
• • '  m

hoặc xấu, đều là rồng không, ơ  trong 
những pháp rỗng không ây ứ c tưxmg, 
phân b iệt để tâm  nắm lấy tiró-ng. Đây gọi 
là sắc tirớng.

Những gì là vô sắc tướng ?

Nơi các  pháp vô sắc ứ c tưởng, phân 
b iệt để tâm  nắm lấy tiróng nên sanh 
phiền não. Đây gọi là vô sắc tiróng.

Đ ại Bồ T át hành B át nhã ba la mật,• • 7 
dùng sức phirong tiện  dạy chúng sanh 
xa  lìa  sự* châ'p trirớc tướng ấy. o* trong 
pháp vô tướng khiến họ rờ i lìa hai pháp, 
đó là tướng, là vô tiró-ng.
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Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
hành B á t nhã ba la mật dạy chúng sanh 
rờ i lìa tướng khiên họ an trụ  trong tán h  
vô tướng.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nê'u tất cả pháp 
chỉ có danh tiróng, thê nào đại Bồ T át 
hành B á t nhã ba la mật có thê tự  lợi

• I I

ích, cũng dạy ngirời khác khiêii họ được 
lợi hành ? T h ế  nào Bồ T át đầy đủ các 
quả đia : từ  một quả đia đôVi một quả 
đia, cũng dạy chúng sanh khiên  họ được 
quả Tam thừ a ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu các pháp căn 
bổn quyết đinh có mà chẳng phải chỉ là 
danh tiróng, thì đại Bồ T át hành B át nhã 
ba la  mât chẳng có thể tự  lợi ích, cũng 
chẳng có th ể lợi ích ngirò-i khác.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì các pháp không có 
căn  bôn sự  th iệt mà chỉ có danh tiróng, 
nên Bồ T át lúc hành B át nhã ba la mât 
có thể đầy đủ Thiền  ba la mât, T iến  ba 
la mât, Nhẫn ba la mât, Giới ba la mât, 
Thí ba la mật, vì vô tướng vậyắ Có thể
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đầy đủ Tứ* th iền  ba la mật, T ứ  vô lirợng 
tâm  ba la mật, T ứ  vô sắc đinh ba la mật,• 7 • • 7 
vì vô tướng vậy. Có thê đầy đủ Tứ* niệm  
x ứ  ba la mật nhẫn đến B át th ánh  đạo 
phần ba la mât. Có thể đầy đủ Nội không 
B a  la mật nhẫn đến Vô pháp Hữu pháp 
không ba la mật, vì vô tiró-ng vậy. Có thê 
đầy đủ G iải thoát ba la mật, c ử u  th ứ  đệ 
đinh ba la mât, vì vô tircmg vậy. Có thể 
đầy đủ P h ật thập lirc nhẫn đôn Mười 
tám  pháp bất cộng ba la mật, vì vô tiróng 
vậy.

Vì vô tướng, nôn Bồ T át tự  m ình đầy 
đủ các pháp lành, cũng giáo hóa người 
khác khiên  họ đầy đủ pháp lành, vì vô 
tướng vây.

Nầy Tu Bồ Đề ! Neu các pháp tiróng mà 
th iệt có chủng hào ly, thì lúc hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát chẳng biết được 
các pháp vô tướng, vô niệm  đirọ-c Vô 
Thượng Bồ Đ ồ,cũng dạy chúng sanh khiến 
họ chrợc pháp vô lậu. T ại sao ? Vì tá t cả 
pháp vô lậu đều vô tướng, vô niệm  vậy.
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N hư vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
hành B á t nhã ba la mật dùng pháp vô 
lậu lợi ích  chúng sanh.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tát cả pháp 
vô tiró-ng, vô niệm, sao lại kể là pháp 
Thanh Văn, là pháp B ích  Chi P h ật, là 
pháp Bồ T át, là pháp P h ật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao, pháp 
vô tiróng với pháp Thanh Văn có khác 
chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không có khác.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Pháp vô tưt3*ng với 
pháp B ích  Chi Phật, pháp Bồ Tát, pháp 
P h ật có khác chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không có khác.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Pháp vô tướng có phải 
tứ c là quả Tu Đà Hoàn, quả T ư  Đà Hàm, 
quả A Na Hàm, quả A La Hán, pháp B ích  
Chi P h ật, pháp Bồ Tát, pháp P h ật chảng ?

- B ạch  đức Thê Tôn ! Đúng nh ư  vậy.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì lè ây nên b iết 
tâ't cả pháp đều vô tướng.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át học tấ t cả 
pháp vô tưtýng nầy th ì được thêm  lớn 
pháp lành, đó là sáu ba la mật, tứ  thiền, 
tứ* vô krợng tâm , tữ  vô sắc đinh, tứ* niệm  
x ứ  nhẫn đến muửi tám  pháp bất công. 
T ại sao vậy ? Bồ T át chẳng lây những 
pháp khác làm trọng yếu bằng ba môn 
giải thoát. Vì tấ t cả pháp tự  tướng không, 
đó gọi là không giải thoát môn. Vì tất  
cả pháp vô tướng, đó gọi là vô tirớng 
giải thoát môn. Vì tất cả pháp vô tác, vô 
khởi, đó gọi vô tác giải thoát môn.

Nêu đại Bồ Tát học ba môn giải thoát 
thì có th ể học tirớng ngũ âm, có thê học 
tưtýng thập nhi nhập, có thế học tướng 
thập bát giới, có thể học tiró-ng tứ  thánh 
đê, có thê học mười hai nhơn duyên, có 
thể học nôi không nhẫn đên vô pháp hữu 
pháp không, có thể học sáu ba la mật 
đến mười tám  pháp bất cộng.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bồ T át hành 
• t

B át nhã ba la mật có thê học tứó-ng ngũ 
ấm như  th ế  nào ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át hành B át 
nhã ba la mật b iết sắc tircmg, b iết sắc 
sanh diệt, b iết sắc như.

T h ế  nào là b iết sắc tướng ?
B iế t sắc rô't ráo không, thành  phần 

của nó phân chia sai khác hư* giả không 
th iệt như* bọt nước, không bền, không 
chắc. Đó là b iết sắc tiróng.

T h ế  nào là b iết sắc sanh diệt ?
Lúc sanh khởi, sắc không từ  đâu lại, 

lúc đi không chỗ đôn. Nêu b iêt chẳng lại, 
chẳng di, đó là b iết sắc sanh diệt.

T h ế  nào là b iết sắc như* ?
Sắc như* ây chẳng sanh, chẳng diệt, 

chẳng lại, chẳng đi, chẳng tă n g , chẳng 
giảm, chẳng câ'u, chẳng tinh, đó là b iết 
sắc như*.

Nầy Tu Bồ Đề ! N hư đó là nói nh ư  
th iệt chẳng hư. Như* đó là triróc sau và 
chặng giữa cũng vậy, thiròng chẳng đôi 
khác. Đó là b iết sắc như.
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T h ế  nào là b iết thọ tướng ? T h ế  nào 
là b iết thọ sanh diệt ? T h ế  nào là b iết 
thọ như* ?

Bồ T át b iêt các thọ tiróng như* bong 
bóng nước : một k h ở i, một diệt. Đó là 
b iêt thọ tướng.

B iế t thọ không từ  đâu lại, đi không 
chô đên. Đó là b iết thọ sanh diêt.

Thọ như* ây chẳng s a n h , chẳng diêt, 
chăng đến, chẳng đi, chẳng tăng, chẳng 
giảm, chẳng câu, chẳng tịnh. Đó là b iêt 
thọ như*.

T h ế  nào là biết tưởng tiróng ? Tirỏng 
sanh diệt ? Tirò-ng nh ư  ?

Tưởng ấy, Bồ Tát b iết như* diệm, chẳng
mà vọng tưởng là nuớc. Đó là 

tuủrng tướng.

Tưởng ấy không từ  đâu lại, đi không 
chô đến. Đó là b iết tirò-ng sanh diệt.

Tưởng n h ư  â'y chẳng sanh, chẳng diệt, 
chẳng đến, chẳng đi, chẳng tăng, chẳng 
giảm , chẳng câ'u, chẳng tinh , chẳng
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chuyển đổi nơi th iêt tướng. Đó là b iêt 
tưxỷng như.

T h ế  nào là b iết hành tiróng ? H ành 
sanh diệt ? H ành như  ?

Bồ T át b iết hành như* thân cây chuôi, 
tữ  bẹ tữ  bẹ lột bỏ chẳng có cứng chắc. 
Đó là b iết hành tiró*ngẼ

Các hành sanh khởi không từ  đâu lại, 
đi không chỗ đến. Đó là b iết hành sanh 
diệt. Các hành chẳng sanh, chẳng diệt, 
chẳng đến, chẳng đi, chẳng tăng, chẳng 
giảm, chẳng câu, chăng tịnh. Đó là b iêt 
hành như.

T h ế  nào là b iết thức tướng ? Thức 
sanh diệt ? Thữ c nh ư  ?

Bồ T át b iết thức như* nhà ảo thuật, ảo 
thuật ra  bôn binh  chủng, không có th iệt. 
Đó là b iết thứ c tướng.

Thứ c ây lúc phát sanh không từ  đâu 
lại, lúc diệt không chỗ đến. Đó là b iêt 
th ứ c sanh d iệtẾ
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Thứ c n h ư  ấy chẳng sanh, chẳng diệt, 
chẳng đến, chẳng đi, chẳng tăng, chẳng 
giảm, chẳng câ'u, chẳng tịnh. Đó là b iết 
thứ c như*.

Thê nào b iêt thâp nhi nhâp ?

Bồ T át biêt nhản căn nhãn căn  tánh 
không, nhẫn đến ý căn ý căn  tán h  không, 
b iêt sắc sắc tánh không, nhẫn đến pháp 
pháp tán h  không.

Thê nào là b iêt thâp bát giới ?

Bồ T át b iêt nhãn giới nhãn giới tánh 
không, nhẫn đên ý thức ý thữc giới không.

Thê nào là b iêt tứ  thánh đ ế  ?

Lúc b iết khổ thánh đế, Bồ Tát xa rời 
quan niệm  dị biệt, thây có hai pháp mà 
b iêt khổ đê chẳng hai, chẳng khác.

Với tạp, diệt và đao cũng như* vâyỆ
Thê nào là b iêt mười hai nhon duyên ?

Bô T át b iêt mười hai nhon duyên chẳng 
có tiró-ng sanh".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! Lúc hành B át nhã ba la m ât, nếu

• 7
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đại Bồ T át đều riêng phân b iệt b iêt các 
pháp, toan không do sắc tán h  mà phá 
hoai pháp tánh, nhẫn đên do nhứt th iêt 
chủng tr í tán h  mà phá hoại pháp tán h  
chăng ?".

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu ngoài pháp tánh 
lạ i còn có pháp thì mới có lẽ là phá hoại 
pháp tánh.

Ngoài pháp tánh, pháp chẳng th ể có 
được nên chẳng hoại.

T ạ i sao ? Này Tu Bồ Đề ! P h ật và đệ 
tử  của đức P h ât b iêt ngoài pháp tánh, 
pháp chẳng thê có được.

Vì pháp chẳng thể có được nên chẳng 
thể nói ngoài pháp tánh có pháp.

Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
hành B á t nhã ba la mật phải học pháp 
tán h  .

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Đ ại Bồ T át nếu 
học pháp tán h  phải chăng là không chô 
hoc ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át học pháp 
tán h  th ì học tấ t cả pháp.

T ại sao ? Vì tất cả pháp là pháp tánh.
- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Duyên cớ  gì tất 

cả  pháp là pháp tánh ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! T ât cả pháp vào 
trong tán h  vô vi vô tưứng. Vì th ế  nên 
học pháp tánh thì học t ế t  cả  pháp.

-B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nê'u tâít cả  pháp 
là pháp tánh, tạ i sao đại Bồ T át học sáu 
ba la mât, tứ* thiền, tứ  vô lirợng tâm , tứ  
vô sắc định ? T ại sao Bồ Tát học ba mum 
bảy pháp trọ* đạo, ba môn giải thoát, tám 
bội xả, chín  đinh thứ* đệ, mười tr í lực 
nhẫn đến mười tám  pháp bâ't cộng ? Tại 
sao học sáu thần  thông, ba mưm hai 
tiró-ng, tám  mưoi tủy hình hảo ? T ại sao 
Bồ T át học sanh vào nhà đại tộc, các cõi 
T rờ i ? T ại sao Bồ T át học địa phát tâm 
th ứ  nhứt đến địa th ứ  mirò,i ? T ại sao Bồ 
T át học đia Thanh Văn, đia B ích  Chi 
P h ật, vị Bồ T át ? T ại sao Bồ T át học 
th ành  tiru chúng sanh, tịnh  P h ật quô'c
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độ, các  môn đà la ni, nhạo thuyêt b iện  
tài. T ạ i sao Bồ T át học Vô Thvrọng Bồ 
Đề, học xong đirợc nhứt th iêt chủng tr í 
b iế t tâ't cả  pháp ?

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Trong pháp tán h  
của các pháp không có sir khác b iệt ây.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! P h ải chăng Bồ 
T át sa vào phi đạo ? T ại sao ? Vì trong 
pháp tán h  không có sự  khác b iệt ây. 
Trong pháp tánh không có sắc, thọ, tirỏng, 
hành, thức. Pháp tánh cũng chẳng xa rờ i 
sắc, thọ, tirỏng, hành, thức, s ắ c  tứ c là 
pháp tánh, pháp tánh tứ c là sắc. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng vậy. T ất  cả pháp 
cũng vậy.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng như* vậy. Đúng 
nhu* lờ i ông nói : sắc tứ c là pháp tánh, 
thọ, tirởng, hành, thức tứ c là pháp tánh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át nhã ba 
la m ệt, nếu đại Bồ Tát thâV có pháp 
ngoài pháp tánh thì là chẳng cầu  Vô 
Thượng Bồ Đề.
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LÚC hành B á t nhã ba la m ật, đại Bồ 
T át b iết tánh của tấ t cả các pháp là Vô 
Thượng Bồ Đề. Vì th ế  nên lúc hành B át 
nhã ba la mât, đai Bồ T át b iết tấ t cả 
pháp là pháp tánh rồi ở  nơi pháp không 
danh tướng dùng danh tướng để giảng 
thuyết, đó là sắc, là thọ, tirỏng, hành, 
thức, nhẫn đến là Vô Thutỵng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* nhà ảo thuật ở  
trirớc công chúng thuât làm các th ứ  hình 
sắc, nào là gái, trai, voi, ngựa, nào là vuờn 
rừng xinh  tưm  và những nhà cửa. nào là 
suôi chảy, ao tắm, xiêm  y, hoa hưxmg, anh 
lạc, đồ uông, món ăn, nào là hòa ca  tấu 
nhạc để giúp vui mọi người.

Nhà ảo thuật lại thuật làm ra  ngiròi 
rồi bảo bô" thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh  
tiến , th iền  định, tu tr í huệ.

Nhà ảo thuật nầy lại thuật làm dòng 
đai tôc, các cõi T rời, các Thánh Tu Đà

• • J 7 
Hoàn, Tư* Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, 
B ích  Chi P h ật, đại Bồ T át tử* sơ phát tâm 
thât hành sáu ba la mât, hành sơ đia
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đến thập đia, nhập vi Bồ Tát, du h í thần  
thông, thành tựu chúng sanh, tin h  P h ật 
quốc đô, du h í các th iền  đinh giải thoát 
tam  muội, th ật hành P h ật thập lực nhẫn 
đến th ân  P h ật đủ ba mircri hai tướng, 
tám  mưxri tùy hình hảo.

Nhà ảo thuât, thuật làm ra như  vậy 
cho mọi ngtrời xem.

Trong hàng khán giả, người vô tr í hết 
sức khen ngợi tà i giỏi của nhà ảo thuật. 
Người có tr í suy gẫm rằng : thật chim  
từng có, trong ây không có sự  th iệt mà 
có thể dùng pháp không chỗ có để làm 
vui đẹp mọi người, tữ  ncri không hình 
tướng khiến  có hình tiróng, không sir có 
sự* tiró-ng nhưng vẫn không tướng có.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át chẳng thây 
có pháp rờ i ngoài pháp tánh. Lúc hành 
B át' nhã ba la mật, vì sức phirong tiện, 
đại Bồ T át dầu chẳng thấy có chúng sanh 
mà tự* bô" thí, cũng dạy ngirời khác bô" 
thí, khen ngợi bô" thí, vui mừng khen 
ngợi người bô" thí. Nhẫn đốn tir tu tr í
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huệ, cũng dạy người tu tr í huệ, vui m ủng 
khen ngợi ngưm  tu tr í huệ.

Đ ại Bồ T át tir thât hành thâp thiên, 
ngũ giới, bát giới, tứ  thiền, tứ* vô lircmg 
tâm , tứ  vô sắc đinh, ba mưm bảy pháp 
trọ* đạo, nhẫn đến tự  thật hành mười 
tám pháp bât cộng, khen ngợi mưxM tám 
pháp bât cộng, vui mủng khen ngợi ngirò-i 
thật hành mười tám  pháp bâ't cộng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu pháp tánh trirớc, 
sau và giữa có dị b iệt thì đại Bồ Tát 
chẳng thể do sức phưtỉTầg tiộn để hiển 
thị pháp tánh, thành tựu chúng sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Do vì pháp tánh trước, 
sau và giữa không dị biệt, th ế  nên đại 
Bô T át hành B át nhả ba la mật vì sự  lợi 
ích  chúng sanh mà thật hành Bồ T át đạo 
vậy". ^#«111
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QUYỂN THỨ HAI Miroi TÁM

Hán dịch : Pháp Sir Cuv Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

p h Ẩm  t h ậ t  t ế

THỨ TÁM MƯƠI

Ngài Tu Bồ Đề bạch  đúic P h ât : "Bạch 
đức Thê' Tôn ! Nếu chúng sanh rô't ráo bât 
khả đắc th ì Bồ T át vì ai mà thật hành B át 
nhã ba la mật ?".

Đ ức P h ật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Bồ Tát 
vì th ật t ế  mà hành B át nhã ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu thật t ế  cùng chúng 
sanh tế  dị b iệt th ì Bồ T át chẳng hành 
B át nhã ba la mật. Nhưng do vì thật tế, 
chúng sanh tế  chẳng dị b iệt nôn đại Bồ 
Tát vì lọ*i ích  chúng sanh mà hành B át 
nhã ba la mật.
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L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
B á t nhã ba la mật, đại Bồ T át vì chẳng 
phá hoai th ât tê mà kiên  lâp chúng sanh 
trong th ật tế.

- B ạch  đức Thê' Tôn ! Nếu th ật t ế  tức 
là chúng sanh tế  thì là Bồ T át k iế n 'lậ p  
th ât tê" ở  noi thât tẽ*.• •

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nê'u k iến  lập thật
tê' ở  noi thật tê' th ì là kiến lập tự  tánh

• t •

ở  noi tự* tánh.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Chẳng đirợc kiến 
lập tự* tán h  ở  nơi tự  tánh.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! T ại sao lúc hành 
B át nhã ba la mật, đại Bồ T át k iên  lập 
chúng sanh ỏ* nơi thật tê' ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Thât tê chẳng thê 
k iến  lập ở  thật tế, tự  tánh chẳng thê 
k iến  lập ở  tự  tánh.

Nay đại Bồ T át lúc hành B át nhã ba 
la mật vì sức phưtmg tiện  nên kiến  lập 
chúng sanh ở  thật tế ễ
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T h ật t ế  chẳng khác chúng sanh tế. 
T h ật t ế  cùng chúng sanh tế  không hai, 
không khác.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là 
sức phưtm g tiện  của đại Bồ T át ? Dùng 
sức phưxmg tiện  ấy, đại Bồ T át lúc hành 
B á t nhã ba la mât k iến  lập chúng sanh 
ỏ* th ật tế, cũng chẳng phá hoại tướng 
th ật tế.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át nhã 
ba la mật, đại Bồ T át vì sức phirong 
tiện  nôn kiên  lâp chúng sanh ở  nơi bô" 
thí. K ien lập xong, Bồ T át nói bô" th í 
rôt ráo  rỗng không : Bô' th í như  vậy 
triró-c, sau, chặng giữa đều rỗng không, 
ngirò-i th í rỗng không, quả báo bô" th í 
rỗng không, kẻ thọ nhận cũng rỗng 
không. Nầy các ngirời Tẻ Trong th ật tế, 
tấ t cả  pháp ấy đều bất khả đắc. Các 
người ch ớ  quan niệm  bô" th í khác, ngưxri 
th í khác, quả báo bô' th í khác, kẻ thọ 
nhận khác. Nếu các người chẳng quan 
niêm  di b iệt th ì bô' th í có thê đưa đến• • •
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mùi cam  lồ, đirợc quả mùi vi cam lồ. Vì 
bô th í như* thê nên các ngirời ch ớ  châp 
trư ớ c sắc, ch ớ  chấp trư ớc thọ, tưởng, 
hành, thức. T ại sao ? Bô th í ây, tướng 
bô' th í rỗng không. Người thí, ngirời th í 
rỗng không. Quả báo thí, quả báo th í 
rỗng không. Kẻ thọ nhận, kẻ thọ nhận 
rỗng không. Trong rỗng không mà bô' 
th í th ì bô th í bất khả đắc, người th í bất 
khả đắc, quả báo th í bâ't khả đắc, kẻ 
thọ nhận bát khả đắc. T ại sao ? Vì các 
pháp ây rôt ráo tự* tánh rỗng không vậyễ

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
B át nhã ba la mật, đại Bồ T át vì sữc 
phircmg tiện  nên dạy chúng sanh trì giới, 
bảo họ rằng các  ngirò-i trữ  bỏ sát sanh 
nhẫn  đến trừ  bỏ tà kien. T ại sao ? Vì 
pháp mà các người phân b iệt không có 
tán h  n h ư  vậy. Các người nên suy nghĩ 
kỹ : những gì là chúng sanh mà muôn 
giết chết ? Dùng những vật gì để giết 
chêt ? Nhẫn đên tà kiên  cũng suy nghĩ 
kỹ như* vậy.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át dùng sức 
phircmg tiện  như* vậy thành tựu chúng 
sanh.

Đ ại Bồ T át nầy liền vì chúng sanh mà 
nói quả báo bô thí, tr ì giới. Quả báo bô 
thí, tr ì giới â'y tự  tánh rỗng không.

B iế t quả báo bô' thí, tr ì giới tự  tánh 
rỗng không rồi, trong ấy chẳng châp 
trước. Vì chẳng châp trư ớc nên tâm  chẳng 
tán  loạn hay sanh tr í huệ. Dùng tr í huệ 
â'y dứt diệt tất cả kiết sử  phiền não, 
nhập vô dư* Niêt Bàn.

T rên  đây là pháp th ế  tục, chẳng phải 
đệ nhứt th iệt nghĩa. T ại sao ? Vì trong 
rỗng không, không có diệt, cũng không 
có kẻ diệt. Các pháp rô't ráo không chính 
đó là Niết B à n ể

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
thây chúng sanh tâm  phiền não giận hờn 
bèn dạy rằng : Người lại đây ! Người 
nên tu  hạnh nhẫn nhục, làm người nhẫn 
nhuc, ngirời nên th ích  nhẫn nhục. Sân 
hận của người, tự  tánh nó rỗng không.
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Ngirò-i nên suy nghĩ kỹ như* vầy : Tôi ỏ* 
trong pháp nào mà giận ? Ai là người 
giận ? Ngưòi bi giận là a i ? Pháp ấy đều 
không. Pháp tánh không ấy không có lúc 
nào là chẳng rỗng không. Rỗng không ấy 
chẳng phải do P hật, Bồ Tát, Thanh Văn, 
B ích  Chi P h ật làm ra, cúng chẳng phải 
do chư* Thiên  hay quỷ thần làm ra.

Ngirò-i nên suy nghĩ kỹ như* vầy : G iận 
ai ? Ai là người giận ? Những gì là sự  
giận ? T ất cả pháp ấy tir tánh rỗng không. 
Pháp  rỗng không không có chỗ giân.

N hư vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át 
nhá ba la mật, đại Bồ T át dùng pháp nhon 
duyên ây kiến lập chúng sanh noi tánh 
không, th ứ  lớp lần lần chỉ dạy cho họ đirọ-c 
lọi ích  vui mủng, cho họ được Vô Thirọng 
Bồ Đề. Đây là pháp th ế  tuc, chẳng phảỉ đê 
nhứt th iệt nghĩa. T ại sao ? Vì trong tán h  
không ây không có người đưxỵc, không có 
pháp đirợc, không có chỗ được.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đó gọi là pháp thật 
t ế  tán h  không.
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Đ ại Bồ T át vì chúng sanh mà hành 
pháp ấy.

Chúng sanh ấy cũng bâít khả đắc. T ại 
sao ? Vì tá t cả pháp rờ i lìa  tưróig chúng 
sanh vậy.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t 
nhã ba la mật, đại Bồ T át vì sức phưtmg 
tiện  nên thấy chúng sanh giải đãi dạy 
cho họ thân  tinh  tiến, tâm  tinh  tiên , bảo 
họ rằng : Nầy các ngirời ! Trong tánh 
không của các pháp không có giải đãi, 
không có ngirò-i giải đãi, không có svr 
giải đãi, tán h  của tấ t  cả  pháp nầy đều 
không, không gì vưo-t qua tán h  không. 
Các n g ư ờ i  sanh thân tinh  tiến , tâm  tinh  
tiến. Vì sanh pháp lành nên ch ớ  có giải 
đãi. Đ ây là pháp lành : hoặc bô" thí, hoặc 
tr ì giói, hoặc nhẫn nhục, hoặc tinh  tiến, 
hoặc th iền  định, hoặc tr í huệ, hoặc các

• • 7 • • J • 
th iền  đinh giải thoát tam muội, hoặc tứ  
niệm  xứ* đến bát thánh đạo, hoăc không, 
vô tuóng, vô tác  giải thoát môn đến mirò-i 
tám  pháp bâlt cộng. Chớ có giải đãi.
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Nầy các ngtrò-i ! Trong tán h  không của 
tâ t cả pháp ấy phải b iết không có tirớng 
đối ngại. Trong pháp không dôì ngại ây, 
không có ngtrò-i giải đãi, không có pháp 
giải đãi.

N hư vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
B át nhã ba la  mât, đai Bồ T át day chúng 
sanh cho họ an trụ  tánh không, chẳng 
ro i vào pháp có hai. T ại sao ? Vì trong 
tán h  không êíy không có hai, không có 
dị b iệt vậy. Pháp không hai ây không có 
chỗ châ'p trư ớ c được.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
tán h  không B át nhã ba la mật, đại Bồ 
T át dạy chúng sanh cho họ tinh tiến , bảo 
họ rằng : Nầy các người ! P h ải siêng 
năng tinh  tiến  hoặc bô' thí, hoặc tr ì giới, 
hoặc nhẫn nhục, hoặc tinh  tiến , hoặc 
th iên  định, hoặc tr í huê, hoăc th iền  đinh 
giâ.1 thoat tam muôi, hoăc tú* niêm  x ứ  
đến bát thánh đạo phần, hoặc không, vô 
tướng, vô tác giải thoát môn, hoặc P h ật 
thập lực, hoặc tứ* vô úy, hoảc tứ* vô ngai
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trí, hoặc mười tám  pháp bât cộng, hoặc 
đại tữ , đại bi. Với các pháp ây các người 
ch ớ  quan niệm  là tiró-ng hai, cũng ch ớ  
quan niệm  là tiróng chẳng hai.

T ại sao ? Vì tán h  các pháp ấy đều 
không. Pháp tánh không nầy, chẳng nôn 
dùng tướng hai đê quan niệm, cũng chẳng 
nên dùng tướng chẳng hai để quan niệm.

Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
B á t nhã ba la mật, đại Bồ T át vì sức 
phương tiện  nên thành tụoi chúng sanh. 
T hành tựu chúng sanh xong, th ứ  đệ dạy 
cho họ đirợc quả Tu Đà Hoàn, quả Tir 
Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, 
đạo B ích  Chi Phật, nhập Bồ T át vị, được 
Vô Thượng Bồ Đề.

L ai nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ T át thây chúng 
sanh loạn tâm  bèn dùng sữc phirong tiện  
vì lợ i ích  chúng sanh nên bảo họ rằng : 
Nầy các ngưtH ! P h ải tu th iền  định, các 
người ch ớ  sanh loan tưtỷng, phai sanh 
nhứt tâm. T ại sao ? Tánh của các pháp
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ấy đều là tánh không. Trong tán h  rỗng 
không ấy không có pháp để đưtỵc, hoăc 
là loạn hoác là nhứt tâm. Các ngưtM an 
trụ  trong tam  muội ây, chỗ có những tác 
nghiệp hoặc là thân, là khẩu, là ý, hoặc 
bô thí, tr ì giới, nhẫn nhuc, hoăc siêng 
tinh  tiến , hành thiền dinh, tu tr í  huệ, 
hoặc hành tữ  niệm  x ứ  đến bát thánh đạo 
phần, hoặc hành các giải thoát, các định 
th ứ  đệ, hoặc hành P h ật thập lực đến đại 
tủ* đại bi, hoặc hành ba mươi hai tướng, 
tám  miroi tủy hình hảo, hoặc Thanh Văn 
đạo, B ích  Chi P h ật đạo, Bồ Tát đạo, P h ật 
đạo, hoặc quả Tu Đà Hoàn, quả Tư* Đà 
Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, hoặc 
đạo B ích  Chi P h ật, hoặc nhứt th iết chủng 
trí, hoặc thành tựu chúng sanh, hoặc tịnh  
P h ật quốc độ. Các n g ư ờ i phải tùy theo 
sở  nguyện của m ình mà thật hành để 
được an trụ  tánh không.

N hư vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ Tát 
hành B át nhã ba la mật dùng sức phưxmg 
tiện  vì làm lợi ích  chúng sanh nên từ  
khi sơ phát tâm  trọn chẳng lười bỏ,
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thường cầu  pháp lành để lợi ích  chúng 
sanh, tù* môt cõi P h ât đên một cõi P h ật, 
cúng dường chư* P h ật, theo ch ư  P h ật nghe 
pháp, bỏ thân  thọ thân nhẫn đến Vô 
Thượng Bồ Đề trọn  chẳng quên mâ'tề

Chư* Bổ T át ây thường đirợc các đà la 
ni, các  căn  đầy đủ, đó là thân  căn, ngữ* 
căn  và ý căn.

T ại sao ? Vì đại Bồ T át nầy thường 
tu  nhứt th iết chủng trí. Vì tu nhứt th iêt 
chửng tr í  nên tât Ccì- (ĨÍÌO , ^
hoặc là  đạo Thanh Vản, đạo B ích  Chi 
P h ạt, hoặc là đạo Bồ Tát thần thông. Lúc 
hành đạo th ần  thông, Bồ T át thường lợi 
ích  chúng sanh trọn  chẳng quên mât. Bồ 
T át â'y an trụ  nơi báo đắc thần  thông 
làm lợ i ích  chúng sanh, vào trong năm 
loài sanh tứ  mà trọn  chẳng hao mất.

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đồ ! Đ ại Bồ T át 
hành B á t nhã ba la  mật an trụ  tán h  không, 
dùng th iền  định lợi ích  chúng sanh.

L ai nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bô T át 
hành B á t nhã ba la mật an trụ  tánh
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không, vì sữc phưtmg tiện  nên lợi ích  
chúng sanh, bảo họ rằng : Nầy các người ! 
P h ải quán têít cả pháp tánh không. Các 
ngtrời nên làm các nghiệp : hoặc thân 
nghiệp, hoặc khẩu nghiệp, hoặc ý nghiệp 
hiró-ng đến mùi vi cam lồ, đưiợc quả cam 
lồ. Trong tánh không không có pháp thôi 
lui. T ại sao ? Tánh không chẳng có thôi 
lui, cũng không có người thôi. B ở i tánh 
không chẳng phải là pháp, cũng chẳng 
phải là phi pháp. Ớ  trong pháp vô sở 
hữu sao lạ i có thôi. !

•

Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át nhã ba 
la  mật, đại Bồ T át dạy bảo chúng sanh 
như* vậy, thiròng chẳng lirò-i bỏ.

Bồ T át nầy tự  thật hành thập thiện, 
cũng dạy ngưm  khác làm thập thiện. Với 
năm giới, bát giới tra i cũng như* vậy.

Bồ T át nầy tự* hành tứ  thiền, cũng dạy 
ngưtM khác hành tứ  thiền. Thường tự  
hành tử*, b i , h ỉ , xả, tự  hành bôn đinh vô 
sắc, tự  hành tứ  niệm x ứ  đến tám  phần 
th ánh  đạo, tự  hành P h ật thập lự c đến
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mưò-i tám  pháp bâ't cộng, đến tám  miroi 
tùy hình hảo, cũng dạy ngirò-i khác hành 
từ  tâm  nhẫn đến hành tám  mưtri tùy 
hình hảo n h ư  vậy.

Bồ T át nầy ở  trong quả Tu Đà Hoàn 
sanh tr í  huệ nhưng chẳng an trụ  trong 
quả ấy, cũng dạy ngiròi khác đưtỵc quả Tu 
Đà Hoàn, nhẫn đến A La Hán cũng vậy.

Bồ T át nầy tự  ở  trong đạo B ích  Chi 
P h ật sanh tr í  huệ nhưng chẳng an trụ  
trong đó, cũng dạy ngirò-i khác được đạo 
B ích  Chi Phât.

Bồ T át nầy tự  m ình đến đạo Vô Thirọ-ng 
Bồ Đề, cũng dạy ngtrò-i khác đến đạo Vô 
Thượng Bồ Đề.

Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
hành B át nhã ba la mật v\ sức phưong 
tiên  nên trọn  chẳng lười bỏ".

Ngài Tu Bồ Đề b ạch  đức P h ật : "Bạch  
đức T h ế  Tôn ! Nếu tán h  cá c  pháp 
thường không. Trong tán h  thirò-ng rỗng 
không ây, chúng sanh bất khả đắc, pháp 
và phi pháp cũng bất khả đắc th ì đại
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BỒ T át thê nào cầu  nhứt th iết chủng 
tr í  ?".

Đ ức P h ật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Đúng 
n h ư  vậy. Đúng như* lời ông nói, tánh các 
pháp đều không. Trong tánh không ây, 
chúng sanh bâ't khả đắc, pháp và phi 
pháp cùng bâlt khả đắc.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu tát cả pháp tánh 
chẳng không th ì đại Bồ T át chẳng y cứ  
tán h  không thành Vô Thượng Bồ Đề và 
vì chúng sanh nói pháp tánh không.

Nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  tánh rỗng không, 
thọ, tưởng, hành, thứ c tán h  rỗng không. 
Lúc hành B át nhã ba la m ật, đại Bồ 
tá t nói pháp ngũ â'm tán h  không, pháp 
thập  nhị nhập tán h  không, pháp thập 
b át giới tán h  không, pháp tữ  th iền , tứ  
tâm , tứ  vô sắc định tán h  không, pháp 
tứ  niệm  x ứ  đến bát th ánh  đạo phần 
tán h  không, pháp ba môn giải thoát, 
tám  bội xả, ch ín  định th ữ  đệ, m ười tr í  
lực, bôn vô úy, b ố n  tr í  vô ngại, mưò,i 
tám  pháp bất cộng, đại từ  đại bi, ba
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mưxri hai tướng, tám  mươi tủy hình 
hảo đều tán h  không.

Đ ại Bồ T át cũng nói những pháp Tu 
Đà Hoàn quả, Tư* Đà Hàm quả, A Na Hàm 
quả, A La Hán quả, B ích  Chi P h ật đạo, 
nhứt th iết chủng tr í dứt tập chủng phiền 
não đều tán h  không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu nội không nhẫn 
đến vô pháp hữu pháp không mà tán h  
chẳng không th ì phá hoại tánh không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Tánh  không ây chẳng 
thường, chẳng đoạn. T ại sao ? Vì tán h  
không ây không chỗ trụ, cũng không chỗ 
từ  đâu lại, cũng không chỗ tữ  đâu đi. 
Đây gọi là  tướng pháp trụ. Trong đây 
không có pháp, không có trụ, không có 
tán , không có tăng, không có giảm, không 
có sanh, không có diệt, không có câ'u, 
không có tịnh. Đây là các pháp tướng.

Đ ại Bồ T át an trụ  trong các pháp tướng 
ấy phát tâm  Vô Thưtỵng Bồ Đề chẳng 
thây pháp có chỗ phát, không có phát, 
không có trụ. Đây gọi ỉà tirớrig pháp trụ.
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LÚC hành B át nhả ba la mât, đai Bồ• 7 •

T át ây thây tât cả pháp tánh không, 
chẳng thôi chuyên Vô Thượng Bồ Đề. Tại 
sao ? Vì Bồ T át ấy chẳng thấy có pháp 
hay chiró-ng ngại thì ở  chỗ nào mà sanh 
nghiề Đây gọi là Vô Thirọ,ng Bồ đề.

Tánh không ây chẳng có chúng sanh, 
chẳng có ngã, chẳng có nhon, chẳng có 
thọ, chẳng có mạng, nhẫn đên chẳng có 
tri giả, k iến  giả.

Trong tánh không ây, sắc bâ't khả đắc, 
thọ, tưởng, hành, thức bâ't khả đắc, nhẫn 
đến tám  mươi tùy hình hảo bâ't khả đắc.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như* đức Phật hóa 
làm tữ  chúng : Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu 
B à  Tắc, ư u  B à Di, rồi thutVng vì tứ  chúng 
nầy mà thuyết pháp ngàn vạn ứ c kiếp 
chẳng dứt. Ý của ông nghĩ sao, hóa chúng 
ấy sẽ được quả Tu Đà Hoàn, nhẫn đến 
sẽ được Vô Thượng Bồ Đề chăng ?”.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Không. T ại sao ? 
Vì các hóa chúng ấ y  không có căn  bổn 
th iệt sự. T ât cả pháp tánh không, cũng
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không có căn  bôn th iệt sir, th ì có nhùng 
chúng sanh nào đirợc quả Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến duxỵc thọ ký Vô Thirợng Bồ 
Đ ề?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Cũng như* vậy, đại 
Bồ T át vì chúng sanh nói pháp tánh 
không. Chúng sanh ây th iệt bất khả đắc. 
Vì chúng sanh rơ i vào trong điên đảo 
nên cứu vớt chúng sanh, khiên  họ an trụ  
noi chẳng điên đảo.

Đ iên đảo tứ c là không điên đảo.

Đ iên đảo và không điên đảo đều là 
một tiróng mà có nhiều điên đảo, có ít 
chẳng điên đảo.

Trong chỗ không diôn đảo thì không 
có ngã, không có chúng sanh, nhẫn đến 
không có tr i giả, k iến  giả.

Trong chỗ không điên đảo cũng không 
có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, 
không có mười hai nhập, nhẫn đến không 
có Vô Thượng Bồ Đề.

Đây g ọ i  là các pháp tánh không.
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LÚC hành B át nhã ba la mât, đai Bồ Tát 
an trụ  trong đây, ở  noi trong tưxmg chúng 
sanh điên đảo mà cứu vớt chúng sanh.

Đó là trong tướng không chúng sanh, 
có chúng sanh mà cứu vớt ra. Nhẫn đến 
trong tướng tri giả, k iến  giả mà cứu vớt 
ra ẻ ơ  trong tiróng không sắc, thọ, tưtmg, 
hành, th ứ c ,có  sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
mà cứu vớt chúng sanh. Mười hai nhập, 
nnrò-i tám  giới nhẫn đến tâ't cả pháp hữoi 
lậu cũng như  vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Cũng có các pháp vô 
lậu. Đó là tứ  niệm  xứ , tứ  chánh cần, tữ  
n h ư  ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thâ't giác 
phần, bát thánh đạo phần. Các pháp ây 
đều ià pháp vô lậu, cũng chẳng bằng 
tirớng đệ nhứt nghĩa.

T ư ớ n g  đệ nhứt nghĩa â'y vô tác, vô vi, 
vô sanh, vô tướng, vô thuyết. Đây gọi là 
đệ nhứt nghĩa, củng gọi là tánh không, 
cùng gọi là Ph ật đạo. Trong ây chúng 
sanh bât khả đắc, nhẫn đôn tr i g iả ,k iê n  
giả bât khả đắc, sắc, thọ, tưỏng, hành,
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thứ c bất khả đắc nhẫn đến tám mưtri tủy 
hình hảo bât khả đắc.

T ại sao vậy ?
Vì đại Bồ T át chẳng phải vì đạo pháp 

mà cầu  Vô Thượng Bồ Đề. Đ ại Bồ T át 
vì ch ư  pháp th iệt tướng tánh không mà 
cầu Vô Thượng Bồ Đề.

T ánh  không ấy, tiền  tế, hậu tê' và trung 
tế  đều tánh không ! Thường là tánh 
không, chẳng có lúc nào là chẳng tánh 
rỗng không.

Đ ại Bồ T át hành tánh không B át nhã 
ba la mật ây, vì những chúng sanh châp 
triró-c tiró-ng chúng sanh, muôn cứu vớt 
họ mà cầu đạo chủng trí.

Lúc cầu  đạo chủng trí, đại Bồ T át thật 
hành khắp tát cả đạo như  là Thanh Văn 
đạo, B ích  Chi P h ật đạo, Bồ T át đạo. Đ ại 
Bồ T át ấy đầy đủ tâ't cả đạo, cữu vớt 
chúng sanh ra  khỏi tà  tưởng, châ'p triró-c. 
T hanh tin h  cõi P h ật xong, tùy theo thọ 
m ạng đirợc Vô Thưtỵng Bồ Đề.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Thuở quá khứ, đạo 
của ch ư  P h ật mirò*i phưtmg là tán h  không. 
Thu ở vị lai, thuở hiện t ạ i , đạo của ch ư

• '  • • 7 •

P h ật mưm phưxmg là tánh khôngế R ời 
tán h  không, th ế  gian không có đạo, không 
có quả. Cần phải gần gũi chư* P h ật nghe 
dạy các pháp tán h  không nầy. H ành pháp 
nầy chẳng mất nhứt th iết chủng trí.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! R at là hi hữu. 
Chư* đại Bồ T át có hành pháp tánh không 
ây mà cũng chẳng phá hoại tiráng tánh 
không. Đó là sắc khác với tánh không, 
thọ, tirỏ-ng, hành, thirc khác với tánh 
không, nhẫn đến Vô Thirong Bồ Đề khác 
với tánh không.

- Nầy Tu Bồ Đề ! sắ c  tức là tánh 
không, tán h  không tức là sắc. Nhẫn đến 
Vô Thượng Bồ Đề tức là tánh không, 
tán h  không tứ c là Vô Thượng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu sắc khác với tánh 
không, nhẫn đến Vô Thưtỵng Bồ Đề khác 
với tán h  không thì đại Bồ Tát chẳng thê 
được nhứt th iết chủng trí.
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Nay sắc chẳng khác tánh không, nhẫn 
đến Vô Thirọng Bồ Đề chẳng khác tán h  
không. Vì thê" nên đại Bồ Tát b iết tá t cả 
pháp tán h  không, phát tâm  cầu  Vô 
Thượng Bồ Đề.

T ại sao ? Vì trong ấy không có phấp 
nào hoặc là th iệt hoặc là thường, chỉ vì 
hàng phàm phu chấp trư ớc sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, nắm lấy tướng sắc, 
thọ, tưỏng, hành, thức, có tâm chấp ngã 
trirớc nội pháp ngoại pháp, nên thọ lấy 
thân  ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
k ế  sau. Vì lẽ ây mà chẳng thoát đưtỵc 
sanh, già, bệnh, chết, sầu bi khô não, qua 
lại năm loài.

•

Vì cớ  sự* ây nên đại Bồ T át hành tánh 
không B át nhã ba la mât, chẳng phá hoại 
các pháp tiróng sắc, thọ v.v... hoặc không 
hoặc bất không.

T ại sao ? Vì tiró-ng sắc tán h  không 
chẳng phá hoại sắc, đó là sắc, là không, 
là  thọ, tưởng, hành, thức, nhẫn đến Vô 
Thượng Bồ Đề cũng như* vậy.
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Ví như* hư* không chẳng phá hoại hư  
không. Nội hư* không chẳng phá hoại 
ngoại h ir không, ngoại hư* không chẳng 
phá hoại nội hư* không.

Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  chẳng 
phá hoại tiróng sắc không. Tướng sắc 
không chẳng phá hoại sắc. T ại sao ? Vì 
hai pháp ấy không có tánh có thê có bi 
phá hoại, đó là không, là chẳng phải 
không.

Nhẫn đến Vô Thưtỵng Bồ Đề củng như 
vậy.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! N ếu  tâ't cả  pháp 
rỗng không vô phân b iệt, tạ i sao đại Bồ 
T át tữ  lúc mới phát tâm đến nay phát 
nguyện rằng tôi sẽ đưtỵc Vô Thượng Bồ 
Đề ?

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tấ t  cả pháp 
vô phân biệt, tạ i sao Bồ Tát phát tâm 
rằng tôi sẽ được Vô Thircrng Bồ Đề ?

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu phân b iệt các 
pháp chẳng th ể đưiợc Vô Thượng Bồ Đề.
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- Đúng n h ư  vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu 
đại Bồ T át hành hai tvróng thì không có 
Vô Thưtm g Bồ Đề. Nếu phân b iệt làm hai 
phần th ì không có Vô Thutm g Bồ Đề. 
Nếu chẳng hai, chẳng phân b iệt các pháp 
th ì là Vô Thưtỵng Bồ Đề.

Bồ Đề là tướng bất nhi, là tiróng bất 
hoại.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Đề ây chẳng hành 
trong sắc, chẳng hành trong thọ, tưởng, 
hành, thức. Nhẫn đến Bồ Đề chẳng hành 
trong Bồ Đề.

T ại sao ? Vì sắc tứ c là Bồ Đề, Bồ Đề 
tứtĩ là sắc, chẳng hai, chẳng phân biệt. 
Nhẫn đến mười tám  pháp bât cộng cũng 
như* vậy.

Bồ Đề ấy chẳng phải vì lấy mà hành, 
chẳng phải vì bỏ mà hành.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Nêu đại Bồ Tát, 
Bồ Đề chẳng phải vì lây mà hành, chẳng 
phải vì bỏ mà hành, vậy đại Bồ T át, Bồ 
Đề chỗ nào mà hành ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* ý ông nghĩ, sao ? 
Như* hóa nhơn của đức P h ật b ien  hóa ra

tíìi (ĨỈ1.0 nào, là hành trong lấy, là 
hành trong bỏ ?

- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Chẳng phải hành 
trong lấy, chẳng phải hành trong bỏ.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át, Bồ Đề 
cũng n h ư  vậy, chẳng phải hành trong lây, 
chẳng phải hành trong bỏ.

Nây Tu Bồ Đề ! Như* ý ông nghĩ sao 9
A La Hán trong chiêm  bao, Bồ Đề hành
chỗ nào ? Là hành trong lây, là hành 
trong bỏ ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. Chẳng phải 
hành trong lấy, chẳng phải hành trong bỏ. 
T ại sao ? Vì A La Hán rôt ráo không ngủ 
thì th ế  nào trong chiêm  bao, Bồ Đề là hành 
trong lây, là hành trong bỏ.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át, Vô 
Thượng Bồ Đề cũng n h ư  vậy. Chẳng phải 
hanh trong lay, chầng phải hành trong 
bỏ, chỗ gọi là hành trong sắc, nhẫn đến 
hành trong nhứt th iết chúng tr í
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- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! P h ải chăng đại 
Bồ T át chẳng hành thập địa, chẳng hành 
sáu ba  la mật, chẳng hành ba muưi bảy 
pháp trọ* đạo, chẳng hành m ười tám  
không, chẳng hành các th iền  giải thoát 
tam  muội, chẳng hành mười tr í lực, nhẫn 
đến chẳng hành tám  mưxri tùy hình hảo, 
trụ  năm thần thông, tịnh  P h ật quôc độ, 
thành tựu chúng sanh, đirợc Vô Thượng 
Bồ Đề ?

- Đúng n h ư  vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng 
nhu* lò i ông nói. Nay Bồ T át dầu Bồ Đê 
không chỗ hành, nêu chẳng đầy đủ thập 
đia, sáu ba la  mât, bôn thiền, bôn tâm  
vô lưtỵng, bôYi đinh vô sắc, bôn niệm  xứ, 
nhẫn đến tám  mưxri tùy hình hảo, hạnh 
thường xả, pháp chẳng hư* Luông, pháp 
chẳng sai lầm, nếu chẳng đầy đủ những 
pháp ấy th ì trọn  chẳng được Vô Thượng 
Bồ Đề.

Đ ại Bồ T át ấy trụ  trong tiróng sắc, trụ  
trong tướng thọ, tưởng, hành, thức, nhân 
đến trụ  trong tiró-ng Vô Thirợng Bồ Đề,
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CÓ th ể đầy đủ thập địa, nhẫn đến đưọ-c 
Vô Thưiợng Bồ Đề.

Tướng ây thường tịch  diệt, không có 
pháp hay tăng, hay giảm, hay sanh, hay 
diệt, hay câu, hay tịnh, có thể đắc đạo, 
có th ể đắc quả.

Vì pháp th ế  tục đ ế  mà Bồ T át đưọ-c 
Vô Thưtỵng Bồ Đề ch ớ  chẳng phải đệ 
nhứt th iệt nghĩa. T ại sao ? Vì trong đẹ 
nhứt nghĩa không có sắc, nhẫn đến không 
có Vô Thưọng Bồ Đề, củng không có 
ngưxH hành Vô Thương Bồ Đề. Tâ't cả 
pháp ây đều vì thê tục đ ế  mà nói, chớ  
chẳng phải đệ nhứt nghĩa.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát tữ  lúc mới 
phát tâm  đến nay hành Vô Thưọ-ng Bồ 
Đề, Bồ Đề cũng chẳng tăng thêm , chúng 
sanh cũng chẳng giảm bớt, Bồ T át cũng 
không tăng giảm.

Nầy Tu Bồ Đề ! N hư ý ông nghĩ sao ? 
Nếu n g ư ờ i  lúc ban sơ  đắc đạo trụ  vô 
gián tam muội, đưiợc căn  vô lậu thành 
tựu, hoặc quả Tu Đà Hoàn, hoặc quả Tư*
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Đ à Hàm, hoặc quả A Na Hàm, hoặc quả 
A La Hán. Lúc bấy giờ ông có sở  đắc, 
hoặc là mộng, hoặc là tâm , hoặc là đạo, 
hoăc là đạo quả chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  tôn ! Không có chỗ 
được.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Làm thê' nào b iết 
ngưm  được đạo A La H án ?

- B ạ ch  đức Thê Tôn ! Vì thê tục đê 
nên phân b iệt gọi là đạo A La Hán.

- Đúng như* vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Vì 
th ế  tục đ ế nên gọi là Bồ Tát, nên gọi là 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến nhứt 
th iết chủng trí.

Trong Bồ Đề ấy không có pháp để 
được hoặc tăng, hoặc giảm. B ở i vì các 
pháp tán h  không vậy.

Các pháp tánh không còn là  bât khả 
đ ắ c , huống là có được tâm  sơ địa nhẫn 
đến tâm  thập địa, huôĩig là  có sáu ba la 
m ật, ba  mưtri bảy pháp trợ  đạo nhẫn đên 
tấ t cả P h ật pháp ĩ
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Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ Tát 
hành Vô Thượng Bồ Đề đuxỵc pháp Vô 
Thượng Bồ Đề lợi ích  chúng sanh n h ư
___ Ạ ____IIvậy".
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PHẨM CỤ TÚC

THỨ TÁM MƯƠI MỐT

Ngài Tu Bồ Đề bạch  đức P h ật : "Bạch 
đứ« T h ế  Tôn ĩ Nếu đại Bồ T át hành sáu 
ba  la  m ật, m ười tám  không, ba mưxri bảy 
phẩm trọ* đạo, mười tr í  lực, bôn vô úy, 
bôn tr í  vô ngại, mirò-i tám  pháp bất cộng 
mà chẳng đầy đủ Bồ T át đạo, chẳng có 
th ể được Vô Thirợng Bồ Đề, vậy đại Bồ 
T át phải th ế  nào để đưtỵc Vô Thưtỵng Bồ 
Đề ?".

Đ ức P h ật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Lúc 
hành B á t nhã ba la mật, nếu đại Bồ T át 
vì sức phưxmg tiện  nên hành Đ àn na ba 
la  mật : chẳng thấy có bô' thí, chẳng thây 
có người thí, chẳng thây có ngưm  thọ, 
cũng chẳng xa rờ i các pháp áy mà hành 
Đ àn na ba la mât. Đây là  soi sáng Bồ 
T át đạo.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át vì sức phuxmg 
tiện  nên đầy đủ Bồ T át đạo nhu* vậy. 
Đ ầy đủ xong th ì có th ể được Vô Thưọng 
Bồ Đề.

T rì giói, nhẫn nhục, tin h  tiến , th iền  
đinh, t r í  huệ nhẫn đến miròi tám  pháp 
bất cộng cũng như* vậy".

Ngài Xá L ọ i P h át bạch  đức P h ật : 
"Bạch  dứtĩ Thê' Tôn ! Đ ại Bồ T át tu  tập 
B á t nhã ba la  mật thê' nào ?".

Đ ức P h ật bảo Ngài Xá Lợi Phâìt : "Nếu 
đai Bồ T át hành B á t nhã ba  la  m ât, vì

• • 7 
sức phưxmg tiện  nên chẳng phá hoại sắc, 
chẳng tùy theo sắc. T ại sao ? Vì sắc tán h  
không, nên chẳng hoại chẳng tùy. Nhẫn 
đến thọ, tưởng, hành, thức cúng n h ư  vậy.

Nầy Xá Lợi P h ất ! Đ ại Bồ T át hành 
B á t nhã ba la m ật, vì sức phưtm g tiện  
nên hành Đ àn na ba la mật chẳng hoại, 
chẳng tùy. T ại sao ? Vì Đ àn na ba  la 
mật tán h  không, nên chẳng hoại, chẳng 
tùy. Nhẫn đến mirò-i tám  pháp bát cộng 
cũng như* vậy".
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- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Nếu các pháp 
không có tự  tánh có thể hoại được, có 
th ể tùy được, th ì thê' nào đại Bồ T át có 
th ể tu  tập B át nhâ ba la mật và các học 
xứ* củ a chư* đai Bồ Tát. T ai sao ? Vì đai• • • 

Bồ T át nếu chẳng học B át nhã ba la mât 
th ì chẳng có thể đirọ-c Vô Thượng Bồ Đề ?

- Nầy Xá Lợi P h ất ! N hư lời ông nói, Bồ 
T át chẳng học B át nhã ba la mât th ì chẳng 
có th ể đvrọ-c Vô Thượng Bồ Đề. Vì chẳng 
rờ i sức phưtmg tiện  nên có thê được.

Nầy Xá Lợi P h ât ! Nếu đại Bồ T át 
hành B á t nhã ba la mật mà có một pháp 
tán h  khả đắc th ì mới nên lấy, còn nếu 
là bát khả đắc thì sẽ lấy chỗ nào ? Những 
B á t nhã ba la mật, Thiền  na ba la mật, 
T inh  tiên  ba la mât, Nhẫn nhuc ba la 
m ât, Thi la ba la mât, Đ àn na ba la mât, 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến Vô 
Thirọ-ng Bồ Đề.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! B át nhã ba la mât ây 
chẳng nắm lây tiró-ng đirọ-c. Nhẫn đên tất 
cả  P h ật pháp chẳng nắm láy tướng đirợc.
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Nầy Xá Lợi Phâìt ! Đó gọi là bâ't thủ 
B át nhã ba la mật nhẫn đến P h ật pháp, 
là chỗ phải nên học của đại Bồ Tát.

Lúc đại Bồ T át học trong ây, tirớng 
học còn là bât khả đắc huôiig là B á t nhã 
ba la mật, P h ật pháp, Bồ T át pháp, B ích  
Chi P h ật pháp, Thanh Văn pháp, phàm 
phu pháp.

T ại sao ? Nây Xá Lcri P h ât ! Các pháp 
không một pháp nào có tánh.

Các pháp không có tánh như  vậy thì 
những gì là phàm phu, là Tu Đà Hoàn, 
Tư* Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, B ích  
Chi P h ật, Bồ Tát, P h ật !

Nếu không có các Hiền Thánh ấy thì 
sao lại có pháp, vì b iêt pháp ây nên phân 
biệt nói là phàm phu, là Tu Đà Hoàn 
nhẫn đen Phật.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Nêu các pháp 
không có tánh không th iệt, không căn 
bôn thì sao lại b iêt là phàm phu nhẫn 
đến là P h ật ?
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- Nầy Xá Lợi P h át ! Chỗ nắm  lấy phàm 
phu n h ư  sắc v.v... có tán h  có th iệt chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Không chỉ là  do 
tâm  điên đảo thôi.

- Nầy Xá L ợi P h ất ! Lúc hành B á t nhã 
ba  la  m ật, đại Bồ T át vì sứic phirong tiện , 
vì thây  các pháp không có tán h  không 
có căn  bổn nên có th ể phát tâm  Vô 
Thưxỵng Bồ Đề.

- B ạ ch  đữc T h ế  Tôn ! T h ế  nào lúc hành 
B á t nhã ba la  m ật, đại Bồ T át vì sức 
phm m g tiện , vì thây các pháp không có 
tán h  không có căn bổn nên phát tâm  Vô 
Thưxỵng Bồ Đề ?

- Nầy Xá Lợi Phâ't ! Lúc hành B á t nhã 
ba  la  m ật, đại Bồ T át chẳng thây các 
pháp căn  bổn ở  trong đó thôi m ât, sanh 
lòng giải đãi.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Nay các pháp căn  
bổn th iệt không ngã, không có tán h  sở 
hữu, thường rỗng không. Chỉ vì điên 
đảo ngu si nên chúng sanh nắm lấy âm, 
nhập giới.



81 - PHẨM CỤ TÚC 395

Đ ại Bồ T át nầy lúc thây các  pháp 
không có tán h  sở hữu, thường rỗng 
không, tự  tiró-ng không, th ật hành B át 
nhã ba  la  mật, tir lập m ình như* nhà ảo 
thuật mà vì chúng sanh thuyết pháp.

Với người xan  tham, Bồ T át vì họ nói 
pháp bô' thí. Với người phá giới, nói pháp 
tr ì giới. Với ngưm  sân hận, nói pháp nhẫn 
nhục. Với ngiròi giải đãi, nói pháp tinh 
tiến. Với ngirò-i tán  loạn, nói pháp th iền  
đinh. Với ngirò-i ngu si, nói pháp tr í huệ.

Bồ T át thuyết pháp làm cho chúng sanh 
an trụ  nơi bô' thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tiên , th iền  đinh, tr í  huê. R ồi sau đó vì ho 
mà nói th ánh  pháp có thê ra  khỏi khổ. 
Dùng pháp ây có thể đưtỵc quả Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến Vô Thượng Bồ Đề.

- B ạch  đứic T h ế  Tôn ! Đ ại Bồ T át khả 
đắc chúng sanh vô sỏ* hữu ấy, dạy họ bô" 
th í nhẫn đên tr í huệ rồi sau nói thánh

•

pháp có th ể ra  khỏi khổ. Vì dùng pháp 
ây nên được quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến 
Vô Thượng Bồ Đề.
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- Nầy Xá Lợi P h ất ! Lúc hành B á t nhã 
ba la mât, đại Bồ T át không có lỗi hữu 
sở  đắc.

T ạ i sao ? Nầy Xá Lợi P h ất ! Lúc hành 
B á t nhã ba la mật, đại Bồ T át chẳng có 
được chúng sanh. Chỉ vì pháp rỗng không 
tirong tục mà gọi là chúng sanh.

Nầy Xá Lợi P h ât ! Đại Bồ T át an trụ  
trong hai đ ế  mà vì chúng sanh thuyết 
pháp, đó là th ế  đ ế và đệ nhứt nghĩa đế.

Nầy Xá Lợi P h ât ỉ  Trong hai đế, dầu 
chúng sanh bất khả đắc, đại Bồ T át hành 
B á t nhã ba la mật vì sức phưtxng tiện  
nôn thuyết pháp cho chúng sanh.

Chúng sanh nghe pháp ấy, đời nay ngô 
ngã còn là bất khả đắc, hưôĩig là người 
sẽ đưtỵc Vô Thượng Bồ Đề và pháp dùng 
để tu.

Nầy Xá Lơi Phât; ! Lúc hành B á t nhă 
ba la mật, đại Bồ Tát vì sức phưtmg tiện  
nên thuyết pháp cho chúng sanh nhu* vây.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bồ T át ây 
tâm  quảng đại, không có pháp khả đắc,



81 - PHAM CỤ TUC 397

hoặc là nhứt tướng, hoặc là di tiróng, 
hoặc là b iệt tướng mà có thể đại trang 
nghiêm  như* vậy.

Vì dùng sự  trang nghiêm ấy nên chẳng 
sanh cõi Dục, chẳng sanh cõi sắ c , chẳng 
sanh cõi Vô sắc.

Bồ T át ấy chẳng thây tán h  hữu vi, 
tán h  vô vi mà ở  trong ba cõi độ thoát 
chúng sanh, cũng chẳng có được chúng 
sanh.

T ại sao ? Vì chúng sanh chẳng phirợc, 
chẳng giải đirợc. Vì chúng sanh chẳng 
phirợc, chẳng giải nên không câu, không 
tịnh. Vì không câu, không tin h  nên không 
phân b iệt năm loài. Vì không phân b iêt 
năm  loài nên không nghiệp, không phiền 
não. Vì không nghiệp, không phiền não 
th ì chẳng nên có quả báo. Vì do quả 
báo â'y mà sanh trong ba cõi.

- Đúng n h ư  vậy. Nầy Xá Lợi P h ât ! 
Như* lời ông nói, nếu chúng sanh là triró-c 
có sau không thì ch ư  P hật, Bồ T át có tội 
lôi. Các pháp, năm loài sanh tử  cũng như
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vậy, nếu trvrớc có sau không thì ch ư  P h ật, 
ch ư  Bồ T át có tôi lỗi.•

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Nay đây không luận 
có P h ật hay không Phật, các pháp tiró-ng 
vẫn trụ  không di biệt.

Trong pháp tướng ấy còn không có 
ngã, không có chúng sanh, thọ giả nhẫn 
đến không cỏ tri giả, k iến  giả, huôYig là 
có sắc, thọ, tirởng, hành, thức.

Nếu không có những pháp ây thì th ế  
nào có năm loài qua lại, và chỗ cứu vớt 
chúng sanh ra.

Nầy Xá Lợi Phâ't ! Các pháp ây, tánh 
của nó thường không.

Vì th ế  nên ch ư  đai Bồ T át từ  nơi chu* 
P h ật quá kh ứ  nghe pháp tirớng ây mà phát 
tâm  Vô Thượng Bồ Đề. Trong ây không có 
pháp gì đê sẽ đưọ-c, cũng không có chỗ 
nào chúng sanh quyết đinh nắm lấy.

Pháp  chẳng thể ra  được. Chỉ vì chúng 
sanh điên đảo nên nắm lây. B ở i th ế  mà 
đại Bồ T át phát đại trang nghiêm  thường 
chẳng thôi chuyển Vô Thượng Bồ Đề.
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BỒ T át nầy chẳng nghi ngờ rằng tôi 
sẽ chẳng đưtỵc Vô Thượng Bồ Đề. Chắc 
chắn  tôi sẽ đirợc Vô Thượng Bồ Đề. Sau 
khi đirọ-c Vô Thirọ-ng Bồ Đề rồi, dùng 
th iệt pháp lọ-i ích  chúng sanh cho họ ra 
khỏi điên đảo.

Nầy Xá Lọ-i Phâ't ! Ví như* nhà ảo thuật, 
thuật làm trăm  ngàn muôn ứ c người, 
những thứ* ucmg ản cho no đủ. Nhứng 
ngirời nầy vui mủng hô rằng tôi đirợc 
phước lớn, tôi đirọ-c phước lớn.

Ý của ông nghĩ sao, trong đây có người 
nào ăn uôĩig no đủ chăng ?

- B ạch  đức Thê Tôn ! Không.
- Nầy Xá L ợi P h át ! Đ ai Bồ T át tử* 

khi mới phát tâm  trỏ* lại, th ât hành 
sáu ba la  m ật, tữ  th iền , tứ  tâm , tứ  
đinh, tứ* niệm  x ứ  nhẫn đến mirời tám  
pháp bâ't cộng, đầy đủ Bồ T át đạo, 
th àn h  tự u  chúng sanh, tin h  P h ật qucTc 
độ. Nhưng không có pháp chúng sanh 
có th ể đưtỵc độ".



400 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Ngài Tu Bồ Đề bạch  đức P h ât : "Bạch 
đức T h ế  Tôn ! Những gì là Bồ T át đạo ? 
Đ ại Bồ T át hành đạo ấy có th ể thành 
tựu chúng sanh, tịn h  P h ật quô'c độ.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át tử* lúc 
mới phát tâm  trở  lại, hành Bô' th í ba la 
m ật, T rì giới ba la mật, Nhẫn nhục ba 
la mật, T inh  tiên  ba la mật, Thiền  định 
ba la  mật, B á t nhã ba la mật, nhẫn đến 
hành mirò-i tám  pháp bâ't cộng, thành tựu 
chúng sanh, tịnh  P h ật quô'c độ.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là đại 
Bồ T át hành Bô th í ba la mật thành tựu 
chúng sanh ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Có đại Bồ T át lúc 
hành Bô' th í ba la mật, tự* m ình bô' thí, 
cũng dạy người khác bô' thí, bảo họ rằng 
các ngirò-i ch ớ  nắm lây bô' thí, nếu nắm 
lây bô th í th ì sè lai phải tho thân nữa. 
Vì phải thọ thân nữa nên phải nhận 
nhiều sự* khổ. Nầy các người ! Trong các 
pháp tiró-ng không có bị bô' thí, không có 
ngưm  bô' thí, không có kẻ nhận lãnh. B a
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th ứ  ấy đều tán h  rỗng không. Pháp tán h  
rỗng không â'y chẳng thể lây được. Tưứng 
không th ể lấy đưrỵc là  tánh rỗng không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành Bô" th í ba 
la  m ật, đại Bồ T át bô th í cho chúng sanh, 
trong ây chẳng có đirọ-c bô' thí, chẳng có 
được người thí, chẳng có đuxỵc kẻ nhận. 
T ại sao ? Vì Vô sỏ* đắc ba la  mât gọi là 
Bô th í ba la mật.

Vì Bồ T át ấy chẳng có đưtỵc ba pháp 
ây nên có th ể dạy chúng sanh cho họ 
đưọ-c quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến vổ  
Thirợng Bồ Đề.

N hư vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
Bo th í ba la mạt, đại Bồ T át thành  tưoi 
chúng sanh. Bồ Tát ấy tự  m ình hành bô' 
thí, củng dạy người bô' thí, khen ngợi 
pháp bô' thí, vui mừng khen ngợi người 
bô" thí.

Bô' th í như* vậy xong, Bồ T át â'y sanh 
nhà dòng lớn Sát Đ ế Lợi, B à  La Môn, Cư 
Sĩ, hoặc làm Tiểu Vưtmg, hoặc làm 
Chuyen LiiB.il Thanh ViPOTig, B ây  gỉờ  dùng1
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bôn v iệc nhiếp lấy chúng sanh. Đó là bô' 
th í, á i ngữ*, lọ i hành và đồng sự.

Dùng bôn v iệc ấy nhiếp lấy chúng sanh 
rồi, chúng sanh lần  lần  an trụ  nơi giới, 
tứ  th iền , tữ  tâm , tữ  định, tữ  niệm  x ữ  
nhẫn đến bát thánh  đạo phần, ba giải 
thoát m ôr^đirợc vào trong chánh vị, đưxỵc 
quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến quả A La Hán, 
hoăc đưọ-c đạo B ích  Chi Phật. Hoặc dạy 
cho họ được Vô Thượng Bồ Đề, bảo họ 
rằng các  người nên phát tâm  Vô Thượng 
Bồ Đề. Vô Thượng Bồ Đề ây rấ t  dễ đirợc. 
T ạ i sao ? Không có pháp nhứt đinh làm 
chỗ chúng sanh nắm lây được, chỉ vì điên 
đảo nên chúng sanh nắm lây thôi. Vì thê 
mà các người nên tự  m ình rờ i lìa  sanh 
tử, cũng phải dạy ngưỏi khác rờ i lìa  sanh 
tử. Các người phải phát tâm hay lợi ích  
cho mình, cũng sẽ lợi ích  ngiròi khác.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át phải hành 
Bô" th í ba la  mật như  vậy.

Do hành Bô' th í ba la mật mà từ  khi 
mới phát tâm  trở  lại, Bồ T át trọn  chẳng
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đọa ác đạo, thiròng làm Chuyển Luân 
T hán h  Vưtmg. T ại sao ? Vì tùy theo chỗ 
gieo giông mà dưxyc quả báo lớn vây.

Lúc Bồ T át ây làm Chuyển Luân T hánh 
Vuong thây có người đến x in  nghĩ rằng 
tôi chẳng vì v iệc nào khác mà thọ ngôi 
Chuyển Luân T hánh Vưxmg, mà ch ỉ vì 
lợi ích  tâ t cả  chúng sanh. Suy nghĩ xong 
bảo ngưò-i đến xin  rằng đây là vật của 
nhà ngưoi, nhà nguxA tự  lấy đi ch ớ  e dè, 
ta  không tiêc  đâu. Ta vì chúng sanh mà 
thọ lấy sanh tử, vì thưong xót các người 
mà ta  đầy đủ lòng đại bi.

Bổ T át thật hành đại bi â'y làm lọ-i ích  
cho chúng sanh, cũng chẳng đưtỵc tiróng 
chúng sanh quyết định th iệt, chỉ giả danh 
mà có th ể gọi là chúng sanh. D anh tự  
â'y cũng rỗng không. N hư tiếng vang, th iệt 
chẳng th ể nói tướng quyết định đưxỵc.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át phải 
hành Bô th í ba la mât n h ư  vây, ỏ* trong 
chúng sanh không tiếc gì cả, nhẫn đến 
chẳng tiếc  da th ịt của chính th ân  mình.
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huống là vật ngoài thân. Do pháp nầy 
mà có th ể cứu vớt chúng sanh ra  khỏi 
sanh tứ. Pháp nầy là  những gì ? Đó là 
Bô' th í ba la mật, T rì giới ba la m ật, Nhẫn 
nhục ba la  mật, T inh  tiến  ba la mật, 
T h iền  định ba la  mật, B á t nhã ba la mật, 
nhẫn  đến mười tám  pháp bát cộng, dùng 
những pháp ấy làm cho chúng sanh từ  
trong sanh tứ  được ra  khỏi.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át an trụ  
trong Bô' th í ba la mật, bô' th í xong bảo 
rằng : Nầy các người ! Các ngirò-i đến 
đây g iữ  giới, tôi sẽ cung cấp các ngiròi 
không để th iếu  hụt. Những đồ u ố n g  ăn, 
y phuc, đồ nằm, nhẫn đên tât cả đồ cần 
để sông tôi sẽ cung câp cho các ngirơi. 
Vì th iếu  đói mà các người phá giới, tôi 
sẽ cung cấp đầy đủ đồ dùng cho các 
người không th iêu  hụt, 
th ứ c uông nhẫn đên bảy báu.

Các người an trụ  trong giới luật nghi 
nầy, lần  lần  sẽ được hết khổ, nirong noi 
ba  th ừ a mà đưxỵc giải thoát, hoặc Thanh
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Văn thừa, hoăc B ích  Chi P h ật thừa, hoầc 
P h ât thừa.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át an  trụ  
trong Bô' th í ba la mật, nếu thây chúng 
sanh sân hận thì bảo họ rằng : Nầy các 
ngtrcri ! Duyên cớ  gì mà các ngưtM giân 
hờn ? Tôi sẽ câp đồ cần dùng cho các 
n gư ờ i. Các ngưtM muôn vật gì cứ  lây ở  
noi tôi, tôi sẽ cung c ấ p  đầy đủ để các 
người khỏi th iếu  hụt.

*

Bồ T át nầy an trụ  trong Bô' th í ba la 
mật dạy chúng sanh nhẫn nhục, bảo họ 
rằng : Trong tất cả pháp, không có pháp 
nào th iệt chắc, chỗ giận của các ngiròi 
là nhon duyên rỗng k h ô n g , chẳng th iệt 
chắc, đều tữ  nhớ tưởng, hư* vọng mà 
sanh. Các người bị cái sân hận không 
can  bon phá hoai noí tâm. mà ác khẩu 
m ắng nhiếc, dao gậy hại nhau, nhẫn đến 
ếiGt chet. Cac ngirơi chó* vì pháp hir vong 
ay ma sanh sân hân đê rôi phải đoa trong 
Đ ịa ngục, Súc sanh, Ngạ quỷ, ch ịu  vô 
lirợng khổ. Các người chớ  vì những pháp
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h ư  vọng không th iệt mà gây tội nghiệp. 
Vì tộ i nghiệp ây thì còn chẳng được thân  
người, huống là đirợc sanh đời có Phật. 
Nầy các  người ! Đời có P h ật khó gặp, 
th ân  người khó đutỵc. Các ngirời ch ớ  để 
m ất dip tôt. Nếu mất dip tô't th ì chẳng 
cứu được.

Đ ại Bồ T át ấy giáo hóa chúng sanh 
như* vậy. T ự  m ình hành nhẫn nhục, cũng 
dạy ngirời khác hành nhẫn nhục, khen 
ngợi pháp nhẫn nhục, vui mừng khen 
ngợi ngưòi hành nhẫn nhục.

Bồ T át ây làm cho chúng sanh an trụ  
trong nhẫn nhục, lần  lần do tam thừ a 
mà được hết khổ.

Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ Tát 
an trụ  Bô' th í ba la mật làm cho chúng 
sanh an trụ  nhẫn nhục.

Nầy Tu Bồ Đề ĩ T h ế  nào là đại Bồ Tát 
an trụ  Bô' th í ba la mật làm cho chúng 
sanh tin h  tiến  ?

Nầy Tu Bổ Đề ! Bồ T át thây chúng 
sanh giải đãi, bảo họ rằng : Các người
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sao lại g iải đãi ? Chúng sanh thưa vì 
nhon duyên ít. Bồ Tát ấy bảo mọi ngirời 
rằng tôi sẽ làm cho các người đầy đủ 
nhon duyên : hoặc bô' thí, hoặc tr ì giới, 
hoặc nhẫn nhục, những nhơn duyên như  
vậy làm cho các người đều đầy đủ.

Những chúng sanh â'y được Bồ T át lợi 
ích  nhơn duyên nên họ đưtỵc thân  tinh  
tiến , khẩu tinh  tiến, tâm tinh  tiến ẽ Vì ba 
nghiệp tinh  tiến  nên đầy đủ tấ t  cả  pháp 
lành, tu  pháp thánh vô lậu. Vì tu  pháp 
th án h  vô lậu nên dirợc quả Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến Vô Thtrọng Bồ Đề.

N hư v ậ y , nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
lúc hành Bô' th í ba la mật, an trụ  T inh 
tiên  ba la mật đê nhiếp lây chúng sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là đại Bồ Tát 
lúc hành Bô th í ba la mât, giáo hóa chúng 
sanh khiến  họ tu Thiền  ba la mật ?

Nây Tu Bô Đề ! Bồ T át thấy chúng 
sanh loạn tâm, bảo họ rằng các ngtrò-i 
nên tu th iền  định. Chúng sanh thưa chúng 
tôi chẳng đầy đủ nhơn duyên. Bồ T át
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bảo ta  sẽ làm cho các người đầy đủ nhon 
duyên, để các  người tâm  chẳng theo giác 
quán, tâm  chẳng chạy tan. Do đủ nhon 
duyên ấy, chúng sanh dứt giác quán, nhập 
sơ  th iền, nhi th iền, tam th iền, tứ  thiền, 
hành từ, bi, hỉ, xả. Do th iền  và tâm  vô 
lượng áy mà chúng sanh có thê tư tứ  
niệm  xứ* nhẫn đến bát thánh  đạo phần. 
Lúc tu  ba mưtri bảy pháp trọ- đạo ây, 
chúng sanh lần nhập Tam  thừ a mà đưtỵc 
N iết B àn , trọn  chẳng mát đạo.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* vậy, lúc hành Bô" 
th í ba la m ật, đại Bồ T át dùng T hiền  ba 
la  m ật nhiếp lây chúng sanh, khiến  họ 
hành T hiền  ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế  nào là đại Bồ T át 
hành Bô' th í ba la mật, dùng B át nhã ba 
la mật nhiếp lây chúng sanh ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át thây chúng 
sanh ngu si, không co tri ỈTVU.GỊ •
rằng : Các ngirò-i sao không tu  tr í  huệ ? 
Chúng sanh thư a vì không đầy đủ nhon 
duyên. Bồ T át áy bảo những nhơn duyên



81 - PHAM CỤ TỬC 409

mà các ngirò-i cần  để đirợc đầy đủ tr í 
huệ có th ể lây ở  ta, đó là bô' thí, tr ì giới, 
nhẫn nhục, tinh  tiến, th iền định. Khi 
những nhơn duyên ây đã đầy đủ, các 
n guxri tư* duy như* vầy : Lúc tư* duy B át 
nhã ba la mật, có pháp gì có thể điro*c 
chăng ? Những là ngã, chúng sanh, thọ 
mạng, nhẫn đến tri giả, k iến giả có thể 
được chăng ? Những là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, Dục giới, sắ c  giới, Vô sắc 
giới, sáu ba la mật, ba mươi bảy pháp 
trọ* đạo, quả Tu Đà Hoàn, quả T ư  Đà 
Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo 
B ích  Chi P h ật, Vô Thượng Bồ Đồ có thể 
đưtỵc chăng ?

Lúc tư* duy nh ư  vậy, ở  trong B á t nhã 
ba la mật, chúng sanh ấy không có pháp 
nào có th ể đtrợc, có thể nắm lây.

Nếu chẳng nắm lấy các pháp, bấy giờ  
chúng sanh â'y chẳng thấy pháp có sanh, 
có diệt, có câu, có tịnh, chẳng phân biệt 
là Đ ịa ngục, là Súc sanh, là Ngạ quỷ, là 
A tu la, là Nhon, là Thiên, là trì giới, là



410 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

phá giới, là Tu Đà Hoàn, là Tư* Đà Hàm, 
là A Na Hàm, là A La Hán, là B ích  Chi 
P h ật, là  P h ật

Như* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
Bô th í ba la mât, đai Bồ T át dùng B át 
nhã ba la mật nhiôp lây chúng sanhỆ

Nầy Tu Bồ Đề ! T hố  nào là dại Bồ Tát 
an trụ  trong Bô th í ba la mật dừng Giới 
ba la m ật, Nhẫn ba la mật, T iến  ba la 
mật, T h iền  ba la mật, B á t nhã ba la mật, 
nhẫn đến ba mưxri bảy pháp trợ  đạo nhiêp 
lây chúng sanh ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át an trụ  
trong Bô' th í ba la mật, đem đồ câp dưỡng 
làm lợi ích  cho chúng sanh. Do nhon 
duyên làm lợi ích  nầy, chúng sanh có thể 
tu  tứ* niêm xứ* nhẫn đôn bát thánh  đạo 
phần. Chúng sanh hành ba mươi bảy 
phẩm trọ* đạo ây được ra  khỏi sanh tứ.

N hư vậy, Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át dùng 
th ánh  pháp vô lậu  nhiếp lấy chúng sanh.

L ai nầy Tu Bồ Đề ! Lúc đại Bô Tát 
giáo hóa chúng sanh bảo họ rằng : Nầy
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các người ! Các ngirò-i đôn noi ta  mà lây 
những vật cần dùng, những là đồ uống 
án, y phục, đồ nằm, hưtmg hoa, nhẫn 
đến bảy báu. T ừ  nay các người mãi mãi 

vx̂ ọ*c lọ*i xcln Ì̂IÌ. vui. Các ngirò-i ch ớ  nghĩ 
rằng những vật nầy chẳng phải sở  hữu 
của chúng tôi. T ừ  lâu luôn luôn ta vì 
chúng sanh mà tập hợp những vật ây, 
các người nên lây những vật ấy như* vật 
của m ình không khác.

Bồ T át giáo hóa chúng sanh khiến  họ 
hành bô" thí, tr ì giới, nhẫn nhục, tinh  
tiến , th iền  định, tr í huệ, nhẫn đen khiến 
họ đưọ-c ba mưtri bảy pháp trợ  đạo, mưtM 
tr í lực nhẫn đến miròi tám pháp b ấ t  cộn g , 
cũng khiến  họ điro-c các pháp vô lậu, 
những là quả Tu Đà Hoàn, quả T ự  Đà 
Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đạo 
B ích  Chi P hật, Vô Thưtỵng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! N hư vậy, lúc hành Bô' 
thi ba la  mật, đại Bô Tát giáo hóa chúng

rờ i lìa ba ác đạo và 
tâ t cả sự  khổ sanh tử  qua lại.
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L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át 
an trụ  T rì giới ba la mật giáo hóa chúng 
sanh, bảo họ rằng : Các ngirò-i th iếu  nhon 
duyên gì mà phá giới ? T a sẽ câp cho 
các người để đầy đủ nhem duyên, những 
là bô' thí, nhẫn đến tr í huệ và các thứ* 
vật dùng để sổng.

Đ ại Bồ T át nầy an trụ  T rì giới ba la 
mật làm lợi ích  chúng sanh, khiến  họ 
hành mười điều lành, xa rờ i mười điều 
bất thiện.

•

Những chúng sanh ấy trì các  giới, 
chẳng phá giới, chẳng khuyết giới, chẳng 
nh ơ  giới, chẳng tạp  giới, chẳng nắm  
lây  giới, lần  lần do ba thừ a mà đirợc 
hết khổ.

Thi la  ba la  mật làm đầu nh ư  Bô' th í 
ba la  mật.

Bôn  ba  la mật k ia  cũng như* vậy".
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Q U Y Ể N  T H Ứ  HAI M I T Ơ I  C H Í N

Hán dịch : Pháp S ư  Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM t ịn h  p h ậ t  q u ô c

THứ TÁM MƯƠI HAI

B ây  giờ  Ngài Tu Bồ Đề suy nghĩ : 
Những gì là đại Bồ T át đạo ?

Bô T át an trụ  đạo ây có th ể làm được 
đại trang  nghiêm  n h ư  vậy.

Đ ức P h ật b iết tâm niệm  của Ngài Tu 
Bồ Đề liền  dạy rằng : "Nầy Tu Bồ Đề ! 
Sau  ba la mạt là đại Bồ T át đao, ba mươi 
bảy pháp trợ  đạo là đại Bồ T át đạo, tám  
bội xả, ch ín  định th ứ  đệ là đại Bồ T át 
đạo, m ười tr í lực nhẫn đến mưò-i tám  
pháp bất cộng là đại Bồ T át đạo, tấ t cả 
pháp cũng là đại Bồ T át đạo.
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Nầy Tu Bồ Đề ! v ả  có pháp nào Bồ 
T át chẳng học mà có th ể đutỵc Vô Thượng 
Bồ Đề chăng ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Không có pháp nào 
mà Bồ T át chẳng học. T ạ i sao ? Vì nếu 
Bồ T át chẳng học tấ t cả pháp th ì chẳng 
thể đirợc nhứt th iết chủng trí".

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tâ t cả pháp 
không sao lạ i nói Bồ T át học tấ t  cả  pháp. 
P h ả i chảng d ứ c  T h ế  Tôn ở  trong không hí 
luận mà làm hí luận ư  ! Những là cá i nầy, 
cá i k ia, là pháp th ế  gian, là pháp xuất thế, 
là  hữu lậu, là vô lậu, là hữu vi, là vô vi, 
là  pháp phàm phu, là pháp A La Hán, là 
pháp B ích  Chi P hật, là pháp Phật.

- Đúng như* vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! T ât 
cả pháp th iệt rỗng không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu tất cả  các pháp 
chẳng rỗng không thì đại Bồ T át chẳng 
thể đirợc Vô Thirọ-ng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nay vì tất cả  pháp 
th iệt rỗng không nên đại Bồ T át có thể 
đirợc Vô Thưxỵng Bồ Đề.

•  *
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Nầy Tu Bồ Đề ! Như* lời ông nói, nếu 
tấ t cả  pháp rỗng không, phải chăng đữc 
P h ật ở  trong không hí luận mà làm hí 
luận, những là phân b iệt đây kia, là pháp 
th ế  gian, là pháp xuâìt th ế  nhẫn đến là 
P h ật pháp.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chúng sanh th ế  
gian b iết tấ t  cả  pháp không th ì đại Bồ 
T át chẳng học tât cả pháp^đưọ-c nhứt 
th iết chủng trí.

Nay vì chúng sanh chẳng biết tấ t cả 
pháp không nên đại Bồ Tát đuxỵc Vô 
Thượng Bồ Đề rồi phân b iệt các pháp, 
giảng nói cho chúng sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Noi đạo Bồ T át nầy, 
tư  ban so* đên nay phải tư  duy nhu* vầy : 
Trong tá t cả pháp không có được tánh 

•  ̂ dì.1 tix* nơi hòa hiệp nhon 
duyên mà sanh khởi, nên có danh tự  là 
các pháp, tôi phải tư  duy các pháp không 
co tan h  th iệt có thê nam lẩy điro*c, hoâc 
là  sáu ba la mật, ba mưoi bảy pháp tro* 
đạo, hoặc là quả Tu Đà Hoàn, nhẫn đến
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quả A L a Hán, đạo B ích  Chi P h ật, Vô 
Thưọ-ng Bồ Đề.

T ại sao ? Vì tấ t  cả  pháp, tấ t  cả  pháp 
tán h  rỗng không, không chẳng nắm  lây 
không. Không còn là chẳng có được, 
huôiig là  trong không mà có nắm lấy.

Nầy Tu Bồ Đề ! T ư  duy nh ư  vậy, Bồ 
T át chẳng nắm  lây tá t cả pháp mà học 
tấ t cả  pháp.

Bồ T át an trụ  trong sự  học â'y quan 
sát tâm  hành của chúng sanh : tâm  chúng 
sanh nầy hành tạ i chỗ nào ?

Bồ T át b iết tâm  chúng sanh hành trong 
hư* vọng chẳng th iệt, bèn nghĩ rằng chúng 
sanh ây nắm  lây pháp hư* vọng chẳng 
th iệt, rấ t dễ độ.

B ấy  giờ đai Bồ T át an trụ  trong B át 
nhã ba la mật, vì dùng sứe phưxmg tiện  
nên giáo hóa chúng sanh rằng : Nầy các 
ngirò-i, nên hành bô' th í sẽ đirọ-c nhiều  
của cải, cũng chẳng nên cậy quả báo bô' 
th í mà tự* công cao. T ại sao ? Vì trong 
ấy không có pháp chắc th iệt.
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Giáo hóa họ tr ì giới, nhẫn nhục, tinh  
tiên , th iền  đinh, tr í huê cũng như* vây.

Chúng sanh hành pháp â'y có th ể đưtỵc 
quả Tu Đà Hoàn, nhẫn đên Vô Thirong 
Bồ Đề. Nhưng ch ớ  nghĩ là có pháp ây.

Giáo hóa nh ư  vậy thì gọi là hành Bồ 
ở  nơi các pháp không chỗ 

nam lấy, vì trong các pháp ây không có 
ch ắc th iệt.

T ạ i sao ? Vì tât cả pháp không có 
tiró-ng nắm lây, bởi là tánh không có, là 
tán h  rỗng không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành Bồ T át đạo 
n h ư  vậy, đại Bồ T át không chỗ an tru.

•

Bô T át ấy vì dùng pháp chẳng an  tru, 
nên hành Bô th í ba la mât cúng chẳng 
an trụ  trong ấy, hành T rì giới ba la  mật 
cúng chẳng an trụ  trong ấy, hành Nhấn 
nhục ba la mật cũng chẳng an trụ  trong 
ây, hành T inh  tiến  ba la mật cũng chẳng 
an trụ  trong ây, hành Thiền na ba la mật 
cũng chẳng an trụ  trong ây, hành B at 
nhã ba la mật cũng chẳng an trụ  trong
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ây, hành bôn thiền, bôn tâm , bôn định, 
tám  bội xả, chín* định th ứ  đệ cũng chẳng 
an trụ  trong ây. T ại sao ? Vì sơ  th iền
v.v... , sơ  th iền  v.vệ.. tán h  rỗng không, 
người hành th iền  v.v... cũng rỗng không, 
pháp đirọ-c dùng cũng rỗng không.

Đ ươc quả Tu Đ à Hoàn nhẫn đến đirợc 
đạo B ích  Chi P h ật cũng chẳng an trụ  
trong ây.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Duyên cớ  gì mà 
chẳng an  trụ  trong â'y ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Do hai nhơn duyên 
mà chẳng an  trụ  trong ây :

Một là  cá c  đạo quả tán h  rỗng không, 
không có chỗ an trụ , cũng không có 
pháp được dùng, cũng không có người
an  trụ .

H ai là chẳng lấy chút ít làm đủ. Bồ 
T át nghĩ rằng tôi chẳng nên chẳng đưtỵc 
quả Tu Đà Hoàn, tô i chắc chắn sẽ đutỵc 
quả Tu Đà Hoàn. Chỉ chẳng nên an  trụ  
trong quả ấy. Nhẫn đến Vô Thượng Bồ 
Đề chẳng nên an trụ  trong ấy. T ạ i sao ?
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Vì từ  lúc ban sơ phát tâm  trở  lại, tô i 
không còn có tâm  nào khác, chỉ nhứt 
tâm  hướng về Vô Thưọ-ng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át ấy an trụ  
nhứt tâm  như* vậy có th ể sanh Bồ T)ề 
đạo.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Nêu tất cả  pháp 
bât sanh th ì thê nào đai Bồ T át hay sanh 
Bồ Đề đao ?

- Đúng nh ư  vậyề Nầy Tu Bồ Đề ! Tất 
cả  pháp vô sanh. Vì sao vô sanh ? Vì 
không chỗ làm, không chỗ khỏi nên tâ't 
cả  pháp bâít sanh.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Có P h ật hay 
khôhg có P h ật, các pháp pháp tướng 
thiròng trụ  ir  ?

- Đúng nh ư  vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Có 
P h ật hay không có Phật, các pháp pháp 
tướng thưòng trụ.

B ở i chúng sanh chẳng b iết pháp ấy an 
trụ  pháp tưứng, nên đại Bổ T át vì chúng 
sanh mà sanh Bổ Đề đạo. Bồ T ảt dùng 
đạo ấy cứu chúng sanh ra  khỏi sanh tứ.
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- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Dùng đạo sanh 
đưtỵc Bồ Đề chăng ?

- Không.
- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Dùng đạo bất 

sanh đưxỵc Bồ Đề chăng ?

- Không.
- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Dùng đạo bâ't 

sanh, chẳng phải bâ't sanh đuxrc Bồ Đề 
chăng ?

- Không.
- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào sẽ được 

Bồ Đe ?
- Nầy Tu Bồ Đề ! Chẳng phải dùng 

đạo dirợc Bồ Đề, cũng chẳng dùng phi 
đạo được Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Đề tứ c là đạo, đạo 
tirc là  Bồ Đ ềế

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Nếu Bồ Đề tứ c 
là  đạo và đạo tữ c là Bồ Đề, nay đây lúc 
Bồ T át chư a thành P h ật lẽ ra  phải đirợc 
Vô Thượng Bồ Đề. Sao lạ i nói chư* P h ật, 
N hư Lai, ứ n g  Cúng, C hánh Đẳng C hánh
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G iác có ba mưtri hai tiróng, tám  muxri 
tùy hình hảo, mưò-i tr í  lựic, bôn vô úy, 
bôn tr í  vô ngại, m ười tám  pháp bất cộng, 
đai từ  đai bi ?

• •

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao ? 
Đ ức P h ật có được Bồ Đề chăng ?

■ B ạ ch  đức Thê Tôn ! Đ ức P h ât không 
có đưyc Bồ Đề. T ại sao ? Vì P h ật tứtĩ là 
Bồ Đề, Bồ Đề tứ c là Phật.

•

- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* lòi hỏi củ a Tu 
Bô Đê, lúc làm Bô T át cũng lẽ ra  dưxyc 
Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át ây đầy đủ 
sau ba la  mật, ba muữi bảy pháp tro* đao, 
đầy đủ m ười tr í  lực, bôn vô úy, bon tr í  
vô ngại, mưiòi tám  pháp bát cộng, đầy 
đủ an trụ  nh ư  kim cang tam muội, dùng 
một niệm  tuơng ứng huệ đưọ-c Vô Thưxỵng 
Bồ Đề, bấy giò* gọi là P h ật, ở  trong tất 
cả  pháp được tự* tại.

• • •

- B ạ ch  dức Thê' Tôn ! Thê' nào là đại 
Bồ T át tịn h  P h ật quôc độ ?



422 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

- Nầy T u  Bồ Đề ! Có Bồ T át tữ  ban 
sơ  phát tâm  trở  lạ i tự  trữ  nghiệp thô 
noi thân, trừ  nghiệp thô noi khẩu, trữ  
nghiệp thô noi ý, cũng làm sạch ba  nghiệp 
thô củ a ngưòi khác.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là 
nghiệp thô noi thân, nghiệp thô noi khẩu, 
nghiệp thô noi ý ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Những nghiệp bất 
th iện  nhir sát sanh nhẫn đến tà  k iên  gọi 
là  ba nghiệp thô của Bồ Tát.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Lòng xan tham , 
lòng phá giới, lòng giận hờn, lòng giải 
đãi, lòng tán  loạn, lòng ngu si gọi là  ý 
nghiệp thô của Bồ Tát.

G iói chẳng thanh tịnh  gọi là thân, khẩu 
nghiệp thô.

L ai nầy Tu Bồ Đề ! Nêu Bô T át xa  rờ i 
hạnh tứ  niệm  x ứ  thì gọi là Bồ T át nghiệp 
thô, xa  rờ i tứ  chánh cần  nhẫn đến bát 
th án h  đạo phần, tám  giải thoát môn cũng 
gọi là  Bồ T át nghiệp thô.
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L ại nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ T át 
tham  quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến tham  
quả A L a Hán, đạo B ích  Chi P h ật th ì gọi 
là Bồ T át nghiệp thô.

L ại nầy Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ T át có 
tướng sắc, thọ, tưỏng, hành, thức, có 
tướng nhãn, nhĩ, tỷ, th iệt, thân, ý, có 
tưó-ng sắc, thanh, hirong, vi, xúc, pháp, 
tướng nam, tiróng nữ*, có tiró-ng cõi Dục, 
cõi Sắc, cõi Vô sắc, có tướng pháp th iện, 
pháp bất thiện, hữu vi, vô vi th ì goi là 
Bồ T át nghiệp thô.

Đ ại Bồ T át đều xa rờ i những tướng 
nghiệp thô như* vậy, tự  m ình bô' thí, cũng 
dạy ngtrời khác bô' th í : cần  thức ăn  cho 
thứ c ăn, cần  y phục cho y phục, nhẫn 
đến cần  các th ữ  vật dùng để sông đều 
cap cho tâ t ca. Cùng day ngtròi khác 
hành bô' th í như* vậy. Đem phước đức ây 
cùng chung với tâ't cả chúng sanh hồi 
hiró-ng tịnh  P h ật quô'c độ.

T ri giori, nhân nhuc, tinh  tiên, th iền  
định, tr í  huệ cũng như* vậy.
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Đ ại Bồ T át ây hoặc đem trân  bảo đầy 
cả  cõi Đ ại T h iên  cúng diròng Tam  Bảo, 
phát nguyện rằng do nhem duyên căn  
làn h  nầy làm cho quôc đô tôi đều bảy 
báu  làm  thành.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ Tát 
đem kỹ nhạc trờ i trỗ i trư ớ c P h ật và tháp 
P h ật, phát nguyện rằng do nhơn duyên 
căn  lành  nầy làm cho trong cõi nước tôi 
thu ồng nghe nhạc trời.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át đem 
hưtm g trờ i đầy cả cõi Đ ại Thiên  cúng 
dường chu* P h ật và tháp P h ật, phát nguyện 
rằng do nhơn duyên căn lành nầy làm cho 
cõi nước tô i thường có hưong trời.

L ạ i nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
dùng trăm  thứ c u ốn g  ăn  cúng dưò-ng P h ật 
và Tăng, phát nguyện rằng do nhon duyên 
căn  lành  nầy làm cho chúng sanh trong 
cõi nước tô i đều đirợc trăm  thứ c uông ản.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
dùng hưtm g trờ i m in tro n  cúng dường 
P h ật và Tăng, phát nguyện rằng do nhon
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duyên căn  lành nầy làm cho chúng sanh 
trong cõi nước tôi, tấ t  cả  đều thọ hưtmg 
trờ i m ịn tron.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
dùng tùy ý ngủ  dục cúng diròng P h ật và 
Tăng cùng tất cả chúng sanh, phát nguyện 
rằng do nhon duyên căn lành nầy làm cho 
trong cõi nước tôi, hàng đệ tứ  và tấ t  cả  
chúng sanh đều đirợc tùy ý ngũ dục, cùng 
tấ t  cả  chúng sanh đồng hồi hướng tinh  
P h ật quốc độ, nguyện rằng lúc tôi thành 
P h ật, trong cõi mró-c tôi như  ngũ dục cõi 
T rờ i ứng theo tâm hiện đến.

Lại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B át 
nhã ba la mật, đại Bồ T át nguyện rằng 
tôi sẽ tự  mình nhâp so* thiền, cũng day 
tất cả  chúng sanh nhập sơ thiền, với nhị 
th iền  nhẫn đên ba miroi bảy phẩm trợ  
đạo cũng n h ư  vậy.

Đ ại Bồ Tát ây cũng nguyện : Lúc tôi 
được Vô Thượng Bồ Đề, tôi sẽ làm cho 
chúng sanh chẳng xa rờ i tứ  th iền  nhẫn 
đên ba mưxri bảy phẩm trọ* đạo.
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Như* vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át 
có th ể tin h  P h ật qucTc độ.

Bổ T át ấy ngần ấy thời gian hành Bồ 
T át đạo, đầy đủ các nguyện.

Bồ T át ấy tự  thành tiru tấ t cả pháp 
lành, cũng cho tất cả chúng sanh thành 
tựu pháp lành.

Bồ T át ấy tự* thọ thân hình đoan chánh, 
những chúng sanh đưtrc hóa độ cũng 
đoan chánh. T ại sao ? Vì nhon duyên 
phước đức sâu dày vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át nên tịnh  
P h ật quô'c độ như  vậy.

Trong quôcĩ độ ấy nhẫn đến không có 
danh từ  ba ác đạo, cũng không có danh 
tữ  tà  kiến, ba độc, hai thửa Thanh Văn 
và B ích  Chi Phật. Tai chẳng nghe tiếng 
vô thirò-ng khô không, cũng không có ngã 
và ngã sở hữu, nhẫn đến không tên các 
k iết sử  phiền não, cũng không những tên 
phân b iệt các quả.

Trong quô'c độ ây, gió thổi cây bảy 
báu, tùy theo chỗ đáng dưxỵe độ mà vang
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ra  âm thanh, như* là âm thanh không vô 
tướng, vô tác, chư* pháp th iệt tướng, có 
P h ật hay không có P h ật, tá t cả  pháp, tấ t  
cả  pháp tướng đều không, trong rỗng 
không ây không có tướng, trong không 
có tướng th ì không có tác, phát ra  pháp 
âm như* vậy. H oặc ngày hoặc đêm, hoặc 
nằm, hoặc ngồi, hoăc đứng, hoặc đi 
thường nghe pháp âm ây.

Lúc Bồ T át ây đưxỵc Vô Thưxmg Bồ 
Đề, chư* P h ật trong mười phircmg quốc 
độ đều khen ngợi. Chúng sanh nghe danh 
hiệu chư* P h ật ây chắc chắn sẽ đến Vô 
Thưxỵng Bồ Đề.

Lúc Bồ T át ây đirợc Vô Thirọ-ng Bồ Đề 
rồi thuyết pháp. Chúng sanh nghe pháp, 
không có a i chẳng tin  mà sanh nghi nói 
rằng : đúng pháp, chẳng đúng pháp. T ại 
sao ? Vì trong các pháp th iệt tướng đều 
đúng pháp, không có chẳng đúng pháp.

Có những kẻ phiróc mỏng, ỏ* noi chư* 
P h ật và ch ư  đệ tử  P h ật chẳng gieo căn 
lành, chẳng theo th iện tri thức, chìm
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trong ngã kiến, nhẫn đến chìm  trong tất 
cả  thứ* k iến  chấp, rơ i vào b iên  kiến  hoặc 
đoạn hoặc thường. Kẻ â'y vì tà  k iến  nên 
chẳng phải P h ật nói là P h ật, là P h ật lại 
nói là  chẳng phải Phật. Kẻ ấy với phi 
pháp nói là pháp, pháp lại nói là phi 
pháp. Vì phá pháp nên kẻ ây khi th ân  
hoại m ạng chết phải đọa vào ác đạo, Đ ia 
ngục...

Lúc chư* P h ât được Vô Thirọng Bồ Đề 
thây những chúng sanh â'y qua lại năm 
loài, bèn  làm cho họ rờ i lìa  tà  tụ, an  lập 
họ trong chánh đinh tụ. Chúng sanh 
không còn tâm  tạp uế, hoặc là pháp thê 
gian, hoặc là pháp xuất thế, hoặc hữu 
lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô
vi. Nhẫn đến làm cho chúng sanh trong 
cõi nước ây, chắc chắn đên Vô Thượng 
Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đây là đại Bồ T át 
tin h  P h ật quô'c độ vậy".
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PHẨM q u y ế t  đ ịn h

THỨ TÁM MƯƠI BA

Ngài Tu Bồ Đề bạch  đức P h ật : "Bạch 
đức Thê Tôn ! Đai Bồ T át ấy là quyết 
định hay chẳng quyết đinh ?".

Đ ức P h ật dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! Đại 
Bồ T át quyêt đ i n h , không phải chẳng 
quyết đinh".

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Quyết định 
nơi đâu : trong đạo Thanh Văn, trong 
đạo B ích  Chi P h ật hay là trong đạo 
P h ật ?

- Đ ại Bồ T át chẳng phải quyết đinh 
trong đạo Thanh Văn, B ích  Chi P h ật mà 
quyết định trong P h ật đạo.

T B ạch  đức T h ế  Tôn ! Là sơ phát tâm  
Bồ T át quyết định hay là tôi hậu thân 
Bồ T át quyết đinh ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Sơ  phát tâm  Bồ T át 
quyết đinh, bất thối Bồ T át quyêt đinh, 
hậu th ân  Bồ tá t quyết đinh.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Quyết đinh Bồ 
T át có đọa sanh á c  đạo chắng ?

- Không. Nầy Tu Bồ Đề ! Ỷ ông nghĩ 
sao ? H oặc bựic B á t Nhon, hoặc bự c Tu 
Đà Hoàn, Tư* Đà Hàm, A Na Hàm, A La 
Hán, B ích  Chi P h ật có đọa sanh trong ác 
đạo chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Không.

- Cũng vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! T ừ  lúc 
m ới phát tâm  trở  lạ i, đại Bồ T át bô 
th í, tr ì g iới, nhẫn nhục, tin h  tiến , hành  
th iền , tu  huệ, dứt tấ t  cả  nghiệp bất 
th iện , không bao giờ  còn đọa á c  đạo, 
hoặc không bao giờ  sanh T rờ i T rư ờng 
Thọ, hoặc sanh chỗ chẳng đutỵc tu  pháp 
làm  lành , hoặc sanh b iên  đia, hoặc sanh 
nhà ác, tà  k iến , đ ịa phưxmg, không tên  
P h ật, không tên  Pháp, không tên  Tăng. 
Bổ T át â'y không bao giờ  còn sanh vào 
những noi đó.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Sơ  phát tâm  Bồ T át 
ở  noi Vô Thirọ-ng Bồ Đề không bao giờ 
dùng thâm  tâm  hành mười điều bất thiện.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu đại Bồ T át 
có th iện  căn  công đức thành tựu n h ư  
vậy thì tấ t chẳng thọ lây quả báo b ấ t  
thiên.

•

Như* đức P h ật tự  thuật đời trư ớ c của 
m ình thọ lây quả báo b ấ t  thiện. Lúc đó 
th iện  căn  công đức ở  đâu ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì lợi ích  cho chúng 
sanh, đại Bồ tá t tùy theo đó mà thọ lây 
thân, rồ i dùng thân ây làm lợi ích  cho 
chúng sanhễ

Nầy Tu Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át lúc làm 
Súc sanh có sức phưxmg tiện  lớn. Nếu bi 
kẻ oán tặc  muôn tìm giết hại, Bồ T át 
dùng sức nhẫn nhục vô thưtỵng, dùng 
tâm  tử* bi vô thirọng bỏ thân  mà chẳng 
não hại kẻ oán tặc.

H àng Thanh Văn, B ích  Chi P h ật các 
ông có sức phưtxng tiện  ây chăng ?
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- B ạch  đức Thê Tôn ! Không có.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì lè ấy nên phải 

b iết rằng đại Bồ Tát muôn đầy đủ tâm 
đại từ  bi, vì thircmg xót lợi ích  cho chúng 
sanh mà thọ thân Súc sanh.

- B ach  đức Thê Tôn ! Đai Bồ T át an
• • 

trụ  trong những căn lành gì mà thọ 
những thân  vậy ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át tữ  ban 
sơ phát tâm  nhẫn đến lúc ngồi đạo tràng 
th ành  P h ật, trong khoảng thời gian ây 
không có căn lành nào mà chẳng đầy đủ. 
Đầy đủ rồi sẽ đirợc Vô Thutỵng Bồ Đề.

Vì th ế  nên tử  ban sơ phát tâm , đại Bồ 
T át phải học đầy đủ tâ't cả căn  lành. Học 
căn  lành rồi sẽ đưtỵc nhứt th iết chủng 
trí, sẽ dứt tấ t  cả  tập khí phiền não.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T ại sao đại Bồ 
T át th ành  tựu pháp lành vô lậu như* vậy 
mà lạ i sanh vào loài ác đạo, Súc sanh ?

• *

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ý ôn g  nghĩ sao ? 
Đức P h ật có thành tựu pháp lành vô lậu 
chăng ?
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- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Tâ't cả  pháp lành 
vô lậu đức P h ật đều đã thành tựu.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đức P h ật tự* 
hóa làm thân Súc sanh để làm P h ật sự  
độ chúng sanh th ì có phải là  th iệt Súc 
sanh chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không phải.
- Nầy Tư Bồ Đề ! Đ ại Bồ T át cũng như* 

vậy, th ành  tựu pháp lành vô lậu, vì độ 
chúng sanh mà thọ thân  Súc sanh, dùng 
th ân  ây để giáo hóa chúng sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! N hư A L a H án b iến  
hóa C3.C thư* than có th.6 làm cho chúng 
sanh hoan hỷ chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Có thể.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng n h ư  vậy. Đ ại 
Bồ T át dùng pháp lành vô lậu  â'y tùy 
theo chỗ nên mà thọ lây thân, dùng thân 
ây làm lợi ích  chúng sanh* cũng chẳng 
thọ đau khô.

Nẩy Tu Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao ? N hư 
nhà ảo thuật, thuật ra  các th ứ  th ân  hình,
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nào là voi, ngựa, bò, dê, nam,nữ* v.v... để 
tr ìn h  bày cho mọi ngưm.

Nầy Tu Bồ Đề ! Những vật và người 
ấy có th iệt chăng ?

- B ạch  đức Thê Tôn ! Chẳng th iệ tẳ

- Nầy Tu Bồ Đề ! Cũng vậy, đại Bồ 
T át th ành  tựu pháp lành vô lậu hiện làm 
các th ứ  thân  đê dùng các th ứ  thân  ây 
làm lợi ích  cho tấ t  cả  chúng sanh, cũng 
chẳng thọ các sự  khổ.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ĩ Đ ại Bồ T át được 
th ánh  vô lậu tr í huệ mà tùy theo thân 
hình nào th ích  ứng để độ chúng sanh thì 
h iện các th ứ  thân hình ây.

B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Đ ại Bồ T át an 
tru  pháp lành nào để có thể làm những 
phưxmg tiện  n h ư  vậy mà chẳng bị ô 
nhiễm  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át dùng B át 
nhã ba  la mật làm sức phutmg tiện  như  
vậy, ở  trong hằng hà sa quô'c độ mười 
phương làm lợi ích  cho chúng sanh, cũng 
chẳng tham  lây những thân ây.
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T ại sao ? Vì kẻ nắm lây, pháp lấy và 
chỗ lây, cả  ba th ứ  ấy đều bâ't khả đắc, 
vì tự  tán h  rông không vây. Không chẳng 
lây không. Trong không chẳng có kẻ lây, 
cũng chẳng có chỗ lây. T ại sao ? Vì tướng 
rỗng không, trong rỗng không bất khả 
đắc vậy.

Nầy Tu BỒ Đề ! Đây gọi là bất khả 
đắc không. Bồ T át an trụ  trong đây có 
th ể được Vô Thượng Bồ Đề.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Bồ T át chỉ an 
trụ  trong B át nhã ba la mật được Vô 
Thượng Bồ Đề mà chẳng an trụ  trong 
pháp khác chăng ?

Nầy Tu B ồ  Đề ! Có pháp nào chẳng  
vào trong B át nhã ba la mật chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu B át nhã ba 
la mật tự  tánh không, thì tâ't cả pháp 
sao lại đều vào trong B át nhã ba la mật.

B ạch  đức Thê Tôn ! Trong không chẳng 
có pháp vào hay chẳng vào ?

- Nầy Tu BỒ Đề ! Tất cả pháp, tất cả 
pháp tiróng có không chăng ?
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- Bạch đức Thê' Tôn ! Đều không cả.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu. tâ t cả  pháp, tâ t 

cả  pháp tướng không, saó ông lạ i nói tâ t 
cả  pháp chẳng vào trong không.

- B a ch  đức Thê Tôn ! Thê nào là  đại 
Bồ T át lúc hành B á t nhã ba la  mật an 
trụ  trong tấ t cả  pháp không mà có thể 
khởi th ần  thông ba la  mật. An trụ  trong 
th ần  thông ba  la mật ây, đi đến hằng hà 
sa quốc độ mười phưo-ng cúng dường 
h iện  tạ i chu* P h ật, nghe chư- P h ật thuyêt 
pháp, ở  chỗ chư* P h ật gieo căn  lành ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã 
b a  la  m ật, đại Bồ T át xem  hằng hà sa 
quôc độ miròi phirong đều không. Chư* 
P h ật trong quốc độ ấy cũng tán h  không, 
ch ỉ vì giả danh tự  nên chư* P h ật hiện 
thân. G iả danh tự  ây cũng không.

Nếu quốc độ m ười phưxmg và ch ư  P h ật 
tán h  chẳng không, th ì th ành  ra  không ấy 
có th iên  lệch.

B ở i không ấy chẳng th iên  lệch  nên tất 
cả  pháp, tấ t cả pháp tướng không. VUlè
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ấy nên tấ t cả  pháp, tấ t  cả  pháp tướng 
không. T h ế  nên đại Bồ T át hành B á t nhã 
ba la mật dùng sức phưxmg tiện  sanh 
T hần  thông ba la mật, khỏi th iên  nhãn, 
th iên  nhĩ, n h ư  ý túc, tr i th a tâm , túc 
m ạng trí, b iết chúng sanh sanh tứ.

Nếu rờ i lìa  Thần thông ba la m ật, Bồ 
T át chẳng có thể làm lọ i ích  chúng sanh, 
cũng chẳng có thể đirợc Vô Thượng Bồ Đề.

Thần  thông ba la mật áy của đại Bồ 
T át là đạo lợi ích  Vô Thưọng Bồ đề.

T ạ i sao ? Vì dùng th iên  nhãn  ấy tự  
th ây  các  pháp lành  cửa m ình và cũng 
dạy ngtrời kh ác đưtỵc các  pháp lành. 
Đ ôi với pháp lành  ấy cũng chẳng nắm  
lây, vì là  tự* tán h  không vậy. R ỗng 
không chẳng có chỗ nắm  lấy. Nêu nắm  
lấy th ì thọ mùi vi, trong rỗng không 
chẳng có mùi vi.

Đ ại Bồ T át â'y lúc hành B á t nhã ba  la 
m ật hay sanh th iên  nhãn như* vậy. Dùng 
th iên  nhãn áy xem tát cả pháp rỗng 
không.
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T hây pháp rỗng không ây chẳng lây 
tướng, chẳng tác  nghiệp, và cũng nói 
pháp ây cho ngưòi, cũng chẳng thây có 
tướng chúng sanh, chẳng thấy có tên  
chúng sanh.

Đ ại Bồ T át ây vì dùng pháp vô sở  đắc 
nên khởi th ần  thông ba la  mật.

Dùng th ần  thông ba la m ật ây, bao 
nhiêu  chỗ nên làm của th ần  thông, Bồ 
T át ây đều có th ể làm được.

B ồ  T á t dùng th iên  nh ãn  quá hon 
nhơn nhãn, th ây  quôc độ m ười phưxmg. 
T h ây  rồ i, Bồ T á t ây bay đến m ười 
phương làm  lợ i ích  chúng sanh : hoặc 
dùng bô' th í, hoặc dùng tr ì g iớ i, hoặc 
dùng nh ẫn  nhục, hoặc dùng tin h  tiến , 
hoặc dùng th iền  đinh, hoặc dùng tr í  
huệ làm  lợ i ích  chúng sanh. H oặc dùng 
b a  m uoi bảy  pháp trợ  đạo, cá c  th iền  
g iả i th oát tam  muội, hoặc dùng pháp 
T h an h  V ăn, pháp B ích  Chi P h ật, pháp 
Bồ T át, hoặc dùng pháp P h ật lợ i ích  
chúng sanhề
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BỒ T át vì kẻ xan tham  mà nói pháp 
n h ư  vầy : Các ngirò-i nên bô' th íẻ Nghèo 
cùng là sự* Éhổ não. Ngirời nghèo cùng 
còn chẳng tự  lợi ích, làm sao có th ể lợi 
ích  ngirò-i khác. Vì th ế  nên các n g ư ờ i  
phải siêng bô' thí. Bô' th í th ì tự  m ình 
đưxỵc vui siróng, cũng làm cho kẻ khác 
vui sướng. Chớ vì nghèo cùng mà ăn  nuôlt 
trộm  cắp lẫn nhau, để rồi chẳng dời khỏi 
ba á c  đạo.

Bồ T át vì kẻ phá giới mà nói pháp n h ư  
vầy : Nầy các ngưới ! S ự  phá giói râ't là  
khổ não. Người phá giới còn tự  m ình 
chẳng lọ i ích, làm sao có thể lợi ích  ngirò-i 
khác. S ự  phá giới phải nhận quả báo khổ : 
hoặc ỏ* Đ ịa ngục, hoặc ở  Ngạ quỷ, hoặc ở  
Súc sanh. Các người phá giới bị đọa trong 
ba á c  đạo còn chẳng tự  cữu đvro-c, làm  sao 
cứu được nếirò-i khác. Vì th ế  nên các ngirò-i 
ch ớ  nên chiu  theo tâm niệm  phá giới, đến 
lúc chết sẽ hôi hận.

Với những người giận hờn cã i lộn 
nhau, Bô T át nói pháp nh ư  vầy : Các
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người ch ớ  nên giận nhau. Sự* giận làm 
rối loạn lòng người, chẳng thuận với pháp 
lành. Nay các ngưtH giận nhau loạn tâm 
hoặc sẽ bi đọa Đ ịa ngục, Ngạ quỷ hoặc 
Súc sanh. Vì th ế  nên các người còn chẳng 
nên sanh một niệm giận thù, hucmg là 
nhiều.

Với những người giải đãi, Bồ Tát 
thuyết pháp làm cho họ tinh  tiên.

Với nhũng người tâm  loạn, Bồ T át 
thuyết pháp làm cho họ đirọ-c th iền  định.

Với những người ngu si, Bồ T át thuyết 
pháp cho họ đirợc tr í huệ.

Với kẻ hành dâm dục, dạy họ quán 
bất tịnh.

Với kẻ giận hờn, dạy họ quán tữ  b iề

Với kẻ ngu si, dạy họ quán m ười hai 
nhon duyên.

Chúng sanh hành phi đạo, dạy họ vào 
chánh đạo, đó là Thanh Vản đạo, B ích  
Chi P h ật đạo, P h ật đạo.
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Vì chúng sanh ây, Bồ T át thuyết pháp 
như* vầy :

Cứ* n h ư  chỗ chấp triró-c của các ngưxM, 
chỗ pháp tán h  ây tánh nộ rỗng không. 
Trong pháp tánh rỗng không ây chẳng 
nên chãp trưó-c. Tiróng chẳng châ'p trirớc 
là rỗng không.

N hư vậy, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
B á t nhà ba la mật, đại Bồ T át an trụ  
trong Thần  thông ba la mật làm lọ-i ích  
cho chúng sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu xa rời thần  thông, 
Bồ T át chẳng thể tùy thuận ý của chúng 
sanh để khéo thuyết pháp.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì th ế  nên lúc hành 
B á t nhã ba la mât, đại Bồ T át phải phát 
khởi thần  thông.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như  chim  k ia  không 
cán h  th ì chẳng bay cao đưọ-c.

Cũng vậy, không thần thông th ì Bồ 
T át chẳng th ể giáo hóa chúng sanh theo 
ý mình.
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Nầy Tu Bồ Đề ì Vì th ế  nên lúc hành 
B á t nhã ba la  mât, đại Bồ T át phải phát 
khởi các  th ần  thông, phát khởi th ần  thông 
rồi, nếu muốn lợi ích  chúng sanh th ì tùy 
ý có th ể làm lợi ích.

Bồ T át ây dùng th iên  nhãn thấy hằng 
hà sa quô'c độ, cũng thây chúng sanh 
trong các  quôc độ ây. Thấy rồi dùng sức 
th ần  thông qua đến các noi ây, b iết rõ 
tâm  chúng sanh rồi theo chỗ th ích  ứng 
mà thuyết pháp cho họ đưọ-c lợi ích. Hoặc 
nói bô" thí, hoặc nói tr ì giới, hoặc nói 
nhẩn nhục, hoặc nói tinh  tiến , hoặc nói 
th iền  định, hoặc nói tr í huệ, nhẩn đến 
hoặc nói pháp Niết Bàn.

Dùng th iên  nhĩ, Bồ T át ây nghe hai 
loậi âm thanh : của Người và củ a P h i 
Nhon.

D ùng th iên  nhl, Bồ T át ây nghe chư* 
P h ậ t mirò-i phưtmg thuyết pháp, nghe 
rồ i đều có th ể thọ trì. Bồ T át ấy đúng 
nhu* chỗ đã được nghe, đem dạy lạ i 
cho chúng sanh.
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BỒ T át ấy dùng tha tâm  tr í b iết rõ 
tâm  chúng sanh rồi tùy theo chỗ th ích  
ứng để thuyết pháp. H oặc nói bô' thí, 

đ d i hoạc nói pháp N iết Bàn .
Bồ T át ấ y  dùng túc m ạng tr í  n h ớ  b iết 

những đời trưó-c của mình, cũng n h ớ  b iết 
những đòi trư ớc của n g ư ờ i khác.

Dùng tú c m ạng trí, Bồ T át â'y n h ớ  b iết 
danh tự  của ch ư  P h ật và T hánh chúng 
th u ở quá k h ứ  cùng các noi chỗ.

Có chúng sanh nào tin  ưa túc mạng, 
Bô T át ẩy vì họ mà hiên sư* v iêc đời 
trư ớ c để thuyết pháp cho họ : hoạc nói 
bô' th í, nhẫn đến hoặc nói pháp N iết B à n ế

Dùng sức như* ý thần thông, Bồ  T át 
ấy qua đến vô lượng quốc độ củ a ch ư  
P h ật, cúng dường chư* P h ật, theo chư* 
P h ật gieo căn  lành rồi trở  về bổn quô'c.

D ùng lậu  tận  th ần  thông tr í  chứng, 
Bồ T át nầy tùy theo chỗ th ích  ứ ng mà 
thuyêt pháp cho chúng sanh. H oặc nói 
bô' th í, nhẫn  đến hoặc nói pháp N iết 
B àn .
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Nhu* vây, nầy Tu Bồ Đề ! Lúc hành 
B á t nhã ba la  mật, đại Bồ T át phải phát 
khởi các thần thông như  vậy.

Do tu những thần  thông â'y nên Bồ 
T át tùy ý thọ thân, sự  khổ, cảnh  vui 
chẳng làm nhiễu đưxỵc.

L úc hành B át nhã ba la m ât, đại Bồ 
T át du hí thần  thông như* vậy th ì có 
th ể tin h  P h ật quốc độ, th àn h  tiru chúng

• • •

sanh.
L ại nầy Tu Bồ Đề ! Nêu đại Bồ T át 

chẳng tịn h  P h ật quô'c độ, chẳng th ành  
tưu chúng sanh thì chẳng thể đirọ-c Vô 
Thượng Bồ Đề. T ại sao ? Vì chẳng đầy 
đủ nhon duyên nên chẳng thể đixtrc Vô 
Thượng Bồ Đề.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là nhơn 
duyên đầy đủ, do đó đại Bồ T át đưxỵc Vô 
Thượng Bồ Đề ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Tát cả  pháp lành 
là  nhon duyên Vô Thượng Bồ Đề của 
đại Bồ T á tề
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Những gì là pháp 
lành, do những pháp lành â'y nên đưọ-c 
Vô Thưtỵng Bồ Đề ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át tử* lúc ban 
sơ  phát tâm  nhẫn lại, Bô' th í ba la  mật 
là nhem duyên pháp lành, trong ấy  chẳng 
phân b iệt người thí, kẻ nhận, vì là tánh 
rỗng không.

Dùng Bô' th í ba la mật nầy, Bồ T át có 
th ể tự* lợ i ích  và lợi ích  chúng sanh, tử* 
chôn sanh tử  cứu họ ra khỏi, cho họ 
đưxỵc Niết Bàn.

Các pháp lành ây đều là nhon duyên 
Vô Thượng Bồ Đề của đại Bồ Tát.

ấy, ch ư  đại Bồ T át quá khứ, 
vị lai, h iện tạ i được ra  khỏi sanh tứ, đã 
ra  khỏi, nay ra  khỏi, sẽ ra khỏi.

T rì giới ba la mật nhẫn đến B á t nhã ba 
la mật, bôn thiền, b ố n  vô ìuxỵng tâm , bôn

niệm  x ứ  nhẫn đến tám 
phần thánh đạo, mười tám không nhẫn 
đên m ười tám  pháp bât công, những công 
đức n h ư  vậy đều là đạo Vô Thưtỵng Bồ Đề.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Đó gọi là pháp lành. 
Đ ại Bồ T át đầy đủ những pháp lành ây 
rồi sẽ đưọ-c nhứt th iết chủng trí.

•

Đ ược nhứt th iết chủng tr í rồi, đại Bồ 
T át sẽ chuyển pháp luân đô tât cả chúng 
sanh".
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PHẨM T ứ  ĐẾ

THỨ TÁM MƯƠI BỐN

Ngài Tu Bồ Đề bạch  đức P h ật : "Bạch 
đức T h ế  Tôn ! Nếu các pháp ấy là Bồ 
T át pháp thì những gì là P h ật pháp ?".

Đức P h ật dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! Như 
ông hỏi, những pháp ấy là Bồ T át pháp 
thì những gì là Phật pháp ?

Nây Tu Bô Đê ! Bồ Tát pháp cũng là 
P h ật pháp. Nếu biết nhứt th iết chủng tr í 
là được nhứt th iết chủng trí, dứt tấ t cả 
tập chủng phiền não, Bồ T át sẽ đuxyc 
pháp ấ y ắ

Đức P h ật do nhứt niêm  ttrcmg ứng huê 
bi©t tâ t ca phap .rôi đưxyc Vô Thưiơng Bồ 
Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đó là sự  khác biệt 
noi đức P h ật và Bồ Tát.
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Ví như* hướng đạo khác với đắc quả. 
Hai người ấy đều là th ánh  nhơn mà có 
hướng vói đắc khác nhau.

Nầy Tu Bồ Đề ! Người đi trong đạo 
vô ngại th ì gọi là  đại Bồ Tát.

Trong đao giải thoát không có tâ t ca 
ám chướng th ì gọi là Phật".

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tấ t cả  pháp 
tự  tưóng rỗng không. Trong pháp tiróng 
rỗng không ây, sao lạ i có sự  kh ác b iệt là 
Đ ia ngục, là  Ngạ quỷ, là Súc sanh, là  Nhem, 
la  Thiên , là bự c Càn Huệ, là bự c T án h  địa, 
là bư c B á t Nhon đia, là  Tu. Đà Hoàn, là 
Tư* Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là 
B ích  Chi P h ật, là  Bồ T át, là  N hư Lai, ư n g  
Cúng, C hánh Đẳng Chánh G iác ?

B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! N hư ngưỏ-i bất 
khả đắc, nghiệp nhơn duyên cũng bát 
khả đắc, quả báo cũng bâ't khả đắc.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng n h ư  lời ông 
nói, trong pháp tự  nróng không không 
có chúng sanh, không có nghiệp nhơn 
duyên, không có quả báo.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Chúng sanh chẳng biết 
các pháp tự  tướng không. Chúng sanh 
ây gây tạo nghiệp nhon duyên, hoặc tội 
hoặc phước, hoặc bâ't động.

Do tội nghiệp nhem duyên mà chúng
sanh â'y đọa trong ba ác đạo, do phiró-c
nghiệp nhân duyên sanh loài ngiròi hay
cõi T rờ i Dục giới, do bất động nghiệp
nhon duyen sanh trong cõi s ắ c  hay cõi 
Vô sắc.

Đ ại Bô T át ây lúc hành Đ àn na ba la 
mật nhân đến mưm tám  pháp bất cộng, 
thọ thành hết những pháp trợ  đao ây 
vào kim cang tam muội, được Vô Thưọ-ng 
Bô Đê rôi, làm lợi ích cho chúng sanh.

Vì sự  lợi ích ấy thirò-ng chẳng mất nên 
chẳng đọa trong sáu điròng sanh tứ.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đứtĩ P h ật được
VÔ Thượng Bồ Đề rồi, có đưtrc sáu đutờng  
sanh tứ  chảng ?

Nây Tu Bô Đề ! Đức P h ật không có 
đưtỵc sáu đ ư ờ n g  sanh tử.
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- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Đức P h ật có 
đưxrc nghiêp ác, nghiệp thiên, nghiẹp vo 
ký chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không có đưọ-c.
- B ạ ch  đứxĩ T h ế  Tôn ! Nếu không có 

được, sao đức P h ật lạ i nói là Đ ịa ngục, 
Ngạ quỷ, Súc sanh, Nhơn, Thiên; lạ i nói 
là  Tu Đà Hoàn, Tư* Đà Hàm, A Na Hàm, 
A La Hán, B ích  Chi P h ật, Bồ T át và ch ư
P h ật ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu chúng sanh b iết 
các pháp tự  tưứng không thì đại Bồ T át 
chẳng cầu. Vô Thưxmg Bô Đ©} cung chang 
cữu chúng sanh noi ba ác đạo, nhẫn đên 
qua lạ i trong sáu đường sanh tứ ẵ

Nầy Tu Bồ Đề ! B ở i chúng sanh th iệt 
chẳng b iết các pháp tự  tưứng không, nên 
chẳng thoát đưtỵc sáu đirò-ng sanh tử.

Bồ T át ây ỏ* chỗ chir P h ật, nghe các 
pháp tự  tưứng không, phát tâm  cầu  Vô 
Thượng Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! Các pháp chẳng phải 
như* là  của hàng phàm phu châ'p trư ứ cẳ
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Các chúng sanh ấy ở  trong pháp vô 
sỏ- hữu lạ i điên đảo vọng tưởng phân 
b iệt có đưxỵc pháp :

Không có chúng sanh lạ i tirò-ng là có 
chúng sanh, không có sắc, thọ, tưởng, 
hành, thứic lạ i txxỏmg là  có sắc, thọ, tưóng, 
hành, thức. Nhẩn đến tát cả pháp hữu vi 
đều vô sở  hữu, lạ i dùng tâm  điên đảo vọng 
tưởng gây tạo các nghiệp : thân, khẩu, ý 
rô i qua lại trong sáu đirò-ng sanh tứ  chẳng 
thoát đưọxĩệ

Đ ại Bồ T át ấy lúc hành B á t nhã ba la 
m ạt, ta t ca pháp lành đêu nhiêp vào trong 
B á t nhã ba la mật, hành Bồ Tát đạo, đưtrc 
Vô Thượng Bổ Đề.

Đ ược Vô Thượng Bồ Đề rồi vì chúng 
sanh mà thuyết pháp tứ  thánh đ ế  : khổ 
th án h  đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh 
đê, khổ diệt đạo thánh đế. Khai th ị ràn h  
rẽ tấ t cả  pháp lành trợ  đạo đều nhiep vào 
trong bôn thánh đế.

Vì dùng’ pháp lành trợ  đạo ây nên phân 
b iệt có Tam  B ao  là : P h ật Bảo, Pháp  Bảo 
và Tăng Bảo.
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Vì chẳng tin  và nghich chổng Tam  Bảo 
ây nên chẳng rờ i lìa  được sáu đương 
sanh tủ*.

- B ạ ch  đìxc T h ế  Tôn ! Có phải là dùng 
khổ th ánh  đ ế  được độ, dùng khổ tr í được 
độ, dùng tập thánh đê đirợc độ, dùng tập 
tr í  đưọ-c độ, dùng diệt thánh  đ ế được độ, 
dùng diệt tr í  đưtỵc độ, dùng đạo thánh 
đ ế  đưọ-c độ, dùng đạo tr í được độ chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Chẳng phải khổ thánh 
đ ế  được độ, cũng chẳng phải khổ tr í được 
độ, nhẫn đến chẳng phải đạo thánh đ ế 
được độ, cũng chẳng phải đạo tr í được độ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì bôn th ánh  đ ế bình 
đẳng, nên ta  nói tirc là Niêt Bàn . Chẳng 
dùng khổ th ánh  đ ế nhẫn đến chẳng dùng 
đạo th ánh  đế, cũng chẳng dùng khổ tr í 
nhẫn đến chẳng dùng đạo tr í được Niết 
Bàn .

- B ạ ch  đứtĩ T h ế  Tôn ĩ Những gì là 
tướng b ìn h  đẳng của bôn thánh đê ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu là không có 
khổ, không có khổ trí, không có tập,
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không có tập trí, không có diệt, không 
có diệt trí, không có đạo, không có đạo 
tr í th ì gọi là tướng bình đẳng củ a tứ  
th ánh  đế.

L ại nữa, nầy Tu Bồ Đề ! Bôn  thánh 
đê như* chẳng khác với pháp tiró-ng, pháp 
tánh, pháp trụ , pháp vị, th iệt tế.

Có P h ật hay không có P h ật, pháp 
tướng vẫn thường trụ. T ại sao ? Vì chẳng 
hư*, chẳng mất vậy.

Đ ại Bổ T át áy lúc hành B át nhã ba la 
m ật, vì thông (Jạt th iệt t ế  nên hành B át 
nhã ba la mật.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là 
đại Bồ T át vì thông đạt th iệt tệ' nên 
hành B á t nhã ba la mật ? N hư vì thông 
đạt th iệt t ế  nên chẳng đọa T hanh Văn 
địa, B ích  Chi P h ật đia mà thẳng vào 
Bồ T át vị.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ T át n h ư  
th iẹt thây các  pháp. Thâ*y rồi (ĩuxYC pháp 
vô sở hữu. Đ uợc pháp vô sỏ- hữu rồi thây 
tâ't cả  pháp không đều nhiếp nơi tứ  thánh
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đế. Những pháp chẳng nhiếp noi tứ  thánh 
đ ế  cũng đều không.

Nếu xem  thây như* vậy, lúc ấy bèn vào 
trong Bồ T át vi. Đó là Bồ T át an  trụ  
trong Ẽảnh đia chẳng theo đảnh đọa. T ại 
sao ? Vì dùng đảnh đọa ấy th ì đọa vào 
T hanh Văn đia, B ích  Chi P h ật địa.• * •

Bồ T át ấ y  an  trụ  trong tận h  địa hay 
phát sanh bổn thiền, bôn tâm  vô lượng, 
bốn vô sắc đinh.

Bồ T át ây an trụ  trong sơ định địa, 
phân b iệt tá t cả các thông đạt bôn thánh 
đ ế  : b iết khổ, chẳng móng tâm  duyên 
khổ, nhẫn đến b iết đạo, chẳng móng tâm  
duyên đạo, ch ỉ thuận theo tâm  Vô Thượng 
Bồ Đề mà quán các pháp như* th iệt tưó-ng.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  nào là quán 
các pháp tiróng n h ứ  th iệt ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Là quán các pháp 
không.

- B ạ ch  đứtĩ T h ế  Tôn ! Những gì là  quán 
không ?
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Là tự* tướng không. 
Bồ T át ây dùng tr í huê n h ư  vây quán 
tấ t cả  pháp không, không có pháp tánh 
có th ể thây đưọ-c. An trụ  trong pháp tánh 
â'y đutỵc Vô Thượng Bồ Đề.

T ại sao vậy ?

Vì tướng vô tánh là Vô Thưxỵng Bồ Đề.

Ttróng vô tán h  ây  chẳng phải ch ư  P h ật 
làm ra, chẳng phải B ích  Chi P h ật làm 
ra, chẳng phải A La Hán làm ra, cũng 
chẳng phải bựic hiróng đạo làm ra, cũng 
chẳng phải bựic đắc quả làm ra, cũng 
chẳng phải Bồ Tát làm ra. Chỉ vì chúng 
sanh chẳng biết, chẳng thây các pháp 
như- th iệt tiróng, nên đại Bồ T át hành 
B át nhã ba la mật, dùng SÚXĨ phirong tiện  
mà vì chúng sanh thuyết pháp".
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PHẤM THAT DỤ

THỨ TẮM MƯƠI LĂM

Ngài Tu Bồ Đề bạch  đức P h ật : "Bạch 
đức T h ế  Tôn ! Nếu các pháp tán h  vô sở 
hữu, chẳng phải P h ật làm ra nhẫn đến 
chẳng phải Bồ T át làm ra, th ì sao lạ i phân 
b iêt có các  pháp di b iệt, những là Đ ia ngục, 
Ngạ quỷ, Súc sanh, Ngirò-i, T rờ i, những là 
do noi nghiệp nhon duyên mà b iết có kẻ 
sanh Đ ia ngục, có kẻ sanh Ngạ quỷ, có kẻ 
sanh Súc sanh, do noi nghiệp nhem duyên 
n h ư  vây mà b iêt có kẻ sanh trong loài 
Ngưm, sanh các cõi T rờ i, nhẫn đến T rò i 
P h i Tưởng P h i P h i Tưởng, do nơi nghiệp 
nhon duyên ấy mà b iêt có người đưxỊTC  Tu 
Đ à Hoàn, T ir Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, 
B ích  Chi P h ật, do nghiệp nhơn duyên ấy 
mà b iết là chư* đại Bồ Tát, do nghiệp nhon 
duyên ấy mà b iêt là N hư Lai,Ư*ng Cúng 
C hánh Đ ẳng Chánh Giác.
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B ạch  đức Thê Tôn ! Trong pháp vô 
tán h  không có nghiệp dụng, sao lại có vì 
tác  nghiệp nhơn duyên, hoặc đọa Đ ịa 
ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, hoặc sanh trong 
N gư ời trên  T rò i, hoặc được Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến B ích  Chi P h ật, đại Bồ T át hành 
Bô T át đạo sẽ đirợc nhứt th iêt chủng trí, 
vì đuxỵc nhứt th iết chủng tr í  nên có th ể 
cứu chúng sanh ra  khỏi sanh tứ  ?"ễ

Đ ức P h ật dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng 
nh ư  vậy. Trong pháp vô tánh không có 
nghiệp, không có quả báo.

Nay Tu Bo Đê ! Hàng phàm phu chẳng 
nhập thánh pháp, chẳng biết các pháp 
khong co tanh tuớng, Vì điên đảo ngu si 
nên họ khởi các nghiệp nhon duyên.

C ác chúng sanh ây, theo nghiệp mà
co than, hoặc thân  Đ ia ngtic, th ân  Nga
quỷ, th ân  Súc sanh, th ân  NgưtH, th ân  
T rời.

Pháp vô tánh ấy không có nghiêp
không có quả báo. Vô tánh thiròng là vô 
tánhỂ
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Như* Tu Bồ Đề nói, nếu tấ t cả pháp 
vô tánh, sao lạ i có Tu Đà Hoàn nhẫn đến 
chư- P h ật đirợc nhứt th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao ? Đạo 
có phải là  vô tán h  chăng ? Quả Tu Đà 
H oàn nhẫn đến chư* P h ật, nhứt th iết 
chủng tr í  có phải là  vô tán h  chăng ?".

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Đạo vô tánh, quả 
Tu Đà H oàn cũng vô tánh, nhẫn đến ch ư  
P h ât, nhứt th iết chủng tr í cũng vô tánh.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Pháp vô tán h  có thể 
đirợc pháp vô tán h  chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Pháp vô tán h  
không th ể đirọ-c pháp vô tánh.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Pháp hữu tán h  có 
thể chrợc pháp hữu tán h  chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Pháp hữu tán h  
không thể được pháp hữu tánh.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Pháp vô tán h  và 
đạo, tấ t  cả  pháp ây đều chẳng hiệp, chẳng 
tan, không sắc, không hình, không đôi, 
là  nhứt tướng, đó là vô tưtýng.
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- Nẩy Tu Bồ Đề ! Lúc hành B á t nhã 
ba la mật, đại Bồ Tát dùng SÚXĨ phưxyng 
tiện  thấy chúng sanh do vì điên đảo chấp 
trư ớ c năm  â'm, trong vô thiròng thây là 
thường, trong khổ thây là lạc, trong hất  
tịn h  thây là tinh, trong vô ngã thây là 
ngã. Châp trư ớc chỗ vô sở hữu.

Bồ T át ấy vì dùng sức phưxmg tiện, ỏ* 
trong vô sở hữu cứu thoát chúng sanh.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Chỗ châ'p triró-c 
của phàm phu có th iệt chăng ? Có khác 
b iệt chăng ? Vì chấp trư ớc nên khởi 
nghiệp, vì nghiệp nhon duyên nên ở  trong 
năm  đường sanh tứ  chẳng ra  khỏi đưụ-c.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Chỗ chấp triróc khởi 
nghiệp của phàm phu không có một chút 
sự  th iệt như  lông tóc. Chỉ vì điên đảo 
thôi.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nay sẽ vì ông mà nói 
v í dụ. Người tr í  do v í dụ mà được hiểu.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như chỗ thây trong 
chiêm  bao, người hirỏng thọ ngũ dục có 
chỗ noi th iêt chăng ?
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- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Chiêm bao còn 
là hu* vọng bất khả đắc, huông là ngưò-i 
ở  trong chiêm  bao hưởng thọ ngũ dục 
có chỗ noi th iệt !

- Nầy Tu Bồ Đề ! Các pháp, hoặc hữu 
lậu  vô lậu, hoặc hữu vi vô vi, và có pháp 
gì chẳng như* chiêm bao chăng ?

- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Các pháp, hoặc 
hữu lậu  vô lậu, hoặc hữu vi vô vi, không• % * • 
có pháp gì chẳng như  chiêm  bao.

- Nầy Tu Bồ Đề ĩ Trong chiêm  bao có 
năm đirờng sanh tứ  qua lại chăng ?

- B ạch  đức Thê Tôn ! Không.
- Nầy Tu Bồ Đề Tế Trong chiêm  bao có 

tu đạo, do sự* tu đạo nầy hoặc câii nhiễm , 
hoặc thanh tin h  chảng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. T ại sao ? 
Vì chiêm  bao không có sự  th iệt, chẳng 
thể nói là câ'u, là tịnh  đirọ-c.

- Nầỷ Tu Bồ Đề ! Tưtỵng trong guxm g  
có sự  th iệt chăng ? Có hay khởi nghiệp, 
do nghiệp nhon duyên ây mà đọa Đ ịa
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ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, hoặc sanh trong 
Ngirò-i, trên  T rò i chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. Tượng 
ấy không có sự  thiệt, chỉ có gạt đưxỵc 
tre  nít thôi. Tuợng ây làm sao có đirơc 
nghiệp nhon duyên, rồi do nghiệp nhon 
duyên sẽ đọa Đ ịa ngục nhẫn đến sanh 
trong Người, trên  T rờ i !

- Nầy Tu Bồ Đề ! Tirọng trong gtrong 
ây có tư đạo, do sự  tu ây mà bi cấu  hay 
tin h  chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. T ại sao ? 
Vì tượng ấy rỗng không chẳng có sự  th iệt 
nên không th ể nói là cấu, la tịnh.

- Nầy Tu Bồ Đề ! N hư trong khe sâu 
có vang. Vang ấy có nghiệp, rồi do nghiệp 
nhon/d u yên  ấy hoặc đoa Đ ia ngục nhẫn 
đến sanh trong Nguòi, trên  T rờ i chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. Vang ấy 
rông không, chẳng có âm thanh th iệt thì 
làm sao có nghiệp rồi do nghiệp nhon

ngục nhẫn đến sanh 
trong Ngưòi, trên  Trời.
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Vang ấy vả có tu  đạo, 
do tu  đạo ấy mà có nhiễm , có tịn h  chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Không. T ại sao ? 
Vì vang ấy không có sự  th iệt nên chẳng 
th ể nói là  câ'u, là tịnh.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nhu* nắng dọn chẳng 
phải nưức n h ư  tưứng nước, chẳng phải 
sông n h ư  tiróng sông. Nắng dợn ây vả 
có nghiệp, do nghiệp nhon duyên mà đọa 
Đ ịa ngục, nhẫn đến do tu đạo mà có cấu, 
có tin h  chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Không. Trong 
nắng dạn chẳng bao giờ có nước, ch ỉ gạt 
được mắt kẻ vô tr í  thôi. Nắng dợn ấy 
khong có sự  th iệt, làm sao có đưọ-c nghiệp, 
nhẫn  đến chẳng thể nói là cáủ, là  tịnh.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* th ành  Càn T h át 
B à , lúc mặt trờ i mọc thấy th àn h  Càn 
T h át Bà. Kẻ vô tr í không có th ành  mà 
tư ỏ n ế có th àn h ề Thành Càn T h at B a  ay 
vả có nghiệp, do nghiệp nhơn duyên ấy 
hoặc đọa Đ ịa ngục, nhẫn đến do sự  tu 
đạo mà có cấu, có tịn h  chăng ?
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. Thành 
Càn T hát B à  ấy rôít ráo không có, chỉ 
gạt được mắt kẻ vô tr í thôi, th ì làm sao 
có được nghiệp nhẫn đến có thể nói duxỵc 
là  cấủ, là  tinh.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nhà ảo thuât, thuât 
ra  các thứ* vật, những là voi, ngựa, bò, 
dê, nam, nữ. Huyễn ảo ấy vả có nghiêp, 
do nghiệp nhem duyên ấy hoặc đọa Đ ia 
ngục, nhẫn đến do sư* tu đao mà có câu.

• • • /  

có tin h  chăng ?

- B ạch  đút? Thê Tôn ! Vât huyễn ảo 
â'y rỗng không, chẳng có sự  th iệt th ì làm 
sao có đưọ-c nghiệp, nhẫn đến có th ể nói 
là  câu, là tinh.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* hóa nhon do 
đức P h ật b iến  hóa ra. Hóa nhon ây vả 
có nghiệp, do nghiệp nhon duyên ây hoặc 
đọa Đ ịa ngục, nhẫn đến có câu, có tịnh  
chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. Hóa nhon 
ấy không có sự* th iệt, th ì làm sao có đưọ-c 
nghiệp, rồ i do nghiệp nhon duyên ấy hoặc
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đọa Đ ia ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, hoặc 
sanh trong Người, trên  T rời, làm sao có 
được sụ* tu đạo, rồi do sự  tu đạo ấy mà

• • • J  v 
có cấu, có tịnh.

'  I

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao ? Ở  
trong tưóng rỗng không ây có kẻ cấu, có 
kẻ tin h  chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Không. Trong ấy 
vô sở hữu, không có kẻ bi câu, không 
có kẻ đutỵc tịnh.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* không có kẻ bi 
cáu, không có kẻ đưtỵc tinh  thì cũng 
không có cấu, tinh.

T ại sao ? Vì chúng sanh ở  trong ngã 
và ngã sỏ* có cấu, có tinh.

Ngiròi thây th iêt thì chẳng câu, chẳng 
tịnh. Như- ngirời thây th iệt chẳng cấu, 
chẳng tin h  nên cũng không có cấu, tịnh".
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PHẨM b ìn h  đẲn g

THỨ TÁM MƯƠI SÁU

Ngài Tu Bồ Đề bạch  đứxĩ P h ật : "Bạch 
đứic The Tôn ! Người thấy th iệt chấng 
câu, chẳng tịnh. Người thấy chẳng th iệt 
cũng chẳng câ'u, chẳng tịnh. T ại sao ? Vì 
tâ t cả pháp tánh vô sỏ* hữu.

B ạch  đức Thê Tôn ! Trong vô sỏ* hữu 
không có câu, không có tịnh. Trong sở 
hữu cũng không có cấu, không có tịnh.

B ạch  đirc Thê Tôn ! Trong vô sỏ* hữu, 
trong hữu sở hữu cũng không có câ'u, 
không có tịnh.

B ạch  đức Thê Tôn ! Tai sao ngưtM nh ư  
th iệt ngữ  chẳng cấu , chẳng tịnh, người 
chẳng th iệt ngữ  cũng chẳng cấu, chẳng 
tịn h  ?".

Đức P h ật dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! Tướng 
các pháp bình  đẳng ấy ta nói là  tinh.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Những gì là  các  pháp 
b ình  đẳng ? Đó là như, b ất dị, bất cuông, 
pháp tiróng, pháp tánh, pháp trụ , pháp 
vị, th iệt tế. Có P h ật hay không P h ật, 
pháp tán h  thường trụ , đó gọi là  tịnh.

Đây là  vì th ế  đ ế  mà nói, ch ớ  chẳng 
phải đệ nhứt nghĩa.

Đệ nhứt nghĩa vượt qua tá t cả ngữ 
ngôn, luận nghị, âm thanh".

- B ạ ch  đứtĩ T h ế  Tôn ! Nếu tấ t  cả  pháp 
rỗng không, chảng thê nói đixtỵc như* 
mộng, như* hưởng, như* diệm, n h ư  ảnh, 
như* huyễn, nliư* hóa. T ạ i sao ? Đại Bô 
T át lạ i dùng những pháp như  mộng, như  
hướng, nhir diệm, nh ư  ảnh, như* huyễn, 
n h ư  hóa. Làm sao phát được tam  Vo 
Thượng Bồ Đề mà nguyện rằng : Tôi sẽ 
đầy đủ sáu ba la m ât, tôi sè đây đu Than 
thông b a  la mật, tôi sẽ đầy đủ T rí ba la 
m ât, tô i sẽ đây đủ bôn th iên, bon tam, 
bôn vô sắc định, bôn niệm  x ứ  nhẫn đến 
tám  phần thánh đạo, tôi sẽ đầy đủ ba 
giải thoát môn, tám  bội xả, chín  định th ứ
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đệ, tôi sẽ đầy đủ mười tr í  lự c nhẫn đến 
đầy đủ miròi tám  pháp b ấ t  cộng, tôi sê 
đầy đủ ba muữi hai tưóng, tám  m ưoi tùy 
hình hảo, tôi sẽ đầy đủ các môn đà la

sẽ phóng quang 
m inh ch iếu  khắp mưtM phương, b iết tâm  
niệm  chúng sanh thuyết pháp th ích  úng ?

'  Nầy Tu Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao ? 
Các pháp của ông nói có như* mộng, nh ư  
hưởng, như* diệm, nh ư  ảnh, như* huyễn, 
như* hóa chăng ?

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Vâng.

B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Nếu tất cả pháp 
n h ư  mộng đến như* hóa, thì làm sao đại 
Bồ T át hành B át nhã ba la mật ?

•

Nhu- mộng đến n h ư  hóa là hu- vọng 
chang th iẹt, chầng nên dùng pháp Hu* 
vọng chẳng th iệt để có th ể được đay đu 
Đ àn ba la m ật nhẫn đến mười tám  pháp 
bất cộng.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng n h ư  vậy. Pháp 
hir vọng chang th iệt chảng có th ể đuơc 
đay đu Đ an ba la mât nhẫn dên m iíời
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tám  pháp bất cộng. H ành pháp hư* vọng 
chẳng th iệt ấy chẳng thể được Vô Thưtỵng 
Bồ Đề.

Nầy Tu Bồ Đề ! T át cả pháp ây đều 
là  pháp tạo tác  ú v  tưởng tư* duy. Đùng 
pháp tạo tá c  ứ c tưởng tư* duy ấy chẳng 
có th ể được nhứt th iết chủng trí.

Nầy Tu B ồ Đề ! T ất  cả  pháp ây có thể 
trợ  giúp đạo pháp mà chẳng có thể thêm  
ích  cho quả, các pháp ây không có sanh, 
không có xuất, không có tướng.

T ừ  lúc ban  sơ phát tâm  đến nay, đại 
Bồ T át th ật hành nghiệp lành như* là 
Bô' th í ba  la mật nhẫn đến nhứt th iết 
chủng trí.

T ạ i sao ? Vì đại Bồ T át ây b iết các 
pháp như* mộng nhẫn đến như* hóa, các 
pháp như* vậy chẳng có đirợc Bô' th í ba 
la  mật nhẫn đến nhứt th iết chủng trí, 
chẳng thành tựu chúng sanh đirợc, chẳng 
tịn h  P h ật quôc độ được, chẳng được Vô 
Thượng Bồ Đề.
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Đ ại Bồ T át ây thât hành nghiệp lành 
Bô th í ba la mật nhẫn đến nhứt th iết 
chủng trí, b iết như* mộng nhẫn đến b iết 
như* hóa, cũng b iết tâ't cả  chúng sanh 
như- đi trong mộng nhẫn đến như* đi trong 
hóa. Đ ại Bồ T át ây chẳng nắm  lây B á t 
nhã ba la  mật là  pháp có. Do vì chẳng 
nắm  lây n h ư  vậy nên được nhứt th iết 
chủng trí, b iêt các pháp như* mộng, không 
chỗ nắm  lây được, nhẫn đến b iết các 
pháp như* hóa, không chỗ nắm lấy dirơc.

T ại sao vây ?

Vì B át nhã ba la mật không th ể nắm 
lây tướng duxrc, Thiền  ba la  mật nhẫn 
đến miròi tám  pháp bâ't cộng chẳng th ể 
nắm  lây tướng được.

Đ ại Bô T át ấy b iêt tâ t cả pháp là  chẳng 
th ể nắm  lây tiróng được rồi phát tâm  
cầu  Vô Thượng Bồ Đề.

T ại sao vậy ?

T ất  cả  pháp chẳng thể nắm lây tướng 
đưxỵc, không có căn bổn định th iệt, nó 
như* mộng nhẫn đến như  hoa.
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Dùng pháp chẳng thể nắm láy tirớng, 
không th ể đưiợc pháp chẳng thể nắm lây 
tướng. Chỉ vì chúng sanh chẳng biêt, 
chẳng thấy các pháp tướng nh ư  vậy, nên 
đại Bồ T át ây vì chúng sanh mà cầu  Vô 
Thượng Bồ Đề !

T ữ  lúc mới phát tâm  đến nay, đại Bồ 
T át ây chỗ có bô' th í là vì tấ t cả chúng 
sanh) nhẫn đến chỗ có tu tr í huệ đều vì 
tấ t cả  chúng sanh, chẳng phải vì chính 
th ân  mình.

Cầu Vô Thutỵng Bồ Đề, đại Bồ T át 
chẳng vì sự  khác mà chỉ vì tâ t cả chúng 
sanh.

L úc hành B át nhã ba la  m ật, đại Bồ 
T át th ây  chúng sanh không có chúng 
sanh mà trụ  trong tướng chúng sanh, 
nhẫn  đến không có tr i giả, không có 
k iến  giả mà trụ  trong tướng tri, tưiớng 
kiến. Đ ại Bồ T át ấy làm cho chúng sanh 
rờ i xa  điên đảo, rờ i xa  rồ i an  tr í chúng 
sanh trụ  trong pháp tán h  cam lồ không 
có tướng hư- vọng, đó là không có tướng
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chúng sanh nhẫn đến không có tướng 
tr i giả, tướng k iến  g iảể

Lúc bấy giờ  Bồ T át ấy đều rờ i bỏ 
tâm  động, tâm  có niệm , tâm  h í luận mà 
thường hành tâm  chẳng động, tâm  chẳng 
niệm , tâm  chẳng hí luận.

Nầy Tu Bồ Đề ! Do sức phirong tiên  
như* vậy, lúc hành B á t nhả ba la mật, 
đại Bồ T át tự* m ình không chỗ nắm  lây, 
cúng dạy tấ t  cả  chúng sanh cho họ được 
không chỗ nắm  lây. Đó là th ế  đ ế  ch ớ  
chẳng phải đệ nhữt nghĩa đế.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Lúc đưxỵc Vô 
Thượng Bồ Đề, đức T h ế  Tôn đưực các 
P h ật pháp, đó là do thê đ ế mà đirợc hay 
là do đệ nhứt nghĩa đ ế  mà đirọ-c ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Do vì th ế  đ ế mà nói 
đức P h ật được pháp ấy.

Trong pháp ấy không có pháp gì có 
th ể gọi đirợc là ngirời ấy đưtỵc pháp ấy.

T ại sao ? Vì ngưồ-i â'y đưọ-c pháp ấy 
là hữu sỏ* đắc. Nếu dùng pháp nhị th ì 
không có đạo, không có quả.
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- B ạch  đứic T h ế  Tôn ! Nếu hành pháp nhi 
th ì không có đạo, không có quả, còn hành 
pháp bẵt nhi th ì có đạo, có quả chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Hành pháp nhi không 
đạo, không quả, hành pháp bâ't nhị cũng 
không đạo, không quả.

Nếu không có pháp nhi, không có pháp 
bát nhi tứ c là đạo, tứ c là quả.

T ại sao vậy ?
Dùng pháp như* vậy đắc đạo, đắc quả, 

dùng pháp nh ư  vậy chẳng đắc đạo, chẳng 
đắc quả, đó là h í luận.

Trong các pháp bình đẳng không có 
h í luận. Tướng không có h í luân là các 
pháp b ìn h  đẳng.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Các pháp không 
có tárìh, trong đó những gì là b ình  đẳng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu không pháp có, 
không pháp không, cũng chẳng nói các 
pháp tiróng bình  đẳng, trừ  bình  đẳng 
không còn pháp nào khác rờ i lìa  tâ t cả 
pháp tướng bình đẳng.
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Tirómg bình  đẳng ây, hoăc phàm phu, 
hoặc thánh nhon đều không thê đi được, 
không thê đêYl đưiợc.

- B ạch  đức Thê Tôn ! Cho đến đức P h ât 
cũng chẳng thể đi, chẳng thể đến ư* ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Các pháp bình đẳng 
ấy tâ t cả thánh  nhon đều chẳng th ể đi, 
chẳng th ể đến, dầu là P h ậ tỄ

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đức P h ật có sức 
tự  tạ i đi trong tấ t  cả pháp, sao lại nói 
đ ứ c  P h ật cũng chẳng thể đi, cũng chẳng 
th ể đến ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nê'u các pháp bình 
đẳng cùng với P h ật có khác nhau thì nên 
hỏi như* vây.

Nay hàng phàm phu bình đẳng, các 
th ánh  nhơn Tu Đà Hoàn, T ư  Đà Hàm, A 
Na Hàm, A La Hán, B ích  Chi P h ật, đại Bồ 
T át, chư* P h ật và thánh pháp đều bình 
đẳng, là  bình đẳng duy nhứt, không có hai.

Nghĩa là hàng phàm phu ây, Tu Đà 
Hoàn, nhẫn đến ch ư  P h ật ấ y  ở  trong tậ t  
cả  pháp bình đẳng ấy đều là bất khả đắc.
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- B ạch  đức Thê' Tôn ! Nê'u trong các 
pháp b ình  đẳng đều chẳng có đirực phàm 
phu nhẫn đến P h ật, th ì hàng phàm phu, 
Tu Đà Hoàn nhẫn đến P h ật không có sai 
kh ác nhau ư  ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng như* vậy. Trong 
các pháp b ình  đẳng không có sai khác 
nhau, là phàm phu, là Tu Đà Hoàn nhẫn 
đến là Phật.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu không có 
phàm phu, Tu Đà Hoàn nhẫn đên P h ật 
sai khác nhau, thì làm sao phân b iệt có 
Tam  Bảo xuâ't hiện th ế  gian ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao ? 
P h ật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo cùng các 
pháp b ình  đẳng có khác nhau chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Như* chỗ tôi được 
nghe ý nghĩa từ  đức P h ật dạy th ì Tam  
Bảo cùng các pháp bình dăng không khác 
nhau.

B ạ ch  đức T h ế  Tôn Iễ P h ật Bảo, Pháp 
B ảo  và Tăng Bảo ấy tứ c là  b ình  đẳng. 
Pháp  ây đều chẳng h iệp ,chẳng tan, không
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Sắc, không hình, không đôì, là nhứt tuóng, 
nghĩa là vô tiróng.

Đ ức P h ật có tr í lực ấy có th ể phân
• đix̂ o*c các pháp vô uróng :

là phàm phu, là Tu Đà Hoàn, là T ư  Đà 
Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là B ích  
Chi P h ật, là  đại Bồ Tát, là ch ư  Phật.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng như* vậy. Ý 
ông nghĩ sao ? Nếu ch ư  P h ật được Vô 
Thưxỵng Bồ Đề mà chẳng phân b iệt các 
pháp thì sẽ b iêt là Đia ngục, là Ngạ quỷ, 
là  Súc sanh, là Nhon, là Thièn, là T rờ i 
T ứ  Thiên  Virong, nhẫn đến là T rờ i Ph i 
Tưỷng P h i P h i Tưởng, là bôn niệm  xứ* 
nhẫn đến là tám  phần thánh đạo, là nội 
không nhân đên là vô pháp hữu pháp 
khong, là  P h ật thập ltrc nhẫn đên niirời 
tám  pháp bâít cộng chăng ?

B ạch  đirc Thê Tôn ! Sẽ chăng b iêt vây.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì th ế  nên b iết rằng 

đứxĩ P h ật có đại ân lực, ỏ* trong các pháp 
b ình  đẳng chẳng động mà phân b iệt các 
pháp.
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- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! N hư đữc P h ật 
ở  trong các pháp bình đẳng chẳng động, 
người phàm phu ở  trong các pháp bình 
đẳng cũng chẳng động, Tu Đà Hoàn nhẫn 
đến B ích  Chi P h ật ở  trong các pháp bình  
đẳng cũng chẳng động.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu tưó-ng các 
pháp bình  đẳng tứic là tiróng người phàm 
phu, tứ c là tướng Tu Đà Hoàn nhẫn đến 
chư* P h ật, tứ c là tướng bình  đẳng.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nay các pháp đều 
riêng  tướng. Nghĩa là tiróng sắc khác, 
tướng, thọ, tirởng, hành, thứ c khác, tiróng 
nhĩ, tỷ, th iệt, thân, ý khác, tướng địa 
khác, tiróng thủy, hỏa, phong, không, thứ c 
khác, tướng tham  khác, tướng sân, si 
khác, tướng tà  k iến  khác, txrớng th iền  
khác, tướng vô lượng tâm  khác, tướng 
vô sắc định khác, tướng tữ  niệm  x ữ  khác, 
nhẫn đến tướng bát thánh  đạo phần khác, 
tướng Bô" th í ba la mật khác, nhẫn đến 
tưóng B á t nhã ba la mật khác, tướng ba 
giải thoát môn khác, tướng m ười tám
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không khác, tướng P h ật thập lự c khác, 
tướng bôn vô úy khác, tiróng bôn tr í vô 
ngại khác, tiróng mười tám  pháp bát cộng 
khác, tán h  pháp hữu vi khác, tán h  pháp 
vô vi khác.

Tướng nguòi phàm phu khác, nhẫn đến 
tướng P h ật khác, các pháp đều riêng 
tướng kh ác n h ư  vậy, làm th ế  nào lúc hành 
B á t nhã ba  la m ật, đại Bồ T át ở  trong các 
pháp tiróng sai khác mà chẳng sanh phân 
b iệ tễ Nêu chẳng sanh chẳng phân b iệt th ì 
chẳng th ể hành B á t nhã ba la  mật. Nếu 
chẳng th ể hành B át nhã ba la m ật th ì 
chẳng th ể tữ  một địa đến một địa. Nêu 
chẳng th ể  từ  một địa đến một địa th ì chẳng 
th ể vào Bồ T át vi. Vì chẳng th ể vào Bồ 
T át vị nên chẳng th ể vuxỵt qua Thanh Văn 
đia, B ích  Chi P h ât đia. Vì chẳng vưtxt qua 
T hanh Văn, B ích  Chi P h ật đia nên chẳng 
đầy đủ được Thần thông ba la mật. Vì 
chẳng* đầy đủ đuxỵc Thần thông ba la mật 
nên chẳng đầy đủ được Bô' th í ba la mật 
nhẫn đến chẳng đầy đủ được B á t nhã ba 
la  m ật, từ  một P h ật quô'c đến một P h ật
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quốc cúng dưòng ch ư  P h ật, ở  chỗ ch ư  P h ật 
gieo cá c  căn  lành, dùng cản  lành ấy có th ể 
th àn h  tựu chúng sanh, tin h  P h ật quốc độ.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Như* lờ i ông hỏi, các 
pháp tư óng ấy cũng là tiróng người phàm 
phu, cũng là  Tu Đà Hoàn nhẫn đến P h ật.

- B ạ ch  đứic T h ế  Tôn ! Các pháp ây  đều 
riêng  tưóng, nghĩa là tướng sắc khác, 
nhẫn  đến tướng pháp hữu vi, tướng pháp 
vô vi khác, làm sao đại Bồ T át quán nhứt 
tướng chẳng khỏi phân b iệt ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao ? Tiróng 
sắc ấy có rỗng không chăng, nhẫn đến 
tướng chư* P h ật có rỗng không chăng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! T hiệt rỗng không.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Trong rỗng không, 
các  pháp tưứng riêng khác có th ể có 
đưọ-c chăng ? Nghĩa là tướng sắc nhẫn 
đến tướng Phật.

- B ạ ch  đứtĩ T h ế  Tôn ! Chẳng th ể có 
đưọ-c.
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- Nầy Tu Bồ Đề ! Vì lẽ ấy nên phải 
b iết rằng trong các pháp b ình  đẳng chẳng 
phải ngưòi phàm phu, cũng chẳng rò i lìa  
ngưtri phàm phu, nhẫn đến chẳng phải 
P h ật, cũng chẳng rò i lìa Phật.

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! B ìn h  đẳng ây là 
pháp hữu vi hay pháp vô vi ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Chẳng phải pháp 
hữu vi, chẳng phải pháp vô vi.

T ạ i sao vậy ?

R ờ i lìa  pháp hữu vi thì chẳng có đirợc 
pháp vô vi. R ời lìa pháp vô vi th ì chẳng 
có đưọ-c pháp hửu vi.

Nầy Tu Bồ Đề ! T ánh  hữu vi, tán h  vô 
vi ây, cả hai pháp ây chẳng hiệp, chẳng 
tan, không sắc, không hình, không đôi, 
là  nhứt tiróng, nghĩa là vô tiróng.

Đ ức P h ật cũng dùng th ế  đ ế  để nói ch ớ  
chẳng phải lây đệ nhứt nghĩa.

T ạ i sao ?

Trong đệ nhứt nghĩa không có thân 
hành, không có khẩu hành, không có ý
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hành, cũng chẳng rờ i lìa  thân, khẩu, ý 
hành mà đirực đệ nhứt nghĩaề

Tưróig b ình  đẳng của các pháp hữu 
vi, vô vi ấy, tức là đệ nhứt nghĩaề

Lúc hành B át nhâ ba la mật, đại Bồ 
T át ở  trong đệ nhứt nghĩa chẳng động 
mà làm viêc Bồ T át làm lợi ích  cho chúng 
sanh".
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PHẤM NHƯ HÓA

THỨ TÁM MƯƠI BẢY

Ngài Tu Bồ Đề bạch  đứxĩ P h ật : "Bạch 
đức Thê Tôn ! Nêu các pháp bình  đẳng 
không có tạo tác  thi vi, th ì làm sao đại 
Bồ T át hành B át nhã ba la mật ở  trong 
pháp bình  đẳng chẳng động mà làm việc 
Bô T át đê bô thí, á i ngữ, lơ i ích, đồng 
sự  ?".

Đức P h ật dạy : "Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng 
n h ư  vậy. Đúng n h ư  lời ông nói, các  pháp 
bình  đẳng â'y không có tạo tác.

Nếu chúng sanh tự  biết các pháp bình 
đẳng, th ì đức P h ật chẳng dùng th ần  lực 
ở  trong các pháp bình đẳng chẳng động 
mà cứu vớt họ ra  khỏi tiróng ngô, tướng 
ngã nhẫn đến tướng tr i giả, tiró-ng kiến  
giả, do rỗng không mà ra  khỏi năm  điròng 
sanh tứ, ra  khỏi tiróng sắc nhẫn đến 
tưím g thức, ra  khỏi tiróng nhãn nhẫn
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đến tướng ý, ra  khỏi tiró-ng địa chủng 
nhẫn đến tướng thức chủng. Làm  cho họ 
xa  lìa  tán h  tướng hữu
tướng vô vi. Vô vi tánh tvróng tứ c 'là  rỗng 
không vậy".

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn ! Dùng những 
không gì mà tâ't cả  pháp không ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ T át xa  rò i tất 
cả  pháp tướng. Vì dùng không ấy nên 
tấ t cả  pháp không.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao ? 
Nếu có hóa nhơn làm hóa nhơn. Hóa 
nhon ấy vả có sự  th iệt mà chẳng rỗng 
không chảng ?

- B ạ ch  đức T h ế  Tôn fẩ Hóa nhon ây không 
có sự  th iệt nào mà chẳng rỗng không.

- Nầy Tu Bồ Đề ! Không ây và hóa 
nhon, hai sự  ây chẳng hiệp, chẳng tan, 
vì do không không nên không, chẳng nên 
phân b iệt là  không, là hóa. T ạ i sao ? Vì 
hai sự  ay ở  trong không đều chẳng có 
được là không, là hóa.

T ại sao vậy ?
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Nầy Tu Bồ Đề ! s ắ c  tứ c là  hóa, thọ, 
tưởng, hành, thứ c là hóa, nhẫn đến nhứt 
th iết chủng tr í tứ c là  hóaẾ

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! T h ế  gian pháp là 
hóa, còn pháp xuâ't thê' có là hóa chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! T ất cả  pháp đều là 
hóa.

Ở  trong pháp ây, có pháp T hanh Văn 
b iến  hóa, có pháp B ích  Chi P h ật b iến  
hóa, có pháp đại Bồ T át b iến  hóa, có 
pháp chư* P h ật b iến  hóa, có pháp phiền 
não b iến  hóa, có pháp nghiệp nhon duyên 
b iến  hóa.

Vì lẽ áy, nầy Tu Bồ Đề ! Nên tất cả  
pháp đều là b iến  hóa.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Các phiền não 
đoạn dứt ây, nghĩa là  quả Tu Đà Hoàn, 
quả T ư  Đ à Hàm, quả A Na Hàm, quả A 
L a Hán, đao B ích  Chi P h ât, P h ât đao,' • • 7 • • 7 
dứt đoạn tâp chủng các phiền não có 
phải đều là  b iến  hóa chăng ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu có pháp tưóng 
sanh diêt th ì đều là b iến  hóa.
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- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Những pháp gì 
không phải b iến  hóa ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu là pháp không 
sanh, không diệt thì không phải b iến  hóa.

- B ạch  đữc T h ế  Tôn ! Pháp gì không 
sanh, không diệt không phải b iến  hóa ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Niết B àn  không tướng 
hư* dối là  chẳng phải b iến  hóa.

- B ạch  đứic T h ế  Tôn ! Như đức P h ật 
tir nói, các pháp bình đẳng chẳng phải 
T hanh Văn làm ra, chẳng phải B ích  Chi 
P h ật làm ra, chẳng phải đại Bồ T át làm 
ra, chẳng phải chư* P h ật làm ra. Có P h ật 
hay không có Phật, tánh các pháp thường 
không. T ánh không tức là Niết Bàn. Sao 
đức P h ật lạ i nói một pháp Niết B àn  chẳng 
phải b iến  hóa ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đúng như* vậy. Các 
pháp b ình  đẳng chẳng phải Thanh Văn 
làm ra, nhẫn đến tánh không tứ c là Niết 
Bàn.

Nếu hàng Bồ T át mới phát tâm , nghe 
tấ t cả pháp đều rô't ráo tánh không nhẫn
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đến N iết B àn  cũng đều như* hóa ấy th ì 
lòng râ t k inh  sợ. Đó là vì mới phát tâm  
nên Bồ T át ấy còn phân b iệt pháp sanh 
diệt th ì như* hóa, pháp chẳng sanh diệt 
th ì chẳng như* hóa.

- B ạch  đức T h ế  Tôn ! Làm  sao dạy Bồ 
T át m ói phát tâm  biết đirọ-c tán h  không ?

- Nầy Tu Bồ Đề ! Các pháp có phải là 
trư ớ c có mà nay không chảng ?"ế



KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT 

Q U Y Ể N  T H Ứ  B A  M U D 1

Hán dịch : Pháp Sir Cưu. Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM t á t  đ à  b a  l u â n

THỨ TÁM MƯƠI TÂM

Đ ức P h ật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Đại 
Bồ T át cầu  B á t nhã ba la mật phải như* 
đại Bồ T át T át Đà B a  Luân. Đ ại Bồ T át 
ây hiên nay ở  chỗ Đ ại Lôi Am P h ât mà 
hành Bồ T át đao".

Ngài Tu B ồ Đề bạch  đức P h ật : "Bạch 
đức Thê' Tôn ! Đ ại Bồ T át T a t Đà B a  
Luân cầu  B á t nhã ba la mật như* th ế  
nào ?".

- Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ T át T át Đà 
B a  Luân trvrớc kia, lúc cầu B á t nhã ba
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la  m ật chẳng tiếc  th ân  mạng, chẳng màng 
danh lợi.

Ngài ở  trong rừng vắng vẻ, nghe trên  
hư* không có tiếng bảo rằng :

Nầy th iện  nam tứ  ! Người tữ  đây đi 
qua phưxmg Đông chớ nhớ đến mỏi mệt, 
ch ớ  nhớ đến ngủ nghỉ, chớ nhớ đôn uống 
ăn, ch ớ  nhớ đến ngày đêm, ch ớ  nhớ đến 
lạnh nóng, chớ  nhớ đến trong ngoài.

Khi đi người chớ  nhìn hai bên. Khi đi 
người ch ớ  phá hoại tiróng thân, ch ớ  phá 
hoại tiróng sắc, tiróng thọ, tưởng, hành , 
thức.

T ại sao vậy ?
Nêu phá hoại các tiró-ng ấy thì ỏ* trong 

P h ật pháp có tr ả  ngại.
Nếu ở  trong P h ật pháp có trở  ngại thì 

qua lại ỏ* năm đường sanh tử, củng chẳng 
được B á t nhã ba la mật.

Bồ T át T át Đà B a  Luân đáp :

Tôi sẽ y theo lời dạy. T ại sao vậy ? 
Vì tôi muôn vì tất cả chúng sanh mà làm
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án h  sáng lớn, tôi muôVi tâp họp pháp của 
tât cả chư* P hât, tôi muôn được Vô 
Thưọng Bồ Đề.

T rên  hư* không lại có tiếng nói :

Lành thay, lành thay ! Ngirò-i nên có 
lòng tin  pháp không, vô tướng, vô tác.

Đem tâm  ly tướng mà cầu B át nhă ba 
la mật : ly tướng ngã, nhẫn đến ly tiróng 
tr i giả, k iên  giả.

Người phải xa rờ i ác tr i thữc, phải 
gần gũi cúng dường th iện  tri thứic.

Ai là  th iên  tri thức ?
•

Là người có thể nói pháp không, vô 
tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt và nhứt 
th iết chủng trí, làm cho ngirò-i nghe, tâm  
họ thâm  nhập vui mủng tin  ira. Đó là 
th iên  tr i thức.

•

Nếu người đi như* vậy không lâu sẽ 
được nghe B á t nhã ba la mật. H oặc được• w • • • 
nghe từ  trong quyển kinh. Hoặc đirợc 
nghe từ  noi Bồ T át nói.
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Chỗ mà người theo đó đưtỵc nghe B át 
nhã ba la mật, người phải xem noi ấy như* 
đức Phật. Người phải tr i ân, phải nghĩ 
rằng đây tứ c là th iện  tri thức của tô iệ Do 
nghe pháp B át nhã ba la mật ấy, tôi sẽ 
chóng được chẳng thối chuyển Vô Thưọ-ng 
Bồ Đề, đirợc ỏ* gần chư* Phật, thường sanh 
trong nước có P h ật, xa  rờ i các chướng 
nạn, đirợc đầy đủ chỗ không chuxmg nạn.

Ngirò-i phải suy lirò-ng công đức ây, 
phải ỏ* chỗ đưtỵc nghe pháp xem nh ư  
đức Phât.

•

NgutM ch ớ  móng tâm vì th ế  lợi mà 
theo bên pháp sư, mà chỉ vì ưa th ích  
chánh pháp, chỉ vì k ính trọng chánh pháp 
nên theo bên Bồ T át pháp sư*.

Lúc bâ'y giờ  ngưtM phải cảnh giác biết 
những ma sự*.

Nê'u ác ma giả vì pháp mà đem ngũ 
dục đến dâng cho Bồ Tát pháp sư*.

Nếu Bồ T át pháp sir nhập th iệt pháp 
m inh vì công đức lực nên nhân lây, nhưng 
không hề nhiễm  ngũ dục ây.
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BỒ T át pháp sư* lại vì ba việc nên nhận 
lấy ngũ dục ấy : một là vì sức phirong 
tiện , hai là vì muôYi cho chúng sanh gieo 
căn  lành, ba là vì muôVi cùng chúng sanh 
đồng sự  ấy.

Đôì với sự  ây, ngưm  chớ sanh tâm  
chẳng kính tin  mà phải sanh lòng kính  tin, 
nghĩ rằng : Tôi chưa đirợc phirong tiên  trí. 
Đ ại sư* vì độ chúng sanh nên dùng pháp 
phutm g tiện  cho họ đưtỵc phước đức, nên 
đại sư* mới nhận lấy ngũ dục ây, noi Bồ 
T át tr í  huệ vẫn không trư ớc, không ngại, 
chẳng bi ngũ dục nhiễm  ô.

Người liền  phải quán th iệt tướng các 
pháp, nghĩa là tấ t cả pháp chẳng câu, 
chẳng tinh. T ại sao vậy ? T ất cả pháp 
tir tán h  rỗng không, không có chúng sanh, 
không có ngã, không có nhơn. T ất cả 
pháp như* ảo, như* mông, như* hưởng, như* 
ảnh, như* diệm, như* hóa.

Người quán các pháp th iệt tướng ây 
rồi phải theo pháp sư, không lâu người 
sè thành tựu B át nhã ba la mật.
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L ại nứa, người phải cảnh giác b iết ma 
sự.

Nếu Bồ T át pháp sư* thây người muôn 
học B át nhã ba la mật mà chẳng để ý 
đến th ì ngirò-i ch ớ  có sanh lòng oán hân. 
Người chỉ phải nên vì pháp mà sanh lòng 
cung kính, chớ  có ý chán lirò-i, phải 
thường theo bên pháp sư.

Sau khi đirợc nghe lời chỉ bảo từ  trên  
hư* không, T át Đà B a  Luân Bồ T át đi qua 
phircmg Đông không bao lâu chợt nghĩ 
rằng sao tôi không hỏi tiếng trên  hư  
không phải đi đến x ữ  nào, xa hay gần, 
sẽ phải theo ai đê đtrọ-c nghe B á t nhã 
ba la mật.

•

T át Đà B a  Luân Bồ T át liền đứng lại, 
ưu sầu khóc than mà nghĩ rằng : Tôi ỏ* 
lại đây chẳng nhớ đến mỏi nhọc nhẫn 
đến chẳng nhớ đến đói khát, lạnh nóng, 
nếu chẳng đưtỵc nhon duyên nghe học 
B á t nhã ba la mật, tôi quyết chẳng rờ i 
khỏi nơi đây.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Như* ngiròi ch ỉ có một 
đứa con tra i, đứa con ây bỗng chết, người 
ây iru sầu đau khổ, trong lòng chỉ có sầu 
khổ chó* chẳng nghĩ gì khác.

Cúng vậy, lúc ây T át Đà B a  Luân Bồ 
T át không nghĩ gì khác ngoài sự  mong 
muôn đưiợc b iết bao giờ tôi đưọ-c nghe 
B át nhã ba la mât, tạ i sao tôi không hỏi 
tiêng trên  hư* không : tôi phải đến x ứ  
nào, xa  hay gần, sẽ theo ai để học B át 
nhã ba la mật.

Lúc T át Đà B a Luân Bồ T át buồn nghĩ 
như* vậy, trên  hư  không có đức P h ật bảo 
rằng :

Lành thay, lành thay ! Nầy th iện  nam 
tử  ! Chư* P h ật quá khữ  lúc hành Bồ Tát 
đạo, cầu  B át nhã ba la mật cũng như* 
người ngày nay vậy.

Người g iữ  gìn tâm  siêng năng tinh  tiên, 
ư a th ích  chánh pháp ấy mà đi qua phưxmg 
Đông cách  đây năm trăm  do tuần có tòa 
thành tên  Chúng Hương. Thành ấy có 
bảy lớp, bảy báu trang nghiêm, nhà cửa
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bao lon đều trang sức bằng bảy báu, hào 
bằng bảy báu, hàng cây bảy báu vòng 
quanh bảy vòng. Tòa thành ấy ngang rộng 
mưò-i hai do tuần, giàu vui an tinh, nhon 
dân đông đảo, có năm trăm  thi xã, đirò-ng 
sá tircmg đircmg đẹp tô't như* tran h  vẽ. 
Cầu cống rộng rã i sạch sẽ như* đất bằng, 
T rên  bảy lớp thành đều có lâu đài, cây 
báu  bảy hàng, nhánh lá bằng hoàng kim, 
b ạch  ngân, ngọc xa cữ, mã não, san hô, 
lưu. ly, pha lê và chân châu màu hồng. 
G iây báu kết giăng, linh liró-i bằng vàng 
trùm  lên thành. Gió thổi linh khua vang 
tiếng hòa nhã làm vui lòng ngvrời nghe, 
như* ngũ nhạc khéo hòa tâu  râ't là vui 
vẻ, tiếng lưới vàng và linh báu cũng như* 
vậy. Bôn phía thành có ao nước chảy 
trong sạch, lạnh ấm vừa thích. Trong ao 
có những chiếc thuyền bằng bảy báu. Đó 
là do nghiệp đời triró-c của chúng sanh 
noi ây gây nên. Ngồi thuyền báu ây qua 
lại vui choi. Trong nước ao có các loại 
hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng và nhiều 
th ứ  hoa khác che khắp mặt ao. Bao nhiêu
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th ứ  hoa trong cõi Đại Thiên  đều có trong 
ây. Bốn phía thành lại có năm trăm  khu 
vườn nhà bảy báu trang nghiêm  rất đáng 
ư a th ích ẻ Trong mỗi khu vườn ây đều có 
năm trăm  ao nước. Mỗi ao rông mười 
dăm cũng bằng bảy báu nhiều màu trang 
nghiêm. Trong ao niró-c ây cũng có hoa 
sen xanh, vàng, đỏ, trắng  chen đầy măt 
nước. Hoa sen ây lỏn nh ư  bánh xe : mầu 
xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh  sáng 
vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng 
ánh sáng trắng. Măt niró-c ao lại có nhiều 
loại chim  : chim  le, chim nhạn, chim  uyên 
ương kêu tiếng hòa nhau. Các khu vườn 
nhà ấy không thuộc riêng ai. Đó là do 
nghiệp đời trư ớc của chúng sanh x ứ  ấy 
gây nên, họ luôn mải tin  ira chánh pháp 
sâu xa và th ật hành B át nhà ba la mật 
nên hưỏng thọ quả báo ấy.

Nầy th iện  nam tử  ! Trong thành Chúng 
Hưxmg có tòa đài cao, cung điện của đại 
Bồ T át Đàm Vô K iệt ỏ* trên  đài ấy. Cung 
ấy rộng một do tuần, bằng bảy báu nhiều 
màu trang nghiêm rất đáng ira thích
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Tường rào bảy lớp cũng bằng bảy báu, 
bao lon bảy báu, lầu  gác bảy báu, hào 
báu  bảy lớp cũng bằng bảy báu chồng 
ch át xây thành, bảy lớp hàng cây, nhánh 
lá bảy báu, bảy lóp vưtỳn bao quanh. 
Trong cung điện áy có bôii khu vưtỳn vui 
choi : một khu virờn tên  Thường Hỉ, khu 
th ứ  hai tên  Ly Ưu, khu th ứ  ba tên  Hoa 
Sức, khu th ứ  tư* tên  Hưtmg Sức. Trong 
mỗi khu vườn có tám  ao : ao thứ* nhứt 
tên  Hiền, ao th ứ  hai tên H iền Thưxỵng, 
ao thứ* ba tên  Hoan Hỉ, ao thứ* tư* tên  Hỉ 
thưọng, ao th ữ  năm tên  An On, ao th ứ  
sáu tên  Đa An Ôn, ao th ứ  bảy tên  Viễn 
Ly, ao th ứ  tám  tên  Bâ't Thôi Chuyển. Bô'n 
bên ao, mỗi mặt riêng một th ứ  báu : 
hoàng kim, b ạch  ngân, lưu ly và pha lê. 
Ngọc mai côi làm đáy ao, trên  trả i cát 
hoàng kim. Cạnh mỗi ao đều có thềm  
bựic bằng các th ứ  báu. Khoảng giữa thềm  
bự c có hàng cây ba tiêu  bằng vàng diêm 
phù đàn. Trong tát cả ao đều có hoa sen 
xanh, vàng, đỏ, trắng che trùm  m ặt nước. 
Bôn  bên các ao đều có cây hoa đẹp, gió
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thổi các hoa ro i vào trong nước ao. Nưó-C 
ao có đủ tám  công đức, thơm như* chiên  
đàn, đầy đủ màu sắc và mùi vi, vừa nhẹ 
vừa nhu nhuyễn.

Đàm Vô K iêt Bồ T át cùng sáu muôn 
tám  ngàn th ể nữ, ngũ dục đầy đủ, chung 
vui cùng hưxmg.

Nhon dân trong thành cùng vào các 
vvròn Thường Hỉ và ao Hiền v.v..., ngử  
dục đầy đủ, cũng chung vui cùng htrcmg.

Nầy th iện  nam tử  ! Sau khi cùng các 
thê n ữ  dạo choi vui thú xong, ngày ba 
thời, Đàm Vô Kiệt Bồ T át giảng thuyết 
B á t nhã ba la mật.

•

Nam n ữ  lớn nhỏ trong thành Chúng 
Hương chọn nơi đông người tụ họp, th iết 
lập pháp tọa lớn. Bôn chưn pháp tọa ấy 
hoặc bằng hoàng kim, hoặc bằng bạch  
ngân, hoặc bằng lưu ly, hoăc bằng pha 
lê, trên  trả i nệm êm dầy nhiều màu thòng 
những tua tụi, dùng bạch  điệp đẹp trùm  
lên trên , rả i những hoa đẹp hưxmg thcrm. 
Pháp  tọa áy cao năm dặm, giăng trướng
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b ạch  châu. Bô 11 phía khoảng đát ấy rả i 
hoa năm  màu, đôt những hưxmg thơm, 
nước thom  tưó-i trên  đất. Đó là để cúng 
dường B á t nhã ba la mât vây.

Đàm Vô K iệt Bồ T át ngồi trên  pháp
tòa ấy giảng thuyết B át nhâ ba la mật.t

Nhon chúng noi thành ây cúng dường 
cung kính  Đàm Vô K iệt Bồ T át để nghe 
B á t nhã ba la mật.

£)o.i họi ây có trăm  ngàn vạn chúng, 
chư* Thiên  cùng ngirò-i th ế  gian hòa hiệp 
một chỗ. Trong đó có ngưtM lắng nghe, 
có người thọ, có ngirò-i trì, có người tụng, 
có ngirò-i biên , có người chánh quán, có 
người th ật hành đúng theo lời dạy.

Bâ'y g iờ  do nhon duyên ây nên chúng 
sanh đều chẳng đọa ác  đạo, chẳng thôi 
chuyển Vô Thưxỵng  Bồ Đề.

Nầy th iện  nam tử  ! Người qua đến chỗ 
Đàm Vô K iệt Bồ Tát sè đtrợc nghe B át 
nhà ba la mật.

Đàm Vô K iệt Bồ T át là th iện  tr i thức 
trong nhiều đời trư ớc của ngirò-i, hay dạy
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cho người Vô Thượng Bồ Đề, chỉ dạy cho 
người đirợc lợ i ích  vui mừng.

T hu ở trư ớc, lúc Đàm Vô K iệt Bồ T át 
cầu  B á t nhã ba la  mật cũng như  ngưtỳi 
ngày nay.

Người đi ch ớ  kể ngày đêm, ch ớ  e ngại, 
không lâu  người sẽ được nghe B át nhã 
ba la mật.

Khi nghe lời chỉ bảo trên  hư* không, 
T át Đà B a  Luân Bồ T át lòng rất vui mừng 
nghĩ rằng bao giờ tôi sẽ đưtỵc thây vị 
th iện  tr i thứ c ấy đê được nghe B át nhă 
ba la  mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví nh ư  có người trúng 
phải tên  độc, trong lòng người ây không 
nghĩ gì khác, chỉ nghĩ rằng lúc nào gặp 
được lưxmg y nhổ tên  độc ra, chữ a khỏi 
nạn khổ cho tôi.

Cũng vây, T át Đà B a  Luân Bô Tát 
không còn nghĩ gì khác, chỉ tâm  nguyện 
lúc nào tôi đưtỵc thây Đàm Vô K iệt Bồ 
T át, cho tôi được nghe B át nhã ba la 
m ât, dứt hết tâm chấp có.

• 7
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ở  tạ i chỗ cù  ây, T át Đà B a  Luân tâm  
tưởng niệm  Đàm Vô K iệt Bồ T át, ở  trong 
tâ t cả  pháp đưtỵc tri k iến  vô ngại, liền  
được vô lirợng môn tam  muội hiện tiền, 
đó là : chư* pháp tán h  quán tam  muôi, 
chư* pháp tán h  bâ't khả đắc tam muội, 
phá ch ư  pháp vô m inh tam muội, ch ư  
pháp bất di tam muội, ch ư  pháp b ất hoại 
tự  tạ i tam muội, chư* pháp năng chiếu  
m inh tam muội, chư* pháp ly ám tam 
muội, chư* pháp vô dị tưtmg tục tam muội, 
chư* pháp bât khả đắc tam muội, tán  hoa 
tam muội, chư* pháp vô ngã tam  muội, 
như- huyễn oai th ế  tam muội, đắc như  
cảnh  tirọng tam  muội, đắc nhứt th iết 
chúng sanh ngữ ngôn tam muội, nhứt 
th iêt chúng sanh hoan hỷ tam  muội, nhập 
phân biệt âm thanh tam muôi, đắc chủng 
chủng ngữ  ngôn tự  cú trang nghiêm  tam 
muội, vô úy tam muội, tánh thiròng m ặc 
nhiên  tam muôi, đắc vô ngại giải thoát 
tam muội, ly trần  câu tam muội, danh tự  
ngữ  cú trang  nghiêm  tam muội, k iến  ch ư  
pháp tam muội, ch ư  pháp vô ngại đảnh
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tam  muội, như* hư* không tam  muội, như* 
kim  cang tam  muội, bâ't úy trirớc sắc tam  
muội, đắc thắng tam  muội, chuyển nhãn 
tam  muội, tấ t pháp tán h  tam muội, năng 
g iữ  an  ổn tam  muội, sư* tứ  hống tam 
muội, thắng nhứt th iết chúng sanh tam 
muội, hoa trang nghiêm  tam  muội, đoạn 
nghi tam  muội, đoạn nhứt th iết k iên  cô' 
tam  muội, xuất chư- pháp đắc thần  thông 
lực vô úy tam  muội, năng đạt chư- pháp 
tam  muội, chư* pháp tà i ân  tam muội, chư* 
pháp vô phân b iệ l k iên  tam  muội, ly chư* 
k iến  tam  muội, ly nhứt th iết ám tam 
muội, ly nhứt th iết tướng tam muội, giải 
thoát nhứt th iết tirớng tam  muội, trữ  
nhứt th iết giải đãi tam muội, đắc thâm  
pháp m inh tam  muôi, bât khả đoạt tam 
muội, phá ma tam muội, bất trư ớ c tam 
giới tam  muội, khởi quang m inh tam 
muội, k iên  chư* P h ật tam  muội.• 7 • •

An trụ  trong các tam muội ấy, T át Đà 
B a  Luân Bồ T át liền  thây mười phircmg 
vô lu ong vô sô chư* P h ât vì ch ư  đại Bồ 
T át mà nói B á t nhã ba la mât.
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LÚC ấy chư  Phật mười phưtmg an ủi 
T át Đà B a  Luân Bồ T át rằng : Lành thay, 
lành  thay ! Nây th iên nam tử  ! Lúc chúng 
ta  hành Bồ T át đạo thuở trư ớ c  cầu  B át 
nhã ba la mật đươc các tam muôi ây  cũng

của ngưm hiện nay vậy.
Đirọ-C các tam muôi ây rồi chúng ta 

kheo vao B át nhã ba la mât, thành tưri 
sức phưxmg tiện, trụ  bụic bâ't thôi chuyển.

Chúng ta  quán tánh các tam muội â'y 
chẳng thây có pháp gì xuất tam muội 
nhập tam muội, cũng chẳng thấy ai hành 
P h ật đạo, cũng chẳng thây ai được Vô 
Thượng Bồ Đề.

Nầy th iện  nam tử  ! Đó gọi là B á t nhã 
ba la mật, nghĩa là chẳng quan niệm  có 
các pháp ấy.

Nây th iện  nam tử  ! Chúng ta an  trụ  
trong pháp vô sỏ* niệm  mà điro-c thân 
màu hoàng kim râít sáng chói nầy, có ba 
m ưoi hai tướng, tám miroi tủy hình hảo 
tr í huệ chẳng thể nghĩ bàn được, giới vô 
thượng, tam  muội vô thượng, P h ật vô
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thưxỵng tr í  huệ, tá t cả công đức thảy đều 
đầy đủ.

Đã đầy đủ tấ t  cả  công đức mà đức 
P h ật còn chẳng thể lấy tướng nói hết 
được, huôYig là hàng Thanh Văn, B ỉch  
Chi P h ật và những ngirời khác !

Nầy th iện  nam tứ  ! Vì lẽ ấy nên ở  
trong P h ật pháp nầy phải càng cung kính 
mến nhớ, sanh lòng tin  thanh  tinh. Đôi 
vói th iện  tr i thứ c phải xem n h ư  đức Phật.

T ại sao vậy ?
Vì nhờ th iện  tr i thức thủ hộ mà Bồ 

T át mau được Vô Thirong Bồ Đề.
Lúc ấy T át Đà B a  Luân Bồ T át bạch  

ch ư  P h ật mirời phưxmg :
Ai là th iện  tri thirc của tôi mà tôi phải 

th ân  cận  cúng dưồng ?
C hư P h ật nnròi phưtmg bảo T át Đà B a  

Luân Bồ T át :
Đàm Vô K iệt Bồ T át đà nhiều  đời giáo 

hóa Vô Thưtỵng Bồ Đề cho ngiròi thành 
tựu. Đàm Vô K iệt Bồ T át thủ hộ ngưòi,



88 - PHẨM TÁT ĐẢ BA LUÂN 503

dạy cho ngirời sức phưong tiện B át nhã 
ba la m ật, Bồ Tát ây là th iẹn  tr i thứ c 
của ngiròi.

Dầu ngxxờì có cúng diròng Đàm Vô K iệt 
Bồ T át hoặc một kiếp, hai kiếp, ba kiếp 
nhẫn đên hon trăm  kiếp, đầu đội cung 
kính, đem tât cả đồ sắc, thanh, hưong, 
vị, xúc, vui th ích  trong côi Đ ại Thiên  
cúng dường hết cũng chưa đáp được ơn 
trong khoảnh khắc.

T ại sao vây ?

Vì do nhon duyên của Đàm Vô Kiệt 
Bồ T át làm cho người đmrc những tam  
muội như* vậy, được sức phưo-ng tiện  B át 
nhã ba la mât như* vâyẻ

C hư P h ật an ủi giáo hóa T át Đ à B a  
Luân Bồ T át như* vậy, làm cho Ngài vui 
mừng xonế, bỗng nhiên chẳng hiện.

T ừ  tam  muội dậy, T át Đà B a  Luân 
Bồ T át chẳng còn thây ch ir P h ât bèn 
nghĩ rằng : C hư P h ật ây từ  đâu đến, đi

>À n Avê dâu ?
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Vì chẳng thấy chư* P h ật nên Ngài lại 
buồn rầu  chẳng vui : Ai sẽ dữt hết chỗ 
nghi ngờ của tôi ?

Ngài lạ i nghĩ rằng Đàm Vô K iệt Bồ 
T át tữ  lâu  xa đã thvròng hành B á t nhã 
ba  la m ật, được sức phưtxng tiện  và các 
đà la  ni, noi pháp Bồ T át được tự  tại, 
củng dường nhiều chư* P h ật quá khứ, 
nhiều  đòi làm thầy tôi, thưiờng làm lợi 
ích  cho tôi. Tôi sẽ hỏi Đàm Vô K iệt Bồ 
T át : Chư* P h ật tữ  đâu đến, đi đến đâu ?

L ú c ây đôi với Đàm Vô K iệt Bồ Tát, 
T át Đà B a  Luân Bồ T át sanh lòng cung 
kính, tôn  trọng, mến ưa, nghĩ rằng : Tôi 
phải lây  gì cúng chrờng Đàm Vô K iệt Bô
T át ?

H iện nay tôi nghèo cùng, không có hoa 
hưxmg, vàng bac, châu báu. Không có 
những vật khả dĩ cúng dirờng B á t nhã 
ba  la mật và pháp sư  Đàm Vô K iệt Bồ 
T át. Tôi không nên đi tay không để đên 
chỗ Đàm Vô K iệt Bồ Tát. Nếu tôi đi không 
th ì khó sanh lòng m ủng rỡ. Vì B á t nhã
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ba la m ật, tôi phải bán  thân  để có tài 
vật cúng dường Đàm Vô K iệt Bồ Tát.

T ừ  nhiều  đời tôi đã mất vô sô' thân. 
Trong vô th ỉ sanh tử  hoặc chết, hoặc bán, 
hoặc vì dục vọng mà nhiều đời chiu vô 
lượng khổ não ở  trong đia ngục. Chim 
bao giò- vì pháp thanh tịnh, vì pháp sư* 
mà mất thân.

G iữa đường, T át Đà B a  Luân Bổ T át 
vào một thành, đên giữa cho* rao lớn 
rằng : Ai cần người ! Ai cần người ! Ai 
muôn mua ngirò-i ?

B ấ y  g iờ  ác ma nghĩ rằng, vì mến chánh 
pháp mà Tát Đà B a  Luân nầy tự* bán 
thân, vì B á t nhã ba la mật mà cúng dường 
Đàm  Vô K iệt B ồ  T át. Ông ấy  sẽ ch án h  
van B a t nhả ba la mât và sức phuơng 
tiện  : Đại Bồ T át hành B át nhã ba la 
mạt the Ĩ13.0 đê chóng đirtrc Vô Thương 
Bo Đe ? Ong ây sẽ đirơc đây đủ đa vản 
n h ư  nirớc biển  cả, lúc đó chẳng th ể ngăn 
trở  phá hoại được. Ông ấy sẽ đầy đủ tất 
cả  công đức lợi ích ch ư  đại Bồ T át ncri
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VÔ Thưtỵng B ồ  Đ ề, qua kh ỏi cả n h  giớ i 
của ta, và cũng dạy những người khác 
ra  khỏi cảnh  giới của ta  để được Vô 
Thirong Bồ Đề. Ta phải phá hoại công 
v iệc của ông áy.

B ãy  giờ  ác ma che các nhà B à  La Môn, 
Cư* Sĩ chẳng nghe tiếng rao bán  thân  của 
T át Đà B a  Luân Bồ T át, chỉ trừ  một 
trưxmg giả nừ, vì nhon duyên đời trư ớc, 
nên ác  ma chẳng che đưxỵc.

T át Đà B a  Luân rao bán  th ân  chẳng 
ai hỏi mua, bèn buồn rầu  rồi khóc lóc, 
đứng lạ i một noi, ro i lệ tự  nghĩ rằng vì 
tô i có tội lớn nên bán th ân  mà chẳng ai 
mua, vì B á t nhã ba la mật mà tôi tự  bán  
th ân  để cúng diròng Đàm Vô K iệt Bồ Tát.

B ấy  g iờ  T h iên  Đ ế T hích  Đề H oàn Nhơn 
nghĩ rằng T át Đà B a  Luân Bô T át mên 
chánh pháp mà tự  bán thân, VI B át nhã 
ba la m ật nên muôn cúng dường Đàm 
Vô K iệt Bồ T át, ta  sẽ th ứ  ông â'y coi có 
phải th iệt vì thâm  tâm  mến pháp mà xả 
t h â n  c h ă n g  ?
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Thiên  Đê T h ích  liền  hóa làm người B à  
La Môn đi ngang qua chỗ T át Đà B a  
Luân đứng hỏi rằng : Cớ chi mà n g ư ơ i 
đứng noi đây khóc than buồn rầu, nhan 
sắc tiều  tụy nhir vậy ?

Thư a B à  La Môn ! Tôi mến kính  chánh 
pháp. Vì B á t nhã ba la mật nên tôi bán  
th ân  để cúng dường Đàm Vô K iệt Bồ T át 
nhưng không ai mua. Tôi nghĩ m ình 
phước b ạc khồng có của báu, muôn bán 
th ân  cũng chẳng ai m uaẻ Tôi lây gì củng 
dường B á t nhã ba la mật và Đàm Vô K iệt 
Bồ Tát.

B à  La Môn nói :

Tôi chẳng cần người. H iện nay tôi 
muôn tê T rò i, cần  có tim, máu và tủy 
ngtrcri. Ong có th ể bán  những vât ây cho 
tôi không ?

T át Đà B a  Luân nghĩ rằng tôi được 
lọ i lớn, được lọ i đệ nhứt. Nay tôi vì đay 
đủ B á t nhã ba la mật, phvrong tiện  lực 
nên được nếtrò-i mua tim, m áu và tủy.
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Nghĩ xong, T át Đà B a  Luân trong lòng 
rấ t vui m ủng không còn buồn rầu, bảo 
B à  La Môn rằng :

Tôi bằng lòng trao cho ông tấ t  cả  
những vật ông muôn dùng.

B à  La Môn hỏi :
Ông lây giá bao nhiêu ?

T át Đ à B a  Luân đáp :
Tùy ý ông cho bao nhiêu  cũng đirợc.

L iền  đó, T át Đà B a  Luân tay mặt cầm  
dao bén đâm vào cánh  tay tả tuôn máu 
ra, rồ i cắ t th ịt bắp v ế  
chặt xương để lây tủy.

Khi ây có một trưỏ-ng giả n ữ  ở  trên  
gác cao thấy T át Đà B a  Luân tự  cắt thân  
thể, chẳng tiếc  mạng sông, muôn b iết 
duyên do, nàng liên  xuông ếác đên hoi 
T át Đà B a  Luân rằng :

Người o*ij sao lai tu* hủy th ân  khon 
khổ đến nh ư  vậy. Dùng tim, máu, tủy 
nầy để làm gì ?

T át Đ à B a  Luân đáp :



88 - PHẨM TÁT ĐÀ BA LUÂN 509

Tôi bán  cho ông B à  La Môn đây, để 
có tiền  vật cúng áxxởng B á t nhả ba la 
mật và Đàm Vô K iệt Bồ Tát.

Trư ởng giả n ữ  hỏi :

Ông muốn đem bán tim, m áu và tủy 
để cúng dường Đàm Vô K iệt Bồ T át sẽ 
được công đức gì ?

T át Đà B a  Luân đáp :

Đàm Vô K iệt Bồ T át khéo học B á t nhã 
ba la  m ật và phirong tiện  lực. Ngài sẽ 
giảng dạy tôi việc phải làm của Bồ T át 
và đạo sỏ* hành của Bồ Tát.

Tôi học pháp ấy, đạo ấy, lúc đưcrc 
Vô Thưtỵng Bồ Đề làm y ch ỉ cho chúng 
sanh sẽ đưxỵc th ân  màu hoàng kim  đủ 
ba miro-i hai tiróng, tám  miroi tùy hình 
hảo quang m inh vô lượng, đại từ  đại 
bi đại hỉ đại xả, bôn vô úy, bô'n tr í 
vô ngại, P h ật thập lực, m ười tám  pháp 
bất cộng, sáu th ần  thông chẳng th ể 
nghĩ bàn, giới định tr í huệ th anh  tịnh, 
dược Vô Thượng Bồ Đề. ơ  trong các 
pháp được tr i k iến  nhứt th iết vô ngại.
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Đem P h áp  B ảo vô thirợng phân bô cho 
tâ't cả  chúng sanh.

Những công đức lợi ích như* vậy, tôi 
sẽ được tú* noi Đàm Vô K iệt Bô T át ây.

Trưtm g giả n ữ  nghe P h ật pháp thưrỵng 
diệu ây lòng râ't vui mủng kinh  ngạc, 
rởn Ốc nói :

R ất là  hi hữu. Chỗ ông nói "\̂x ci  ̂
khó đirợc nghe. Vì mỗi mỗi pháp công 
đức ấy đáng xả cả hằng sa thân mạng. 
Chỗ ông nói đó rấ t là vi diệu !

Nay ông cần những gì, tôi sẽ cung câp 
hết. Những vàng bạc, châu báu, hoa hm m g, 
phan long, y phuc, nhạc khí, tôi sè câp cho 
ông tấ t cả để ông củng duò-ng B á t nhã ba 
la mật và Đàm Vô K iêt Bô Tát.

Ông chớ nên hủy hoại thân thể. Tôi 
cũng sẽ đến chỗ Đàm Vô K iệt Bô Tát 
cùng ông gieo căn lành đê được pháp vi 
diệu như* lời ông nói đó.

Lúc ấy Thiên Đê' Thích  hoàn lạ i bổn 
hình khen :
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Lành thay, lành thay ! Ông bền chịu  
sự  đau khổ như* vậy mà chẳng động tâm. 
Chư* P h ật quá k h ứ  lúc hành đạo Bồ T át 
cũng như- vậy mà cầu B át nhã ba la mật 
và phưxxng tiện  lực nên đirợc Vô Thưọng 
Bồ Đề.

Tôi th iệt chẳng dùng tim, máu, tủy 
người, chỉ đến để th ứ  nhau thôi. Ông 
cầu  mong điều gì, tôi sẽ ban cho !

T át Đà B a  Luân nói :

Tôi cầu  mong Vô Thirọng Bồ Đề.
T hiên  Đê T hích  nói :

Đ iều ấy sirc tôi làm không đuxỵc. Đó 
là cảnh  giới chư* Phật.

Tôi quyêt phải báo đền, vây ông nên 
câu  việc khác.

T át Đà B a  Luân nói :

Nếu như* vậy, xin  thân th ể tôi bình 
phục n h ư  củ.

L iền  đó thân thể của Tát Đà B a  Luân 
bình  phục không còn thưong tích, y như  
trư ớ c không khác.
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Thiên  Đê' T h ích  bỗng nhiên  chẳng hiện.

Trư ởng giả nữ* bảo T át Đà B a  Luân :

Người đến nhà tôi, cần  thứ* gì tôi sẽ 
x in  ch a mẹ tôi câ'p cho. Tôi cũng sẽ tữ  
giã ch a mẹ tôi rồ i mang theo kẻ hầu hạ 
cùng người đi đên chỗ Đàm Vô K iệt Bồ 
T át để cúng dường và cầu  pháp.

T át Đ à B a  Luân liền  đến đứng ngoài 
cử a  nhà trvrởng giả nữ*. Nàng vào thư a 
ch a mẹ x in  đủ đồ dùng để cúng dường 
và x in  phép cha me cho nàng mang 
theo năm  trăm  th ị n ữ  v ố n  là  kẻ hầu 
hạ nàng cùng đi với T át Đà B a  Luân 
đến chỗ Đàm Vô K iệt Bồ T át để cúng 
dường B á t nhã ba  la m ât. Bô T át ây 
sẽ vì chúng con mà thuyết pháp. Con 
sẽ th ậ t hành  đúng theo và sẽ đưọ-c 
pháp củ a  chư- Phật.

Cha mẹ nàng hỏi :
T át Đ à B a  Luân là người nào ?

Nàng thưa :
Ngưòi ấy hiện đứng ngoài cửa.
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Ngiròi â'y dùng thâm  tâm  cầu  Vô 
Thượng Bồ Đề, muôn độ tấ t  cả  chúng 
sanh khỏi vô luxrng khổ sanh tứ. Vì cầu  
pháp mà ngirò-i â'y tự  bán thân m ình để 
cúng diròng B át nhã ba la mât.

•

B át nhã bíi la mật có tên là dạo sở
học của Bồ Tiit.

Vì cúng drnmg B át lìhã ba la mật và 
Đàm Vô K iệt BỔ Tát m à  Tát Đà B a  Luân 
ở  giữa ch ợ  rao lớn : Ai muôn cần  ngirò-i 
ai muôn mua người ?

B án  thân  không ai hỏi mua, người ây 
đứng một chỗ buồn rầu  khóc than.

Thiên  Đê T hích  hóa làm người B à  La 
Mon đên thư* th ách  hỏi duyên có*

T át Đà B a  Luân nói tôi muôn bán thân 
để cúng diròng B át nhã ba la mật và 
Đàm Vô K iệt Bổ Tát, nhưng vì phưcrc bạc 
nên chẳng ai hỏi mua.

B à  La Môn nói tôi chẳng cần người 
tôi muôn tế  Trời, phải dùng tim, máu và 
tuy ngirơi. Ong có bán dirtrc không ?
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T át Đà B a  Luân nghe nói hết buồn rầu, 
vui m ủng ưng bán không cần giá cả.

Lúc ấy T át Đà B a  Luân tay mặt cầm 
dao bén  đâm vào cánh tay trá i lây mau, 
rồi cắ t th ịt bắp v ế  mặt, muôn chẻ xương 
lây tủy.

Con ở  trên  gác ngó thây vội xuôĩig hỏi 
duyên cớ.

Khi b iết rõ duyên do, con hứa cung 
cấp đủ đồ cúng dircmg và ngăn người ấy 
hủy hoại thân  thể. Con cũng hứa sẽ x in  
phép cha mẹ cùng đi với người ấy đến 
cúng dường B át nhã ba la mật và Đàm 
Vô K iệt Bồ Tát.

Cha mẹ nàng nói :
T h ật là hi hữu khó có. Người ây tinh 

tiên  vì pháp và râ t th ích  pháp tircrng.
Những P h ật pháp ây chẳng thể nghĩ 

bàn, là  tôi đê nhứt o* tâ t ca the gian, la 
nhơn duyên an lac của tât ca chúng sanh.

Vì pháp ấy mà người â'y đại thệ trang 
nghiêm.
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Cha mẹ cho phép con đến gặp Đàm 
Vô K iệt Bồ T át để thân cận cúng dưòng. 
Vì con đã phát tâm  lớn muôn đưtỵc P h ật 
pháp. Con tinh  tiến  nh ư  vậy cha mẹ đâu 
đưọ-c chẳng tùy hỉ.

Đuxỵc cha mẹ cho phép, trư ởng giả 
n ữ  rất vui mừng, liền  trang nghiêm  xe 
bảy báu  năm  trăm  cỗ. Đ ích th ân  nàng 
cùng năm  trăm  th ị n ữ  sắm sứa đồ cúng 
ckròng, đem các thứ* hoa tư oi và hoa 
bằng vàng, bằng bạc, những y phục trân  
báu, chuỗi ngọc, hưtmg tô't, đồ ăn  u ố n g  
thơm  ngon, rồ i cùng T át Đà B a  Luân và 
năm  trăm  thị nữ, mỗi người ngồi một 
xe, cung kính  trang  trọng đi lần  về 
phưxmg đông, thấy thành  Chúng Hưtmg 
bảy báu  trang  nghiêm , bảy lớp vây 
quanh, hào bằng bảy báu và hàng cây 
bảy báu củng đều bảy lớp. T hàn h  â'y 
rộng m ười hai do tuần, giàu th ạn h  an 
tĩn h  rất là  vui siró-rig. Trong th àn h  nho-n 
dân đông đúc, có năm trăm  th ị xã, đường 
sá tuxm g  đưxmg đẹp đẽ nhir tran h  vẽ. 
Cầu kỳ bằng phẳng, rộng rãi, sạch  sẽ.
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Đ ến khi vào trong thành, th ấy  Đàm 
Vô K iệt Bồ T át ngồi trên  pháp tòa  giữa 
đài cao đang thuyết pháp cho vô lirợng 
trăm  ngàn muôn ứ c th ín h  chúng cung 
k ín h  vây quanh.

Lúc th ây  Đàm Vô K iêt Bồ T át, T át 
Đ à B a  Luân lòng liền  vui m ừng n h ư  
Tỳ Kheo nhập đệ tam  th iền  nhiếp  tâm  
an  tĩnh , tự  nghĩ rằng theo nghĩa th ì 
chúng ta  chẳng nên ngồi xe đến Đàm 
Vô K iệt Bồ Tát. Suy nghĩ xong liền  
xuông xe đi bộ.

T rư ởng giả n ữ  cùng năm  trăm  th ị n ữ  
cũng xuống xe đi bộ.

B ấy  giờ T át Đà B a  Luân cùng trư ởng 
giả n ữ  và nám trăm  thi n ữ  châu  báu 
trang  nghiêm , cung kính vây quanh, đồng 
đến chỗ Đàm Vô K iêt Bồ Tát.

Đàm Vô K iệt Bồ T át có đài bảy báu  
trang  nghiêm  với ngưu đầu ch iên  đàn đỏ, 
m àn liród chon châu che trùm  phía, tren , 
bôn góc đều treo bửu châu  ma ni để làm 
đèn sáng và có bôn lò hưtmg báu  thường
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dôft hưong thơm để cúng dirò-ng B á t nhã 
ba la  mật.

Trong đài có giưòng lớn bảy báu, 
giường nhỏ bôn báu đặt trên gỉxrờng lớn.

B á t nhã ba la mật đirợc b iên  vào lá 
vàng hoàng kim  và an tr í trên  giường 
nhỏ.

Các thứ* phan lọng trang nghiêm  treo 
che phía trên.

T át Đà B a  Luân Bồ T át cùng chúng 
n ữ  nhơn thây đài báu th ờ  B át nhã ba la 
mật ây có các châu báu trang nghiêm. 
Lại thấy Thiên  Đ ế T hích  Đề Hoàn N han 
cùng vô lựtỵng trăm  ngàn vạn ch ư  Thiên  
dùng hoa trờ i mạn đà la, ch iên  đàn

các thú* báu rả i trên  đ àiẼ 
T rên  hư* không trổi kỹ nhạc trò i để cúng 
dường đài báu ây.

T at Đà Ẹ a  Luân hỏi Thiên Đê T h ích  :
Ngài K iều Thi Câ ! Có duyên c ớ  gỊ mà 

Ngài cùng vô lưọng trăm  ngàn vạn chư* 
T h iên  đem hoa hưxmg trờ i và kỷ nhạc 
trờ i cúng dirò-ng đài â'y n h ư  vậy ?
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Thiên  Đ ế T h ích  đáp :
Ngiròi chẳng b iết ư  ! Đây là Ma ha B át 

nhã ba la mật, là mẹ của ch ư  đại Bồ Tát, 
hay sanh ch ư  P h ât và nhiêp trì Bô Tát.

Bồ T át học B át nhã ba la mật ây thành  
tựu tâ't cả  công đức, được các P h ật pháp 
và nhứt th iết chủng trí.

T át Đà B a  Luân liền vui mừng hỏi 
T hiên  Đ ế  T h ích  :

Ngài K iều Thi Ca ! B át nhã ba la mật 
ây là me chu* đai Bô Tát, hay sanh ch ư  
P h ật và nhiếp trì Bồ Tát. Bồ Tát học B át 
nhắ ba la mật ây thành tựu tât cả công 
đứtĩ, đưọ-c các P h ật pháp và nhữt th iêt 
chủng tr í nay ở  tạ i chỗ nào ?

T hiên  Đ ế T hích  đáp :
Trong đài cao ây có giiròng lớn bảy 

báu, trên  giường lớn đặt giường nhỏ bôn 
báu, B á t nhã ba la mật được b iên  trên  
lá  vàng hoàng kim an tr í trên  giường 
nhỏ ây* Đàm Vô Kiêt Bô Tat dung an 
bảy báu  ấn lên, Chúng ta không thể mở 
đưxỵc để cho ngiròi xem.
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LÚC ây  T át Đà B a  Luân Bồ T át cùng 
trư ỏn g  giả n ữ  và năm trảm  thi n ữ  đem 
đồ cúng dường như* hoa hirong, chuỗi 
ngọc, phan lọng ch ia  làm hai phần : một 
phần cúng diròng B á t nhã ba la m ật, một 
phần cúng dường Đàm Vô K iệt Bồ T át 
đang ngồi trên  pháp tọa.

Sau khi cúng diròng phần B á t nhã ba 
la mật xong, T át Đà B a  Luân Bồ T át cùng 
các n ữ  nhon đem phần cúng diròng th ứ  
hai đến chỗ Đàm Vô K iệt Bồ Tát. Thây 
Đàm Vô K iệt Bồ T át ngồi trên  pháp tọa, 
liền  vì pháp lây đồ cúng dirò-ng dâng lên 
Đàm Vô K iệt Bồ Tát. Những đồ cúng 
dirò-ng ây hiện lên h ư  không, phía trên  
Đàm Vô K iệt Bồ Tát, hóa thành hoa đài, 
bửu trướng, bứu cái, bôn phía bửu cái 
treo thòng những phan báu.

T át Đà B a  Luân và các n ữ  nhem thấy 
Đàm Vô K iêt Bồ T át biên hóa như* vây 
lòng rất vui mừng nghĩ rằng : T h iệt chưa 
từng có. Công đức thần thông củ a Đàm 
Vô K iệt Bồ T át là nh ư  vậy. Lúc hành Bồ
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T át đạo mà sức thần thông còn được 
từng ây huống là lúc đưtrc Vô Thưọng 
Bồ Đề.

T rư ỏng giả n ữ  và năm  trăm  th i n ữ  
lòng tin thanh tinh kính trọng Đàm Vô 
K iệt Bồ Tát, đều phát tâm  Vô Thượng Bồ 
Đề, đồng nguyện rằng :

Như* Đàm Vô K iệt Bồ T át đưxỵc các 
thâm  pháp Bồ T át, như- Đàm Vô K iệt Bồ 
T át cúng dường B á t nhã ba la  m ât, n h ư  
Đàm Vô K iệt Bồ T át ỏ* trong đại chúng 
h iển  th i diễn thuyết nghĩa B á t nhã ba 
la m ât, như* Đàm Vô K iêt Bồ T át đircrc 
sức phưxmg tiện  B á t nhã ba la  m ật, 
th àn h  tựu th ần  thông, ở  nơi công v iệc 
Bồ T át đưxrc tự  tạ i, chúng tôi cũng sẽ 
đirợc như* vậy.

T át Đà B a  Luân Bồ T át và các nữ* 
nhon cúng diròng B át nhã ba la  mật và 
Đàm Vô K iệt Bồ T át rồi, đồng đảnh lễ 
Đàm Vô K iệt Bồ Tát. Sau đó cùng đứng 
qua một phía.
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Đứng qua một phía xong, T át Đ à B a  
Luân Bồ T át b ạch  Đàm Vô K iệt Bồ T át 
rằn g  :

Ngày triró-c lúc tôi cầu  B át nhã ba la 
m ật, ở  trong rủng vắng vẻ nghe tiếng 
trên  h ư  không dạy rằng : Nầy th iện  nam 
tứ  ! T ừ  đây người đi qua phưxmg Đông 
sẽ được nghe B á t nhã ba la mật. Tôi theo 
lò i đi qua phưtmg Đông. Chẳng bao lâu 
tôi nghĩ rằng sao tôi chẳng hỏi nơi tiếng 
h ư  không : Tôi phải đi đên xứ* nào, xa 
gần, nghe pháp nơi ai ? Tôi quá buồn 
khổ khóc lóc, ở  lại đó bảy ngày đêm, vì 
quá buôn khô nên tôi không m àng ản 
u ốn g , ch ỉ nghĩ rằng lúc nào tôi duxrc 
nghe B á t nhã ba la mật ? Đương lúc toi 
buồn rầu  nhứt tâm  niệm  B á t nhã ba la 
mật như- vậy, tôi thấy đức P h ật hiện thân 
tren  h ư  không bảo tôi râng : Nhà ngtroi 
chó* buông bỏ tâm  đại nguyện, đại tinh  
tiên. Dùng tâm  đại nguyện, đại tm h tiến  
ây, nhà nguôi đi qua phưo-ng Đông cách  
đây năm trăm  do tuần có tòa th ành  tên 
Chúng Huxmg, trong thành ây có đại Bồ
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T át tên  Đàm Vô K iệt Bồ Tát. Nhà ngưm  
sẽ được nghe B át nhã ba la mật noi Đàm 
Vô K iệt Bồ Tát. Bồ T át ấy là  th iện  tri 
th ứ c nhiều  đời của nhà ngiroi, thiròng 
thủ hộ nhà nguôi.

Đ ược đức P h ật chỉ bảo xong, tô i đi 
qua phưxmg Đông, trong lòng chẳng nghĩ 
gì khác, chỉ tâm  niệm  bao giò* tôi được 
thấy Đàm Vô K iệt Bồ T át vì tô i mà nói 
B á t nhã ba la mật ?

L ú c ây tô i dứng lạ i giữa đường, noi 
tá t cả  pháp, tôi đưxỵc tr i k iến  vô ngại, 
được các  tam  muội quán chư* pháp tán h  
v.v... h iện  ra  trư ớc. Tôi an trụ  trong 
các  tam  muội ấy, thấy m ười phirong vô 
lượng vô sô' chư* P h ật giảng thuyết B á t 
nhã b a  la m ật. C hư P h ật khen tô i rằn g  : 
L àn h  thay ! L àn h  thay ! Nầy th iện  nam 
tủ* ! T h u ở  trirớc, lúc cầu  B á t nhã ba 
la m ật, ta  đirực các tam  muội cũng n h ư  
nhà ngirơi hôm nay vậy. Đ ược cá c  tam  
m uội áy rồ i th ì đirợc khắp các P h ật
pháp.
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Chư* P h ât vì tôi thuyết pháp và an ủi 
tôi xong, bỗng nhiên chẳng hiện.

Tôi từ  tam  muội dậy, suy nghĩ rằng : 
Chư* P h ật tủ* đâu đến và đi đen đâu ?

Vì không còn thấy chư* P h ât nên tôi 
rấ t buồn rầu.

Tôi lại suy nghĩ rằng Đàm Vô K iệt Bồ 
T át trư ớc đã cúng dường chư* P h ât gieo 
các căn  lành, tủ* lâu hành B át nhã ba la 
mật và sức phirong tiện, ỏ* trong Bồ T át 
đạo đâ đirợc tự  tại, là th iện tri thức của 
tôi, thủ hộ tôi.

Tôi sẽ hỏi Đàm Vô Kiệt Bồ T át sự  việc
• • • 

ây : Chư* P h ât từ  đâu đến và đi đến đâu.

Nay tôi hỏi Đại sư  : Chư* P h ật â'y từ  
đâu đến và đi đến đâu ?

Đ ại sư* vì tôi nói chỗ ch ư  P h ật từ  đâu 
đến và đi cho tôi đưtỵc biô't.

Tôi b iêt rồi củng thưrVng chẳng rời 
thấy ch ư  Phât".
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PHẤM ĐÀM VỎ KIỆT

THỨ TÁM MƯƠI CHÍN

Lúc ấy Đàm Vô K iệt đại Bồ T át bảo 
T át Đà B a  Luân Bồ T át :

Nầy Thiện  nam tử  ! C hư P h ật không 
tữ  đâu đến, đi cúng không đến đâu.

T ại sao vậy ?
C hư pháp như, tướng chẳng động.

Chư* pháp như* tức là chư* Phật.

Pháp vô sanh không đến, không đi. 
Pháp vô sanh tức là chư* Phât.

Pháp vô diệt không đến, không đi. 
Pháp  vô diệt tức là ch ư  Phật.

Pháp th iệt tế  không đến, không đi. 
Pháp  th iệt tế  là ch ư  Phât.

Pháp  không không đến, không đi. Pháp 
không là chư* Phật.
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Pháp vô nhiễm  không đến, không đi. 
Pháp  vô nhiễm  là ch ư  Phật.

Pháp tịch  diệt không đến, không đi. 
Pháp  tịch  diệt là chư* Phật.

T ánh  hư- không không đến, không đi. 
T ánh  hư* không là chư* Phật.

Nầy th iện  nam tử  ! Rời các pháp ây 
không còn có Phật.

Chư* P h ật như, các pháp như, môt như* 
không sai khác.

Nầy th iện  nam tử  ! Như* â'y thuồng 
một, không có hai, không có ba, ra  ngoài 
các pháp sô', vì là vô sỏ* hữu.

Ví như* tháng cuôi xuân, giữa ngày lúc 
nắng nóng, có ngiròi thấy ánh nắng dợn 
động bèn đuôi theo mong tìm dưcrc nước. 
Y  ông nghĩ sao ? Nưó-C â'y từ  ao nào, núi 
nào, suôi nào chảy đến, nay đi về đâu, 
hoặc là chảy về b iển  Đông, b iển  Tây, b iển  
nam, b iển  B ắc  ư* ?

T át Đ à B a  Luân thưa :
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Thưa Đ ại sư* ! Trong ánh nắng còn 
không có nước, làm sao có đirọ-c chỗ niró-c 
đến ị nước đi !

Nầy th iện nam tử  ! Kẻ ngu vô tr í bị 
sự  khát bức ngặt, thây nắng dợn bèn 
tưởng là nước.

Nầy th iện  nam tứ  ! Nếu có ngirời phân 
b iệt chư* P h ật có đi, phải b iết các người 
ây đều là ngu  phu.

T ại sao vậy ?
Nầy th iện  nam tử  ! C hư P h ật, chẳng 

th ể lây sắc thân thây đirợc. Chư* P h ệt, 
pháp thân  không đến, không đi, cũng 
không chỗ đến, chỗ đi.

Nầy th iện  nam tứ  ! T h í như* nhà ảo 
thuật, thuật ra  các th ứ  như  voi, ngựa, 
bò, dê, nam, nữ. Ý ông nghĩ sao ? Ảo sir 
ây tử* chỗ nào đên, đi đên đâu ?

Thư a Đ ại sư* ! Ảo sự  không th iệt làm 
sao có chỗ đên, chỗ đi.

Nầy th iện  nam tử  ! Ngirò-i mà phân b iệt 
đức P h ật có đến, có đi cũng như* vậy.
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Nầy th iện  nam tử  ! Ví như* chiêm  bao 
thây voi, ngira, bò, dê, nam, nữ. Ý ông 
nghĩ sao ? c ả n h  vật đtrcrc thấy trong 
chiêm  bao có chỗ đến chỗ đi chăng ?

Thưa Đ ại sư* ! c ả n h  vât đưtỵc thây 
trong chiêm  bao đều là hư* vọng, làm sao 
lại có đến, có đi.• *

Nầy th iện  nam tử  ! Nếu ngưtM mà 
phân b iệt đức P h ật có đến, có đi cũng 
n h ư  vây.

Nầy thiện nam tứ  ! Đức P h ật nói các 
pháp như  chiêm  bao. Nếu có chúng sanh 
nào chẳng biết pháp nghĩa ây, cho danh 
tự* sắc thân  là P h ật, ngiròi ây phân biệt 
ch ư  P h ật có đến, có đi.

Vì chẳng b iết tướng th iệt tế  củ a các 
pháp, nên đều là hạng ngu phu vô trí.

Các người ây mãi mãi qua lại năm 
đường, xa  rờ i B á t nhã ba la mật, xa rờ i 
các P h ật pháp.

Nầy thiện nam tử  ! Đức P h ật nói các 
pháp như* ảo, như* mộng. Nếu có chúng 
sanh nào b iết đúng th iệt, th ì ngirò-i ây
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chẳng phân biệt các pháp, hoặc đêYi, hoặc
đi, hoăc sanh, hoăc diêt.

' • 7  t •

Nếu chẳng phân biệt các pháp hoặc 
đến, hoăc đi, hoăc sanh, hoăc diêt thì có 7 • * • ' • • 
thể b iết đirợc th iệt tiróng của các pháp 
mà đức P h ật đã nói. rsgưm ây hành B át 
nhã ba la mật gần Vô Thutỵng Bồ Đề, 
gọi là chon Phật đệ tứ, chẳng hư* vọng 
ăn  của tín  thí. NgưtH ây đáng nhận cúng 
dường. Là phirớc điền th ế  gian.

Nầy th iện  nam tử  ! Ví như  ở  đại hải, 
những châu báu trong nưt3*c chẳng từ  
phưtmg Đông lại, chẳng từ  phưtmg Nam 
lại, chẳng tữ  phương Tây lại, chẳng từ  
phircmg B ắc lại, cũng chẳng tữ  bôĩi phmrng 
cạnh  và trên  dirới lại. Vì do nơi căn  lành 
của chúng sanh mà biên  sanh châu báu 
ây. Châu báu ấy cũng chẳng phải không 
nhon duyên mà sanh. Châu báu ấy đều từ  
nhon duyên hòa hiệp mà sanh. Châu báu 
ây nếu diệt mất, nó cũng chẳng đi đến 
m ười phircmg. Các duyên hòa hiệp th ì có. 
Các duyên rờ i tan thì diêt.
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Nầy th iện  nam tứ  ! Thân chư* P h ật 
cũng vây, tử* bổn nghiêp nhon duyên quả 
báo mà sanh. Lúc sanh chẳng từ  mirò*i 
phưtmg đến, lúc diệt cũng chẳng đi đến 
m ười phương. Chỉ các duyên hiệp th ì có, 
các duyên rời th ì diệt.

Nầy th iện  nam tứ  ! Ví như* đòn không 
hầu, lúc tiêng phát ra  không chỗ đến, 
lúc tiếng diệt không chỗ đi. Vì các duyên 
hòa hiệp nên có tiếng.

Có thùng, có cổ, có da, có dây, có trụ, 
có cân, có người lây tay khảy, các duyên 
ấy hòa hiệp mà có âm thanh ây. Âm 
thanh â'y cũng chẳng từ  thủng đòn nhẫn 
đến chẳng từ  tay nguxri phát ra. Các 
duyên hòa hiệp bèn có âm thanh. Lúc 
các duyên ây rờ i tan, âm thanh cũng 
không có chỗ đi.

Nầy th iện  nam tứ  ! Thân ch ư  P h ật 
cũng nh ư  vậy, tữ  vô ìuxỵng công đức nhớn 
duyên sanh, chẳng từ  một nhon, một 
duyên, một công đức sanh, cũng chẳng 
không nhơn duyên mà có. Vì các duyên
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hỏa hiệp nên có. Thân chư* P h ật chẳng 
riêng tử* một sự* mà thành. Đến không tir 
đâu, đi không đến đâu.

Nầy th iên  nam tử  ! P h ải b iết chư- P h ật, 
tưứng đến, tiró-ng đi như* vậy.

Nầy th iện  nam tủ* ! Cùng phải b iêt tât 
cả  pháp không có tướng đến, đi.

Nêu ông b iết ch ư  P h ât và các pháp 
không có tướng đến, đi, sanh, diệt th ì tât 
là  được Vô Thưtỵng Bồ Đề, cũng hay hành 
B á t nhã ba la mật và phưong tiện  lực.

Lúc ây Thiên  Đê T hích  Đề Hoàn Nhon 
đem hoa trờ i mạn đà la trao cho T át Đà 
B a  Luân Bồ T át mà nói rằng :

Ngài lấy hoa nầy cúng dường Đàm Vô 
K iệt Bồ Tát. Tôi phải thủ hộ cúng dường 
Ngài.

T ạ i sao vậy ?
Vì do noi Ngài mà hôm nay đem sự 

lợi ích  đến cho trăm  ngàn muôn ữ c chúng 
sanh, khiến họ đưtỵc Vô Thirợng Bồ Đ ềế
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Nầy Ngài ! Đàm Vô Kiệt Bồ T át ấy rất 
là khó gặp đirợc. Vì lợi ích  cho tấ t  cả  
chúng sanh mà đại Bồ T át ây ch ịu  những 
sự  nhọc nhằn khổ sở trong vô lượng vô

I ISÔ kiếp.

T át Đà B a  Luân Bồ T át nhân lấy hoa 
mạn đà la rả i trên  Đàm Vô K iệt Bồ T át 
mà bạch  rằng :

T hua Đại sư  ! T ữ  ngày hôm nay, thân 
tôi thuộc về Đại sư* dùng cung cấp cúng 
dường.

Lúc ây trướng giả nữ  và năm trăm  thị 
n ữ  thira với Tát Đà B a Luân Bồ Tát 
rằng :

T ử  hôm nay chúng tôi cũng đem thân 
thuộc về Ngài. Do căn lành nhơn duyên 
nầy, chúng tôi sẽ đuvc pháp n h ư  vậy, 
cung n h ư  Ngài đã dircrc. Chúng tôi cùng 
Ngài đời đời cúng dường chư* P h ật, đời 
đời thiròng cúng á irờ n g  Ngài.

T át Đà B a  Luân Bồ Tát bảo chúng n ữ  
nhon :
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Các người lây tâm  ch í th ành  thuộc về 
tôi, tô i sẽ nhận các ngưm.

Chúng nữ* thưa :
Chúng tôi tâm  ch í thành thuộc về Ngài, 

tùy theo chỗ Ngài dạy bảo.
T át Đà B a  Luân Bồ T át và chúng n ữ  

nhon đem những đồ bửu vật trang nghiêm  
cùng năm  trăm  cỗ xe bảy báu  dâng lên 
Đàm Vô K iệt Bồ T át mà bạch  rằng :

Tôi đem năm trăm  n ữ  nhơn nầy phụng 
câp đai sư*. Năm trăm  cỗ xe nầy tùy đại 
su* dùng.

T hiên  Đ ế T hích  liền  khen rằng :

L àn h  thay ! Lành thay ! Nầy Ngài ! 
Đ ại Bồ T át th í xả tấ t cả sở hữu phải 
n h ư  vậy. Bô" th í nh ư  vậy sẽ chóng được 
Vô Thưtỵng Bồ Đề.

Cúng dường người thuyết pháp nh ư  
vậy ắt có th ể đirợc nghe B át nhã b a  la 
mật và phiro-ng tiện  lực.

Chu* P h ật quá khứ, thuở trư ớ c lúc 
hành Bồ T át đạo cũng an trụ  trong sự
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bô' th í như* vậy mà đưtỵc nghe B á t nhã 
ba la mật và phưo-ng tiện  lựic rồ i đirợc 
Vô Thượng Bồ Đề.

Lúc ấy Đàm Vô K iệt Bồ Tát muôn cho 
T át Đà B a  Luân Bồ Tát đưxỵc căn  lành 
đây đủ nên tho lấy năm trầm  cỗ xe, năm 
trăm  th ị n ữ  và trưởng giả nữ, thọ lây 
xong bèn đem cho lại Tát Đà B a  Luân 
BỒ Tát.

Đàm Vô K iệt Bồ Tát thuyết pháp đến mặt 
trờ i lặn, Ngài rờ i khỏi pháp tọa vào cung.

T át Đà B a  Luân Bồ Tát nghĩ rằng : 
Tôi vì pháp mà đến đây, vậy tôi chẳng 
nên ngồi và nằm. Tôi phải dùng hai oai 
nghi : hoặc đi, hoặc đứng để chò* pháp 
sư- từ  nội cung ra thuyết pháp.

Lúc ây Đàm Vô Kiêt Bồ T át trọn  bảy 
níim nhirt tâm  nhâp trong1 Vô lirong a 
tăng kỳ Bồ T át tam muội và hành B át 
nhã ba la mật cùng phircmg tiện  lực.

X at Đa B a  Luân Bô Tát cũng' tron  bảy 
nầm đi tu kinh hành hoăc đúng, chẳng 
ngồi, chẳng nằm, không có ngủ nghỉ
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không tham  dục giận phiền, lòng chẳng 
chấp luyến, chỉ niệm tưởng Đàm Vô K iệt 
Bồ T át bao giờ xuâ't đinh ra  thuyết pháp.

Quá bảy năm, T át Đà B a  Luân Bồ Tát 
nếhĩ rằng tôi phải vì Đàm Vô K iệt Bồ 
T át mà trần  th iết pháp tọa' để Ngài sẽ 
ngồi trên  đó thuyết pháp. Tôi phải rưới 
quét sạch sẽ, rả i các th ứ  hoa, trang 
nghiêm  chồ thuyết pháp, vì Đàm Vô K iệt 
Bồ T át sẽ thuyết B á t nhã ba la mật và 
phưxmg tiện  lực.

Lúc ây T át Đà B a Luân Bồ T át cùng 
trư ởng giả nữ  và năm trăm  thi nữ  đặt 
gỉirò-ng bảy báu. Nảm trăm  n ữ  nhon đều 
cởi thưxỵng y của m ình trả i trên  pháp 
tọa, tâm  niệm  Đàm Vô K iêt Bồ T át sẽ 
ngồi trên  pháp tọa nầy thuyêt B á t nhã 
ba la mật và phm m g tiện lực.

Sắp đặt pháp tọa xong, tìm nước rưới 
đất mà tìm không đưxỵc. T ạ i sao ? Vì ác 
ma che ngăn làm cho nước chẳng hiệp.

Ma nghĩ rằng Tát Đà B a  Luân Bồ Tát 
tìm nước chẳng đưt)*c, ở  ncri Vô Thirọng
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BỒ Đề nêu móng khởi chừng một niệm  
kém khác thì tr í huệ chẳng chiếu, căn 
lành chẳng thêm, sẽ chậm  trễ  ncri nhứt 
th iết trí.

Lúc ấy T át Đà B a  Luân Bồ T át nghĩ 
rằng tôi phải tự  đâm thân m ình lây máu 
rư ới đất để bụi không bay lâni dơ Đ ại 
sư*. Tôi còn cần gì thân thê nầy, nó sẽ 
hư* hại. T ừ  vô thỉ đến nay, tôi luôn luôn 
mất thân  mạng chưa từng được có pháp.

Tát Đà B a  Luân Bồ Tát liền cầm  dao 
vào thân, lây máu riró-i đâ't.

T át Đà B a  Luân Bồ Tát với trưởng giả 
n ữ  và năm trăm  thi nữ  đều không có 
tâm  niệm  khác, ma cũng không có dịp 
hại được.

T hiên  Đê Thích  Đề Hoàn Nhon nghĩ 
rằng : T hiệt chưa từng có, T át Đà B a 
Luân Bồ Tát mến yêu chánh pháp đến 
đỗi nh ư  vậy. T ự  đâm thân m ình lấy máu 
rư ới đất. Bồ Tát ây cùng chúng n ữ  nhon 
tâm  chẳng động chuyên. Ác ma B a  Tuần 
chẳng phá hư* được căn lành của họ. Tâm
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họ k iên  cô', phát đại trang nghiêm, chẳng 
tiếc  th ân  mạng. Dùng thâm  tâm  cầu  Vô 
Thiro-ng Bồ Đề. Sẽ độ tấ t  cả  chúng sanh 
khỏi vô lượng khổ sanh tử.

Thiên  Đ ế T hích  khen ngợi T át Đà B a  
Luân Bồ T át :

Th iên  nam tử  ! Ngài có sức tinh  tiên  
k iên  cô' khó lay động, chẳng nghĩ bàn 
đirọ-c. Ngài yêu mến chánh pháp, cầu 
đưtrc chánh pháp rất là vô thưxrng.

Thiện  nam tử  ! C hư P h ật thuở quá 
k h ứ  cũng như* vậy. Dùng thâm  tâm  yêu 
pháp, tiếc  pháp, trọng pháp, tập họp các 
công đức, đirợc Vô Thirọng Bồ Đề.

T át Đà B a  Luân Bồ T át nghĩ rằng tôi 
đã vì Đàm Vô K iêt Bồ T át trần  th iêt pháp 
tọa, quét rirới đât sạch sẽ rồi, tôi phải 
tìm ở  đâu để đutỵc hoa đẹp thơm để trang 
nghiêm  đâ't chỗ thuyết pháp nầy. Và lúc 
Bồ T át ngồi trên  pháp tọa thuyết pháp 
còn phải rả i hoa cúng diròng.

B iế t tâm  niệm  T át Đà B a  Luân Bồ Tát, 
Th iên  Đ ế T hích  liền  đem ba ngàn th ạch
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hoa trờ i mạn đà la trao cho T át Đà B a 
Luân Bồ Tát.

Đ ược hoa rồi, T át Đà B a Luân Bồ T át 
dùng phân nửa sô' hoa rả i đâ't, còn phân 
nửa sô' hoa ch ờ  lúc Đàm Vô K iệt Bồ T át 
ra  ngồi thuyết pháp sẽ cúng dirò-ng.

Lúc ấy Đàm Vô K iệt Bồ T át nhập tam 
muội quá bảy năm rồi, tữ  tam muội dậy, 
vì thuyêt B át nhã ba la mât nên cùng vô 
lượng trăm  ngàn vạn chúng cung kính 
vây quanh đến ngồi trên  pháp tọa.

Lúc thây Đàm Vô Kiệt Bồ Tát, T át Đà 
B a  Luân Bồ T át lòng rát vui mừng n h ư  Tỳ 
Kheo nhâp đê tam thiền, bèn cùng trưởng 
giả n ữ  và năm trăm  thị nữ  đến chỗ Đàm 
Vô K iệt Bồ T át rả i hoa cúng diròng, đầu 
mặt đảnh lễ rồi ngồi qua một phía.

Đàm Vô K iêt Bồ T át thây đại chúng 
ngồi xong, bèn bảo T át Đà B a  Luân Bồ 
T át rằng :

Nầy th iện  nam tử  ! Lắng nghe và lãnh 
thọ kỹ. Nay tôi sẽ vì ông mà thuyết tướng 
B á t nhã ba la mật.
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Nầy th iện  nam tử  ! Vì các pháp bình 
đẳng nên phải b iết B á t nhã ba la mật 
cũng bình  đẳng. Vì các pháp rờ i lìa  nên 
phải b iết B á t nhã ba la mật cũng rờ i lìa. 
Vì các  pháp bát động nên phải b iết B át 
nhã ba la mật cũng bát động. Vì các pháp 
vô niệm  nên phải b iết B át nhã ba la  mật 
cũng vô niệm. Vì các pháp vô úy nên 
phải b iết B á t nhã ba la mật cũng vô úy. 
Vì các pháp nhứt vi nên phải b iết B át 
nhã ba la mật cũng nhứt vi. Vì các pháp 
vô b iên  nên phải b iêt B á t nhã ba la mật 
cũng vô biên. Vì các pháp vô sanh nên 
phải b iết B á t nhã ba la mật cũng vô 
sanh. Vì các pháp vô diệt nên phải b iêt 
B á t nhã ba la mật cúng vô diệt. Vì hư  
không vô b iên  nên phải biêt B á t nhã ba 
la  mật cũng vô biên. Vì nước đại hải vô 
b iên  nên phải b iêt B á t nhã ba la mật 
cũng vô biên. Vì núi Tu Di trang nghiêm  
nên phải b iết B á t nhã ba la mật cũng 
trang  nghiêm. Vì hư* không vô phân b iệt 
nên phải b iết B á t nhã ba la mật cũng vô 
phân biệt. Vì sắc vô b iên  nên phải b iết
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B át nhã ba la mât củng vô biên. Vì thọ, 
tưxmg, hành, thức vô biên nên phải b iết 
B á t nhã ba la  mật cũng vô biên. Vì đia 
chủng vô biên  nên phải b iết B á t nhã ba 
la mật củng vô biên. Vì thủy chủng, hỏa 
chủng, phong chủng vô biên  nên phải 
b iết B á t nhã ba la mât cũng vô biên. Vì 
không chủng vô biên nên phải b iết B át 
nhã ba la mật cũng vô biên. Vì như* kim 
cang bình đẳng nên phải biết B á t nhã 
ba la  mật cũng bình đẳng. Vì các pháp 
vô phân biệt nôn phải b iết B á t nhã ba 
la mật cũng vô phân biệt. Vì các tánh 
bất khả đắc nên phải biết B á t nhã ba la 
mật cũng bất khả đắc. Vì các pháp vô 
sỏ* hữu bình đẳng nên phải b iết B á t nhã 
ba la mật cũng vô sở hữu bình đẳng. Vì 
các pháp vô tác nên phải b iết B át nhã 
ba la mật cũng vô tác. Vì các pháp bâ't 
khả tư* nghi nên phải b iết B át nhã ba la 
mật cũng bất khả tư  nghi.

L iền  lúc ây, Tát Đà Ba Luân Bồ T át 
tạ i chỗ ngồi đirợc các tam muội. Những 
là chư* pháp đẳng tam muội, chư* pháp ly
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tam muội, ch ư  pháp vô úy tam muội, chư* 
pháp nhứt vi tam muội, chư* pháp vô biên  
tam  muội, ch ư  pháp vô sanh tam muội, 
pháp vô diệt tam muội, hư* không vô b iên  
tam  muội, đại hải thủy vô biên  tam muội, 
tu  di scm trang nghiêm tam muội, hư  
không vô phân biệt tam muội, sắc vô biên  
tam  muôi, thọ, tưởng, hành, thứ c vô b iên  
tam  muội, đia chủng vô b iên  tam muội, 
thủy, hỏa, phong, không chủng vô b iên  
tam  muội, n h ư  kim cang đẳng tam muội, 
chư* pháp vô phân biệt tam m u ộ i, chư* 
pháp bâ't khả tư* nghi tam muội. Đ ược 
sáu trăm  vạn môn tam muôi như* vậy".

Đ ức P h ât bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Như* 
ta  hôm nay ở  trong tam th iên  Đ ại Thiên  
th ế  giới cùng chư* tăng Tỳ Kheo vây 
quanh, lây tướng ây, lây tướng mạo ấy, 
lây danh tự  ấy thuyết B á t nhã ba la mật.

T át Đà B a  Luân Bồ T át được sáu trăm  
muôn môn tam muội ấy, thây mười 
phirong hằng sa chư* P h ật ỏ* trong Đại 
T h iên  th ế  giới cùng chư* Tăng Tỳ Kheo
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cung k ính  vây quanh, lây tướng n h ư  vậy, 
lây tướng mạo nhu* vậy, lây danh tự* ây 
thuyết đại B á t nhã ba la mật áy cũng 
như* vậy.

T ừ  th u ở  ấy về sau, T át Đà B a  Luân 
Bồ T át đa văn tr í huệ chẳng nghĩ bàn  
được, như* nước đại hải thiròng chẳng 
rò i chư* P h ật, sanh noi nước có Phât, 
nhẫn đến trong g iấ c  mơ cũng chẳng có 
lúc nào chư a từng thấy P h ật, tấ t  cả  các 
nạn thảy đều đà dứt, tạ i cõi nirớc P h ật 
tùy theo nguyện sanh về.

Nầy Tu Bồ Đề ! P h ải b iết nhcrn duyên 
B át nhã ba la mật ây có th ể th àn h  tựu 
tá t cả công đức đại Bồ Tát, được nhứt 
th iết chủng trí.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì th ế  nên ch ư  đại 
Bồ T át nếu muôn học sáu ba la mât, 
muôn thâm  nhập ch ư  P h ật tr í huệ, muôn 
được nhứt th iết chủng tr í th ì phải thọ 
tr ì B á t nhã ba la mật ây, đọc tụng, chánh 
ứtĩ niệm , rộng vì ngirò-i mà giảng thuyết, 
cũng b iên  chép quyển kinh, tôn trọng tán
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thán, cúng dường hưxmg hoa nhẫn đến 
kỹ nhạc.

T ại sao vậy ?
Vì B á t nhã ba la mật là mẹ của mười 

phưxmg chư* P h ât quá khứ, vi lai, h iện 
tại. Mười phưxmg chư* P h ật đều tôn trọng 
B á t nhã ba la mật vậy".
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PHẨM CHÚC LỤY

THỨ CHÍN MƯƠI

Bâ'y g iờ  đức P h ật bảo Ngài A Nan : 
"Nầy A Nan ! Ý ông nghĩ sao ? ĐÚXÌ P h ật 
có phải là đại su* của ông chăng ? Còn 
ông có phải là đệ tử  của đức P h ật 
chăng ?".

Ngài A Nan thira : "Bạch đức Thê' Tôn ! 
Đức P h ật là đại sư  của tôi. ĐâYig Thiện 
Thệ là đại sư  của tôi. Tôi là đệ tứ  của 
đức Phật".

- Đúng n h ư  vậy. Đức P h ật là  đại sư  
của ông. Ông là đệ tủ* của đức Phật.

Neu như* chỗ phải làm của hàng đệ tủ* 
thì ông đã làm rồi.

Nầy A Nan ! Ông dùng nghiệp thân, 
khẩu, ý nhon từ  cúng diròng, hầu hạ đức 
P h ật, cũng thirò-ng đúng theo ý của đức 
Ph ật, không có trá i lỗi.
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Nầy A Nan ! Thân ta  hiện tạ i đây, ông 
á i kính, cúng dường, cung cáp, hầu hạ, 
tâm  ông thirò-ng thanh tinh.

Sau khi ta  diệt độ, tấ t  cả  sự  ái kính, 
cúng dường, cung câ'p ấy ông phải dành 
cho B á t nhã ba la mât.

Nhẫn đến lần th ứ  hai, lần  th ứ  ba, đức 
P h ật đem B á t nhã ba la mật chúc lụy cho• • • 
ông.

Nầy A Nan ! Ông ch ớ  có quên, ch ớ  đê 
m át, ch ớ  làm người đoạn P h ật chủng tối 
hậu.

•

Nầy A Nan ! Tùy bao nhiêu thời gian 
mà B á t nhã ba la mật còn tạ i th ế  gian, 
phải b iết ià bao nhiêu thời gian có P h ật 
ở  đời thuyết pháp.

Nầy A Nan ! Nếu có ai b iên  chép B át 
nhã ba la m ật, rồi thọ trì, đọc tụng, chánh 
ứ c niệm, rộng giảng thuyết cho người, lây 
các thứ* hoa hirong, phan lọng, bửu y, đèn 
đuốc cung kính, tôn trọng, ca ngợi, cúng 
dường, phải b iết người ây chẳng rờ i thây 
P h ật, chẳng rờ i nghe pháp, đirợc thường 
ở  gần bên  Phật".
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ỈXâ. t nói B át nhã ba la  m ật rồi,
Di L ặc Bồ T át VỄVỂ.. chư* đại Bồ T át, Huệ
M ạng Tu Bồ Đề, Huệ Mạng Xá L ọ i P h ất,
Đ ại Mục K iền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Phú
Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Ma Ha Câu Si
Lâ., Ma Ha Ca. Chiên Diên, A Nan V V
cùng tát cả đại chúng và tâ't cả  th ế  gian,
ch ư  Thiên, Nhơn chúng, Càn th át bà, A
tu la v.v... nghe lời đứtì P h ật nói đều râ t 
vui mừng.

TRỌN BỘ BA MƯƠI QUYÊN

Dịch xong ngày Phật Đản 2517 
Rầm tháng Tw năm Quý Sứu  

(17-5-1973)
Tỳ Kheo THÍCH TRÍ TỊNH
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BỎ KHUYẾT CHƠN NGÔN

Nam mô tam  m ãn đa m ột dà nẫm , a bát ra dê', y ế t  
đa ch iế t, ch iế t nại di. Án kẽ di kẽ di, d át tháp c á t  tháp  
nâm , m ạt ngõa sơn đính, bát ra dế, ô dát m a dát m a, 
dát tháp  c á t  tháp nẫm , m ạt ngõa hồng phâ'n tá  ha.

(7 lăn)

Nam mô Hoa Tạng Giáo Chủ Tỳ Lô Giá Na Ph ật

(3 lăn)

BÔ KHUYẾT TÂM KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ T át hả|ih thâm  B át nhả ba la m ật  
da th à i, ch iêu kiên ngũ uấn giai không, dô n h ứ t th iết  
khô' ách .

X á Lợi Tử ! S ắc bất dị không, không bâ't dị sắ c ; sắ c  
tứ c  thị không, không tứ c  thị sắc, thọ , turởng, hành, 
th ứ c diệc phục như  thị. x á  Lợi Tử ! Thị chir pháp  
không tư ớng : bả't sanh, bất diệt, bâ't câu , bâ't tịnh, bâ't 
táng, bát giảm . Thị cố ' không trung vô sắc , vô tho  
tư ởng, hành, th ứ c; vô nhãn, nhĩ, tỷ th iệ t, th ân , ý ; vô 
sa c , thỉnh, hirơng, vị, xú c, pháp; võ nhãn g iái nãi chí 
vô ý th ứ c giới, vô vô m inh diệc vô vô m inh tận , nãi 
chí vô lão tử  diệc vô lão tử  tận ; vô khổ, tập , diệt, dạo; 
vô trí diệc vô dắc. Dĩ vô sở  đắc cô', Bồ dề tá t  dỏa y 
B át nhã ba la m ật đa cô', tâm  vô quái ngại, vô quái 
ngại co , vo hữu khủng bô, viên ly đỉên đảo m ông tirởng  
cửu cán h  Niết Bàn.
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Tam  thê* ch ư  P h ật y B át nhã ba la m ật da cô , dắc 
a nâu đa la tam  m iệu tam  Bồ đề.• •

Cô' tri B át nhã ba la m ật da, thị dại th ần  chú, thị 
dại m inh chú, thị vô th irạn g chú, thị vô dẳng dẳng  
ch ú , năng tn r  nh ứ t th iế t khổ ch a n  th ỉẽ t b ât hir.

Cô' th u y ết B át nhã ba la m ật da chú. T ử c th u yết  
chú v iế t :

"Yết dê' y ế t dê', ba la y ế t dê', ba la tăn g  y ết dê', Bồ 
dề tá t  bà h a"ế

VĂNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN
Nam m ô A di da bà dạ, đa th a già da dạ, da diệt 

dạ th a. A di rị dô bà tỳ , a  di rị đa, tá t  dam  bà tỳ , a  
di rị da, tỳ  ca  lan dế, a di rị da, tỳ  ca  lan da, già di 
nị, già già na, chỉ da ca  lê ta  bà ha.

K hế thủ Tây phương An L ạc quôc.

Tiếp dẫn chúng sanh dại dạo sư.

Ngã kim  phát nguyện nguyện vãng sanh.

Duy nguyên từ  bi ai nhiêp thọ.

Ngã kim phổ vị tử  ân  tam  hữu, cập pháp giơi chúng  
sanh cầu  ir ch ư  P h ật, Nhứt th ử a v ô  Thượng Bồ Đê đạo 
cô', chuyên tâm  trì niệm  A Di Đà Ph ật, vạn dức hồng  
danh kỳ sanh Tịnh dộ. Duy nguyện Tử Phụ A Di Đà 
P h ật, ai lân nhiếp thọ tử  bi gia hộ.

A Di Đà P h ật th ân  kim sắc,

Tirớng hảo quang m inh vô đẳng luán,

B ạch  hào uyển chuyển ngũ Tu Di,

Cám  m ục trừ n g  thanh tứ  đại hải,
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Quang trung hóa Ph ât vô sô" ứ c, 

Hóa Bồ T át chúng diẽc vô biên,

Tử thâp bát nguyện dô chúng sanh  

Cửu phẩm  hàm  linh dăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phtrơng Cực Lạc thê' giới tíại tứ  dại 
bi tiẽp dân dạo sir A Di Đà Ph ật.

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ T á t .(10 tiếng)

Đệ tử  chúng đẳng, hiện thị sanh tử  phảm  phu, tội 
ch ư ớng thâm  trọng, luân hồi lục đạo, khố bất khả ngôn; 
kim ngộ tri th ứ c, dắc văn A Di Đà danh hiệu, bốn 
nguyện công dức, nhứ t tâm  xim g niệm  cầu  nguyên vãng  
sanh, nguyện Phật tứ  bi bâ't xả , ai lán nhiếp thọ, đệ 
tử  chúng dẳng, bát th ứ c Ph ật thân, tư ớ n g hảo quang 
m inh, nguyện Ph ật thị hiện, linh ngã dắc kiến, cập  kiên  
Quân Am, The Chi, chir Bô T át chúng, bỉ thê giới trung  
thanh tị.nh tran g nghiêm , quang minh diêu tirớng dẳng 
linh ngã liêu liêu đắc kiên A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Ph ật. (Niệỉ

Nam mô Quán Thê' Âm Bồ Tát. 

Nam mô Đại Thê' Chí Bổ Tát.

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

(Niệm, 10, 20, 30 câu tùy ý)

(10 tiếng) 

(10 tiếng) 

(10 tiếng)

HÔI HƯỚNG

Ngả kim trì niệm  A Di Đà.

Tứ c phát Bồ dề quảng dai nguyên, 

Nguyện ngã định huệ tô'c viên m inh, 

Nguyện ngả công dức giai thành tựu,
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Nguyện ngã thắng phư ớc biến tran g nghiêm . 

Nguyện cộng chúng sanh thàn h P h ật dạo. 

Vãng tích  sở  tạo  ch ư  á c  nghiệp.

Gỉaỉ do vô thỉ tham  sán si.

Tùng thân  ngữ ý chi sở  sanh.

Nhứt th iế t ngã kim giai sám  hôi.

Nguyện ngã lâm  dục m ạng chung thời,

Tân trử  nhứ t th iế t ch ư  chirớng ngại,

Diên kiến, ngã Ph ât A Di Đà,

T ứ c dắc văng sanh Cực L ạc sát,

Ngã ký vãng sanh Cực Lạc dĩ,

Iỉiện tiền  thành tụm th ử  đại nguyện,

Nhứt th iế t viên m ãn tân  vô dư,

Lợi lạc nhứ t th iế t chúng sanh giới 

Ngã P h ật chúng hội hàm  thanh tịnh,

Ngả th ờ i ir thắng liên hoa sanh,

Thản dỗ Như Lai Vô Lượng Quang,

Hiện tiền  thọ ngã Bồ dề ký.

Mông ngã Nhu- Lai thọ ký dĩ,

Hóa thân  vô sô" bá câu chi,

Trí lự c quảng đại biến thập phương,

Phổ lợi nhứ t th iế t chúng sanh giới.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,

Phiền, não vô tán  thê nguyên daại?.,

Pháp m ôn vô lượng thê nguyện học,

P h ât đạo vô thư ợng thệ nguyên thành.
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Nguyện sanh Tây phirơng Tịnh độ trung,

Cửu phẩm  liên hoa vi phụ m ẫu,

Hoa khai kiên Phât ngô vô sanh,

B ấ t thối Bồ T át vi bạn lữ.

Nguyện dĩ th ử  công đức,

Trang nghiêm  Ph ật Tịnh dộ,

Thirợng báo tử  trọng ân,

Hạ tê' tam  dồ khô,

Nhirợc hửu kiên văn giả,

T ứ c phát Bồ đề tâm ,

Tân th ử  nhứ t báo thân,

Đồng sanh Cực L ạc  quôlc,

Tận th ử  nhứ t báo thân,

Đồng sanh An Dirỡng quô"c.

NGUYỆN
♦

A Di Đà Ph ật, thu-ờng lai hô trì, linh ngã thiên  căn , 
hiện tiền  tăng tán , bât th ât tinh nhơn, lâm  m ạng chung  
th ờ i, thân  tâm  chánh niệm , thị thính phân m inh, diện  
phụng Di Đà, dứ chir Thánh chúng, thủ châp hoa dài, 
tiếp dẫn tr ngãệ Nhứt sá t na khoảnh : sanh tại Ph ât 
tiên , cụ Bồ T át dạo, quảng độ chúng sanh, dồng thảnh  
chủng trí.

Chí tám  đảnh lễ : Nam Mô A Di Đà P h ật Thê' Tôn.

Nguyên ngã Tội chirớng tâ't tiêu diệt. (1 lạy)

Nguyện ngã Thiện căn  nhự t tăng trirởng. (1 lạy)

Nguyện ngã Thân tâm  hầm  thanh tịnh. (1 lạy)
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N g u y ê n  n g ã  N h ử t  t á m  t ả o  t h à n h  t ự u .  (1 lạy)

N g u y ệ n  n g ã  T a m  m u ộ i  d ắ c  h i ệ n  t i ề n ệ (1 lạy)

N g u y ê n  n g ả  T ị n h  n h ơ n  t ô c  v i ê n  m ã n .  (1 lạy)

N g u y ệ n  n g ã  L i ê n  d à i  d ự  t i ê u  d a n h .  (1 lạy)

Nguyện ngã Kiên Ph ât m a đảnh ký. (1 lạy)

Nguyện ngã Dự tri m ạng chung th ờ i. (1 lạy)

N g u y ệ n  n g ã  V ã n g  s a n h  C ự c  L ạ c  q u ô c .  (1 lạy)

N g u y ệ n  ngã Viên m ãn Bồ T át dạo. (1 ỉạy)

N g u y ê n  n g ả  Quảng d ô chu* c h ú n g  s a n h .  (1 lạy)

Chí tâm  qui m ạng đảnh lễ : Nam mô Tây phirơng 
Cực L ạc th ế  giới giáo chủ, thọ quang thê tư ớng vô 
lirợng vô biên, tứ  thệ hoằng thảm , tứ  thập bát nguyên  
dô tân  hàm  linh, đại từ  dại bỉ tiếp dẫn đạo su* A Di 
Đà Nhir Lai biến pháp giới Tam Bảo. (1 lạy)

Tự quy y Ph ât, dương nguyên chúng sanh, thê giải 
dại đạo, ph át vô thư ợng tâm . (1 lạy)

Tự quy y Pháp, dương nguyên chúng sanh, thâm  
nhâp kỉnh tạng, trí huê nhu- hải. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, duxrng nguyên chúng sanh, thông lý 
đại chúng, nhứt th iế t vô ngại. (1 lạy)
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Của DỊCH GIẢ

Phật lịch 2511 (1967), tôi bắt dầu phiên dịch bộ Ma Ha Bát Nhã Ba 
La Mật Kinh ba mutri quyến trong Hán tạng ra Việt văn và được Đại 
đức trụ trì chùa Hải Tuệ ở chợ Trutmg Minh Giảng lo ân hành. Cứ mười 
quyển ở bộ chữ Hán dược dịch ra Việt văn thì in thành một tập. Bơn 
thảo Việt dịch tập thứ nhứt dưa cho nhà in Sen Vàng, lo ân loát chua 
xong thì bị dại nạn Têt Mậu Thân, phần lẽn khuôn bi cháy mât, may 
mà mây tập bổn thảo còn sót lại. Vì biến cô' ấy mà tập thứ nhứt đêh 
năm Phật lịch 2513 (1969) mới in xong và đến tay đọc giá.

Lúc săp in tập thứ hai, biên cô thứ hai lại xáy ra, ngirời đứng lo 
ân hành, Đại đức trụ trì chùa Hải Tuệ bị đại nạn mâ't tích.

Đên năm Phật lịch 2515 (1971), Đại đức Thông Phương tiếp nô'i công 
trình dở dang của Đại đức trụ trì chùa Hai Tuệ phụ trách, và đầu năm 
Phật lịch 2516 (1972), tập kinh thứ hai mới dên tay chư Phật tử, và Đại 
đức Thông Phưtmg cũng viên tịch vì bạo bịnh cách vài tháng sau cùng 
năm.

Đầu năm nay, Phật lịch 2517 (1973), Đại dức Thích Hồng Minh tiếp 
nôì đảm nhận ân hành tập thứ ba, và bộ kinh Ma Ha Bát Nhâ Ba La 
Mật ba mircn quyên (30) Việt dịch nầy được liru hành trọn vẹn bôn ngàn 
bộ (mỗi bộ gồm ba tập).

Bao cam go, bao trở ngại, bộ kinh Việt văn mới dược hoàn thành. 
Nhung' xét lại cũng' chưa bằng muôn một sự hi sanh vì chánh pháp, vì 
Bát nhã ba la mật của chư Phật, chư đại Bổ Tát, tử nhiều kiếp nhiều 
dời.



Xin ghi lại nguyên ủy cội ngành của bộ kinh Việt văn nầy hầu chư 
quý đọc giả nay và mai.

Ngưỡng vọng Tam Bảo oai thần, Bát nhã công đức gia hộ cho mọi 
người tâ't cả chúng sanh : tội chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, 
dồng được đầy đủ Bát nhã ba la mật, dồng viên thành Phật đạo.

PHẬT LỊCH 2517 (1973)
Ngày tiền an cư năm Quỷ Sửu 

Dịch giả : Tỳ Kheo THÍCH TRÍ TỊNH
Kính ghi



KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

MỤC LỤC - TẬP III

GỒM 10 QUYỂN - T ừ  QUYEN 21 ĐẾN QUYEN 3 0

QUYỂN h ai Mircrc MỐT
62- Phẩm Ma sầu 17
63- Phẩm Đẳng Học 27
64- Phẩm Tùy Hỉ 38
65- Phẩm Hư Không 52

QUYỂN h ai MLPCTC HAI
66- Phẩm Chúc Lụy 64
67- Phẩm Bất Khả Tận 81
68- Phẩm Lục Độ Tưong Nhiếp 88

QUYỂN h ai Mtncn BA
69- Phẩm Đại Phương Tiện 109
70- Phẩm Tam Huệ 142

QUYỂN HAI M ươi BỐN
71- Phẩm Đạo Thọ 175
72- Phẩm Bồ Tát Hạnh 189
73- Phẩm Chủng Thiện Căn 197
74- Phẩm Biến Học 203



q u y Ể n  h a i  MITƠI LĂM
75- Phẩm Tam Thứ Đệ Hành 2 2 7

76- Phẩm Nhứt Niệm 2 4 8

QUYÊN HAI Mtncn SÁU
77- Phẩm Lục Dụ 2 7 4
78- Phẩm Tứ Nhiếp 2 9 4

q u yỂ n h a i m ư ơ i b ả y

78- Phẩm Tứ Nhiếp (tiếp theo) 3 1 8
79- Phẩm Thiện Đạt 3 4 2

QUYỂN h a i MUU1 TÁM
80- Phẩm Thật Tế 3 6 2
81- Phẩm  Cụ Túc 3 9 0

QUYỂN h a i muot chín

82- Phẩm  Tịnh Phật Quốc 413
83- Phẩm Quyết Định 429
84- Phẩm Tứ Đế 4 4 7
85- Phẩm Thất Dụ 456
86- Phẩm Bỉnh Đẩng 465
87- Phẩm Như Hóa 481

QUYỂN b a  Mtncn
88- Phẩm Tát Đà Ba Luân 486
89- Phẩm Đàm Vô Kiệl 5 2 4
90- Phẩm Chúc Lụy 5 4 3






